	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 71/2006/QĐ-UBND
	Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức giá đất tại các huyện, thành phố;

Xét nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1846/TTr-STC ngày 27/12/2006,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột như 03 Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giá đất được quy định tại Điều 1 được sử dụng làm căn cứ:

1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003.

3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003.

4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003.

5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003.

7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Quyết định này thay thế Quyết định số 12/2006/QĐ-UB ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh uỷ (để b/cáo);
- TT. HĐND tỉnh (nt);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính,
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo ĐắkLắk, Đài PT&TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- TT Công báo, TT Tin học tỉnh;
- Các BP: NLN, TH, CN, NC;
- Lưu VT, TM.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lữ Ngọc Cư


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: 74/2006/QĐ-UBND

		Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 12 năm 2006





QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA SÚP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;


Căn cứ Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức giá đất tại các huyện, thành phố;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1846/TTr-STC ngày 27/12/2006,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá đất trên địa bàn huyện Ea Súp như 03 Phụ lục kèm theo.


Điều 2. Giá đất được quy định tại Điều 1 được sử dụng làm căn cứ:


1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003.


3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003.


4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003.


5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sừ dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003.


7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Ea Súp; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Quyết định này thay thế Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Ea Súp.

		Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh uỷ (để b/cáo);
- TT. HĐND tỉnh (nt);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp; 
- Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- TT Công báo, TT Tin học tỉnh;
- Các BP: NLN, TH, CN, NC;
- Lưu VT, TM.

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lữ Ngọc Cư





PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EASÚP
(Kèm theo Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


		TT

		Tên xã, thị trấn, tên đường

		Đoạn đường

		Mức giá (đồng/m2)



		

		

		Từ

		Đến

		



		I

		Thị trấn EaSúp

		

		

		



		1

		Hùng Vương

		Lương Thế Vinh

		Cổng trước Hạt Kiểm lâm

		600.000



		

		

		Cổng trước Hạt Kiểm lâm

		Đập tràn thủy lợi 1

		800.000





		

		

		Đập tràn thủy lợi 1

		Km 0 (Ngã tư Bưu điện)

		900.000



		

		

		Km 0 (Ngã tư Bưu điện)

		Ngã 3 Lâm trường Cư M'lanh

		900.000



		

		

		Ngã 3 Lâm trường Cư M'lanh

		Cầu sắt suối EaSúp

		650.000



		2

		Lạc Long Quân

		Hùng Vương

		Lê Hồng Phong

		900.000



		

		

		Lê Hồng Phong

		Tô Hiệu

		750.000



		

		

		Tô Hiệu

		Nguyễn Trãi

		750.000



		3

		Tô Hiệu

		Nguyễn Du

		Điện Biên Phủ

		550.000



		4

		Điện Biên Phủ

		Nguyễn Trãi

		Hùng Vương

		550.000



		5

		Âu Cơ

		Hùng Vương

		Nơ Trang Lơng

		900.000



		

		

		Nơ Trang Lơng

		Y Ngông

		700.000



		

		

		Y Ngông

		Y Ni Ksor

		400.000



		

		

		Y Ni Ksor

		Hết đường 

		200.000



		6

		Trần Phú

		Lạc Long Quân

		Đinh Núp

		700.000



		

		

		Đinh Núp

		Điện Biên Phủ

		550.000



		7

		Nguyễn Trãi

		Điện Biên Phủ

		Lạc Long Quân

		350.000



		

		

		Lạc Long Quân

		Hồ Xuân Hương

		350.000



		

		

		Hồ Xuân Hương

		Hết đường 

		150.000



		8

		Đinh Núp

		Hùng Vương

		Phạm Ngọc Thạch

		550.000



		

		

		Phạm Ngọc Thạch

		Lê Hồng Phong

		300.000



		

		

		Lê Hồng Phong

		Tô Hiệu

		200.000



		9

		Phạm Ngọc Thạch

		Hùng Vương

		Điện Biên Phủ

		250.000



		10

		Lê Hồng Phong (bao gồm cả hai đường)

		Điện Biên Phủ

		Lạc Long Quân

		250.000



		11

		Nguyễn Du

		Hùng Vương

		Lê Hồng Phong

		550.000



		

		

		Lê Hồng Phong

		Nguyễn Trãi

		400.000



		12

		Nguyễn Trung Trực

		Âu Cơ

		Kênh N1

		200.000



		13

		Nguyễn Văn Trỗi

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Kênh N1

		200.000



		14

		Nơ Trang Lơng

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Kênh N1

		200.000



		15

		Đinh Tiên Hoàng

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Kênh N1

		200.000



		16

		A Ma Jhao

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Kênh N1

		200.000



		17

		Trần Bình Trọng

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Kênh N1

		200.000



		18

		Y Ngông

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Kênh N1

		200.000



		19

		Lê Lai

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Âu Cơ

		200.000



		

		

		Lý Thường Kiệt

		Kênh N1

		200.000



		20

		Pi Năng Tắc

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Kênh N1

		200.000



		21

		Bà Triệu

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Kênh N1

		200.000



		22

		Nơ Trang Gưl

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Kênh N1

		200.000



		23

		Bùi Thị Xuân

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Kênh N1

		200.000



		24

		Y Ni K'Sor

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Kênh N1

		100.000



		25

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Hùng Vương

		Y Ni K'Sor

		200.000



		26

		Lý Thường Kiệt

		Hùng Vương

		Nơ Trang Lơng

		700.000



		

		

		Nơ Trang Lơng

		Nơ Trang Gưl

		200.000



		27

		Hồ Xuân Hương

		Nguyễn Trãi

		Nguyễn Đình Chiểu

		250.000



		28

		Nguyễn Đình Chiểu

		Hùng Vương

		Hồ Xuân Hương

		250.000



		29

		Chu Văn An

		Nguyễn Đình Chiểu

		Nguyễn Trãi

		250.000



		30

		Tôn Thất Tùng

		Hùng Vương

		Nguyễn Trãi

		250.000



		31

		Lương Thế Vinh

		Hùng Vương

		Nguyễn Trãi

		250.000



		32

		Lê Quý Đôn

		Hồ Xuân Hương

		Lương Thế Vinh 

		250.000



		33

		Đường đi xã EaBung

		Hùng Vương

		Đinh Tiên Hoàng

		200.000



		

		

		Đinh Tiên Hoàng

		Giáp xã EaBung

		150.000



		34

		Đường song song với đường Điện Biên Phủ

		Hùng Vương

		Phạm Ngọc Thạch

		200.000



		35

		Đường đi huyện Cư M’gar

		Nguyễn Trãi

		Hết nhà ông Hướng

		300.000



		36

		Đường giao thông

		Nhà ông Kỷ (đường Hùng Vương

		Kênh N1

		250.000



		37

		Đường giao thông

		Nhà ông Mai

		Nhà ông Tiệp

		250.000



		38

		Đường đi xã Cư M'lan

		Cuối đường Nguyễn Trãi

		Giáp xã Cư M'lan

		100.000



		39

		Tỉnh lộ 1

		Nhà ông Kỷ

		Lương Thế Vinh

		500.000



		40

		Khu dân cư còn lại

		

		

		50.000



		II

		Xã Cư M'lan

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 1

		Từ nhà ông Kỷ

		Hết cây xăng

		280.000



		

		

		Hết cây xăng

		Ngã 4 (UBND xã)

		230.000



		

		

		Ngã 4 (UBND xã)

		Câu Đắk Bùng

		180.000



		

		

		Cầu Đắk Bùng

		Hết Xưởng đũa

		80.000



		

		

		Hết Xưởng đũa

		Giáp huyện Buôn Đôn

		50.000



		2

		Đường vành đai

		Ngã 4 Đắk Bùng (UBND xã)

		Giáp thị trấn EaSúp

		80.000



		3

		Đường đi xã YaTờ Mốt

		Ngã 4 Đắk Bùng (UBND xã)

		Cống qua kênh N1

		70.000



		4

		Đường đi huyện Cư M’gar

		Giáp thị trấn EaSúp

		Trạm phân trường 3 - LT Cư M'lan

		40.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		III

		Xã Ealê

		

		

		



		1

		Đường Liên xã

		Cầu sắt (giáp thị trấn EaSúp)

		Cầu qua kênh N11 - thôn 1

		200.000





		

		

		Cầu qua kênh N11 - thôn 1

		Kênh N10 ( Thôn 6)

		250.000



		

		

		Kênh N10 (Qua UBND xã)

		Giáp xã EaRốk

		70.000



		2

		Đường đi xã Cư K’Bang

		Ngã 3 (chợ EaLê)

		Cống 18T (kênh chính Đông)

		60.000



		

		

		Cống 18T (kênh chính Đông)

		Giáp xã Cư K'Bang

		40.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		IV

		Xã EaRốk

		

		

		



		1

		Đường Liên xã

		Giáp xã EaLê

		Ngã 3 nhà ông Thanh Lệ

		100.000



		

		

		Ngã 3 nhà ông Thanh Lệ

		Cầu cây Sung

		150.000



		

		

		Cầu cây Sung

		Cầu qua sông Ea HLeo

		220.000



		2

		Các tuyến đường khác thuộc trung tâm cụm xã EaRôk

		

		120.000



		3

		Đường đi Trung đoàn 737

		Ngã 3 Quảng Đại

		Nhà ông Thiện (thôn 9)

		100.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		V

		Xã la Jlơi

		

		

		



		1

		Đường Liên xã

		Cầu qua sông Ea HLeo

		Ngã 3 (Bưu điện Văn hoá xã)

		60.000



		2

		Đường đi buôn BaNa

		Ngã 3 đường đi buôn Bana

		Hết Buôn BaNa

		50.000



		3

		Đường đi Trung đoàn 736

		Ngã 3 đường đi Trung đoàn 736

		Giáp Trụ sở Trung đoàn 736

		20.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		15.000



		VI

		Xã EaBung

		

		

		



		1

		Đường trục 1

		Giáp thị trấn EaSúp

		Ngã 3 đường đi EaƠi

		150.000



		

		

		Ngã 3 đường đi EaƠi

		Giap xã YaTờMốt (cầu sắt)

		80.000



		2

		Đường trục 2

		Ngã 3 đường đi EaƠi

		Giáp xã YaTờMốt (cầu xây)

		50.000



		

		

		Giáp thị trấn (cầu suối tre)

		Giáp trục 2

		50.000



		3

		Đường vành đai trung tâm xã

		Nhà ông Uynh thôn 3

		Nhà ông Phòng thôn 4

		50.000



		4

		Các thửa đất khác giáp mặt đường chính của thôn

		

		30.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		VII

		Xã YaTờMốt

		

		

		



		1

		Đường trục 1

		Giáp xã EaBung (cầu xây)

		Ngã 3 (nhà ông Đoá)

		50.000



		

		

		Ngã 3 (nhà ông Đoá)

		Hết trụ sở UBND xã

		150.000



		

		

		Hết trụ sở UBND xã

		Cầu xây suối Đắk Pét

		50.000



		2

		Đường trục 2

		Giáp xã EaBung (cầu sắt)

		Hết vườn nhà ông Lê Ngọc Tuấn

		30.000



		

		

		Hết vườn nhà ông Lê Ngọc Tuấn

		Hết vườn nhà ông Hoàng Tô Vấn

		50.000



		

		

		Hết vườn nhà ông Hoàng Tô Vấn

		Giáp trục 1

		100.000



		3

		Các thửa đất khác giáp mặt đường chính của thôn

		

		30.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		15.000



		VIII

		Xã Cư K'Bang

		

		

		



		1

		Đường trục chính

		Giáp xã EaLê

		Cầu xây

		50.000



		

		

		Cầu xây

		Ngã 3 đi UBND xã

		30.000



		

		

		Ngã 3 đi UBND xã

		Ngã 4 trạm nước

		40.000



		2

		Đường Liên xã

		Nhà ông Cù Văn Toàn

		Hết vườn nhà ông Lập

		20.000



		3

		Đường liên thôn

		Nhà ông Tuynh

		Hết vườn nhà ông Dũng

		20.000



		

		

		Nhà ông Thao

		Hết vườn nhà bà Bế Thị Thì

		20.000



		

		

		Nhà ông Bảo

		Hết vườn nhà ông Việt

		20.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		15.000



		IX

		Xã YaLốp

		

		

		



		1

		Đường trục 1

		Cầu thôn vùng vòng Trung đoàn

		Trung đoàn tới ngã 4

		30.000



		2

		Đường trục 2

		Ngã 3 thôn vùng

		Ngã 4 thôn chiềng

		15.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		10.000



		X

		Xã IaR'vê

		

		

		



		1

		Đường trục 1

		Ngã 4 thôn 1, 4

		Ngã 4 thôn 7, 10

		30.000



		

		

		Ngã 4 thôn 7, 10

		Cầu cạn

		20.000



		2

		Đường trục 2

		Ngã 4 thôn 1, 4

		Ngầm 59

		15.000



		3

		Đường trục 3

		Cuối thôn 7

		Cuối thôn 10

		15.000



		4

		Đường trục 4

		Cuối thôn 3

		Cuối thôn 14

		15.000



		5

		Đường trục 5

		Ngã 3 Trung đoàn 737

		Cuối thôn 8

		20.000



		6

		Đường trục 6

		Cuối thôn 4

		Cuối thôn 1

		20.000



		7

		Khu dân cư còn lại

		

		

		10.000





PHỤ LỤC II

GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, HÀNG NĂM, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn là đất để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, hộ cá thể tính bằng 70% so với giá đất ở tại vị trí gần kề được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này và không điều chỉnh (hệ số K) cho phần diện tích đất sâu từ 20m trở lên so với lộ giới. Đối với giá đất để quyết định đơn giá thuê đất của các đơn vị thuê đất, đã sử dụng đất trước ngày 31/12/2006 được xác định theo mức giá đất được quy định tại Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Ea Súp.


2. Giá đất nông nghiệp:


2.1. Giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Đất trồng


Hạng đất

		Cây hàng năm

		Cây lâu năm



		

		Lúa nước 1 vụ

		Lúa nước 2 vụ

		Khác

		



		1

		5.500

		6.000

		4.400

		4.400



		2

		4.500

		5.000

		3.300

		3.300



		3

		3.700

		4.200

		2.200

		2.200



		4

		3.000

		3.500

		1.700

		1.700



		5

		2.300

		2.800

		1.400

		1.400



		6

		1.500

		2.000

		1.100

		-





- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm của các thôn, buôn thuộc thị trấn được tính bằng 1,5 lần so với mức giá trên.


- Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư đô thị nhưng không được quy hoạch là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác, đất vườn nằm xen kẽ khu vực đất ở tại nông thôn thì giá đất được tính bằng 2 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại thị trấn Ea Súp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất phi nông nghiệp, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đã và đang triển khai thực hiện quy hoạch trong năm 2007 được tính bằng 4 lần so với giá đất nông nghiệp cùng hạng trên địa bàn.


- Hạng đất nông nghiệp dùng để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp.


2.2. Giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Vị trí đất

		Đất thuận lợi

		Đất không thuận lợi



		Thị trấn

		3.000

		2.000



		Các xã

		2.000

		1.500





- Đất thuận lợi là đất có nước ngọt thường xuyên đối lưu, đất không thuận lợi là đất không có nước ngọt thường xuyên đối lưu.


- Đối với đất là ao, hồ nằm xen kẽ nằm trong khu vực đất ở tại đô thị và nông thôn nhưng không được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đất ở thì giá đất được tính bằng 1,5 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định.


2.3. Giá đất lâm nghiệp:


		TT

		Loại đất

		Mức giá (đồng/m2)



		01

		Đất đỏ bazan

		3.000



		02

		Đất đen, đất nâu, đất nâu thẫm

		2.500



		03

		Đất xám

		2.000



		04

		Đất xói mòn trơ sỏi đá

		800



		05

		Đất khác

		1.800





- Đối với đất lâm nghiệp tại thị trấn được tính bằng 1,5 lần mức giá trên.

- Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


- Đất khác gồm: Đất gley, đất mới biến đổi, đất có tầng sét chất, cơ giới phân ly; đất nứt nẻ.

PHỤ LỤC III

CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất mặt tiền của mỗi đường phố, đường trục chính trong phạm vi tính từ lộ giới vào sâu đến 20m, mức giá đất cụ thể như Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, từ mét thứ 21 đến mét thứ 50 tính bằng 70%, từ mét thứ 51 trở đi tính bằng 50% so với giá đất ở vị trí mặt tiền cùng thửa (kể cả đất ở vị trí hẻm).


2. Đối với những thửa đất tại vị trí ở các giao lộ với nhiều đường có mức giá đất khác nhau thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.


3. Đối với những thửa đất mặt tiền đường có một phần đất nằm khuất sau lô đất mặt tiền của chủ sử dụng khác thì phần diện tích bị che khuất này được tính bằng 0,7 mức giá đất mặt tiền cùng lô đất đó (chỉ được áp dụng đối với phần có diện tích đất bị che khuất bởi mặt tiền và có chiều rộng bị che khuất lớn hơn 2m).
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Giới hạn mặt tiền từ lộ giới vào sâu đến 20m, A là phần đất của chủ A có một phần đất bị che khuất bởi đất của chủ B.


Ghi chú:


d: Chiều rộng của phần đất bị che khuất phải lớn hơn 2m.


a1: Phần diện tích đất không bị che khuất được tính theo giá đất mặt tiền.


a2: Phần diện tích đất bị che khuất bởi phần đất mặt tiền của chủ khác.


4. Giá các lô đất nằm trong hẻm của đường phố thuộc đô thị:


Giá đất được xác định tùy thuộc vào chiều rộng hẻm, vị trí của hẻm và tính bằng hệ số so với đất mặt tiền đường có hẻm (trừ những hẻm đã có giá cụ thể). Hẻm được chia làm các loại sau:

a. Loại hẻm:


- Hẻm loại 1: Có chiều rộng từ 5m trở lên.


- Hẻm loại 2: Có chiều rộng từ 3m đến dưới 5m.


- Hẻm loại 3: Có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m.


- Hẻm loại 4: Có chiều rộng dưới 2m.


b. Cấp loại hẻm:


- Hẻm cấp 1: Là thửa đất có vị trí ở mặt tiền của hẻm chính.


- Hẻm cấp 2: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 1.


- Hẻm cấp 3: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 2.


Bảng hệ số của hẻm so với mặt tiền đường có hẻm:


		Loại hẻm


Cấp hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loại 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,40

		0,30

		0,25

		0,20



		Hẻm cấp 2

		0,25

		0,20

		0,15

		0,10



		Hẻm cấp 3

		0,15

		0,12

		0,10

		0,06





Trường hợp đường phố, đường giao thông là đường nhựa, bê tông có hẻm là đường đất thì mức giá của hẻm đường đất được tính bằng 0,8 mức giá trên.


c. Đối với các hẻm được tính theo hệ số trên có vị trí từ lộ giới vào sâu đến 50m, từ sau 50m đến 150m được nhân với hệ số 0,7; từ sau 150m đến 300m được nhân với hệ số 0,5; từ sau 300m trở đi được nhân với hệ số 0,4 so với mức giá đoạn hẻm sâu đến 50m (áp dụng đối với cả thửa đất của cùng một chủ sử dụng đất nằm trước và sau ở ranh giới trên theo mức giá cao hơn).

- Trường hợp một hẻm thông nhau với nhiều đường phố chính, giá các thửa đất tính theo vị trí hẻm của đường phố chính, nếu không xác định được thửa đất mang tên đường hẻm nào thì tính theo đường vào gần nhất và thuận lợi nhất.


- Trong trường hợp hẻm chính (hẻm cấp 1, 2, 3) đổi hướng nhưng không phân nhánh thì không được coi là hẻm phụ (hẻm cấp 2, 3, 4).
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d. Đối với các lô đất có vị trí ở hẻm nhưng có độ dốc lớn hơn 250 so với mặt đường chính thì giá đất được tính bằng 0,5 lần so với đất ở các hẻm cùng loại bình thường khác.


5. Các thửa đất ở góc đường (kể cả thửa đất không giao với đường khác) được nhân với hệ số điều chỉnh (lần) như sau:


		Đường giao


Thửa đất ở trên đường

		Từ 20 m trở lên

		Dưới 20m



		Từ 20m trở lên

		1,20

		1,15



		Dưới 20m

		1,15

		1,10





6. Trường hợp giá trên một trục đường có giao lộ hoặc địa danh nhưng giá hai đoạn (hai bên) khác nhau, nếu giá chênh lệch giữa 02 đoạn lớn hơn 15% và đoạn đường có giá chênh lệch thấp hơn có chiều dài lớn hơn 100m thì đoạn có giá thấp trong khoảng 100m, 100m tiếp theo được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa 2 đoạn theo mức 80% và 50%.
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Theo quy định, giá đất trong Phụ lục I của đường Nguyễn Văn A từ đầu đường đến giao đường 1 có giá: 4.000.000 đồng/m2, từ đường 1 đến đường 2 có giá 2.500.000đồng/m2. Cách xác định giá của 100m tính từ giao lộ với đường 1 (trong đoạn từ đường 1 đến đường 2) của đường Nguyễn Văn A như sau: 2.500.000 +  (4.000.000 - 2.500.000) x 80% = 3.700.000 đồng/m2, đoạn 100m tiếp theo có mức giá: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 50% = 3.250.000 đồng/m2.


7. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động tăng từ 20% trở lên, giảm từ 10% trở lên so với mức giá đã được ban hành và biến động liên tục từ 60 ngày trở lên, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng lại mức giá, trình UBND tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp.


8. Đối với một số trường hợp cụ thể (vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trừ trường hợp bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ .v.v...). Căn cứ vào mức giá đã được quy định, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng mức giá, trình UBND tỉnh quyết định nhưng mức giá không thấp hơn mức giá đã được UBND tỉnh quy định (trừ vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá).
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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BUK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định số: 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Thông tư số 14/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;


Căn cứ Nghị quyết số: 44/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức giá đất tại các huyện, thành phố;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1846/TTr-STC ngày 27/12/2006,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Buk như 03 Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giá đất được quy định tại Điều 1 được sử dụng làm căn cứ:

1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003.


3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003.


4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003.


5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003.


7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Krông Buk; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


[image: image4.jpg]



Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Quyết định này thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Buk.

		Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy (để b/cáo);
- TT. HĐND tỉnh (nt);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo ĐắkLắk, Đài PT&TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- TT Công báo, TT Tin học tỉnh;
- Các BP: NLN, TH, CN, NC;
- Lưu VT, TM.

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lữ Ngọc Cư





PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BUK
(Kèm theo Quyết định sổ 78/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)

		TT

		Tên xã, thị trấn, tên đường

		Đoạn đường

		Mức giá (đồng/m2)



		

		

		Từ

		Đến

		



		I

		Thị trấn Buôn Hồ

		

		

		



		1

		Hùng Vương

		Giáp ranh giới xã Thống Nhất

		Đường vào xã Đoàn Kết (trước Lò mổ)

		700.000



		

		

		Đường vào xã Đoàn Kết (trước Lò mổ)

		Đường vào Chùa Thiên An

		1.000.000



		

		

		Đường vào Chùa Thiên An

		An Dương Vương

		1.400.000



		

		

		An Dương Vương

		Nơ Trang Lơng

		1.600.000



		

		

		Nơ Trang Lơng

		Nguyễn Đình Chiểu

		3.000.000



		

		

		Nguyễn Đình Chiểu

		Giáp ranh giới xã EaĐê

		1.800.000



		2

		Nguvễn Chí Thanh

		Đường Bùi Thị Xuân

		Đường Lê Quý Đôn

		4.000.000



		

		

		Đường Lê Quý Đôn

		Đường Nguyễn Thị Minh Khai

		1.200.000



		

		

		Đường Nguyễn Thị Minh Khai

		Giáp ranh giới xã EaĐê

		500.000



		3

		Phan Bội Châu

		Đường Trần Hưng Đạo

		Nguyễn Đình Chiểu

		1.500.000



		

		

		Nguyễn Đình Chiểu

		Đường Nguyễn Du

		1.000.000



		

		

		Nguyễn Đình Chiểu

		Giáp ranh giới xã EaĐê

		400.000



		4

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Giáp đường Hùng Vương

		Đường Nguvễn Chí Thanh

		800.000



		

		

		Đường Nguyễn Chí Thanh

		Hết đường

		300.000



		5

		Nguyễn Du

		Đầu đường (giáp đường Hùng Vương)

		Hết đường

		700.000



		6

		Nguyễn Bỉnh Khiêm

		Đầu đường (giáp đường Hùng Vương)

		Hết đường

		700.000



		7

		Trần Đại Nghĩa

		Đầu đường (giáp đường Hùng Vương)

		Hết đường

		800.000



		8

		Nguyễn Tri Phương

		Đầu đường (giáp đường Hùng Vương)

		Hết đường

		800.000



		9

		Nguyễn Viết Xuân

		Đường Nguyễn Đình Chiểu

		Đường Nguyễn Du

		700.000



		10

		Nguyễn Văn Trỗi

		Đường Nguyễn Đình Chiểu

		Hết đường

		600.000



		11

		Nguyễn Thị Định

		Đầu đường (Giáp đường Lê Quý Đôn)

		Hết đường

		600.000



		12

		Lê Quý Đôn

		Đường Hùng Vương

		Đường Nguyễn Tất Thành

		1.500.000



		

		

		Đường Nguyễn Tất Thành

		Cộng 200m

		1.000.000



		

		

		Cộng 200m

		Hết đường

		400.000



		13

		Nguyễn Đình Chiểu

		Đường Hùng Vương

		Đường Phan Bội Châu

		1.500.000



		

		

		Đường Phan Bội Châu

		Hết đường

		500.000



		14

		Nguyễn Tất Thành

		Đường An Dương Vương

		Đường Nguyễn Trãi

		600.000



		

		

		Đường Nguyễn Trãi

		Đường Hoàng Diệu

		1.200.000



		

		

		Đường Hoàng Diệu

		Đường Lê Quý Đôn

		2.000.000



		15

		Phạm Ngọc Thạch

		Đường Hùng Vương

		Đường Nguyễn Chí Thanh

		2.500.000



		16

		Lê Thị Hồng Gấm

		Đầu đường (giáp đường Nguyễn Chí Thanh)

		Hết đường

		1.200.000



		17

		Kim Đồng

		Đầu đường (giáp đường Trần Hưng Đạo)

		Hết đường

		2.000.000



		18

		Phạm Ngũ Lão

		Đầu đường (giáp đường Hùng Vương)

		Hết đường

		3.000.000



		19

		Ngô Quyền

		Ngã 3 đường Nguyễn Chí Thanh

		Hết đường

		2.500.000



		20

		Hoàng Diệu

		Đường Hùng Vương

		Đường Nguyễn Tất Thành

		3.000.000



		

		

		Đường Nguyễn Tất Thành

		Cộng 200m

		1.200.000



		

		

		Cộng 200m

		Hết đường

		300.000



		21

		Trần Phú

		Đầu đường (giáp đường Chu Văn An)

		Hết đường

		2.000.000



		22

		Võ Thị Sáu

		Giáp đường Hùng Vương

		Hết đường

		1.000.000



		23

		Trần Hưng Đạo

		Giáp đường Hùng Vương

		Đường Kim Đồng

		5.000.000



		

		

		Đường Kim Đồng

		Giáp ranh giới xã EaĐê

		3.000.000



		24

		Hai Bà Trưng

		Đường Lê Duẩn

		Giáp đường Trần Hưng Đạo

		1.500.000



		

		

		Ngã 4 đường Lê Duẩn

		Đường Nơ Trang Lơng 2

		1.000.000



		25

		Lê Duẩn

		Đầu đường (giáp đường Tôn Thất Tùng)

		Hết đường

		1.000.000



		26

		Lê Hồng Phong

		Đầu đường (giáp đường Hùng Vương)

		Hết đường

		2.000.000



		27

		Phạm Văn Đồng

		Đầu đường (giáp đường Nơ Trang Lơng)

		Hết đường

		1.000.000



		28

		AmaKhê

		Đầu đường (giáp đường Hùng Vương)

		Hết đường

		1.000.000



		29

		Tôn Thất Tùng

		Đầu đường (giáp đường Hùng Vương)

		Hết đường

		1.000.000



		30

		Nơ Trang Lơng

		Đầu đường (giáp đường Hùng Vương)

		Hết đường

		2.000.000



		31

		Bùi Thị Xuân

		Đầu đường (giáp đường Trần Phú)

		Hết đường

		1.200.000



		32

		Đinh Tiên Hoàng

		Đầu đường (giáp đường Nguyễn Tất Thành)

		Hết đường

		800.000



		33

		Lê Lợi

		Đường Nguvễn Tất Thành

		Đường Phan Chu Trinh

		800.000



		

		

		Đường Phan Chu Trinh

		Hết đường

		400.000



		34

		Quang Trung

		Đường Hùng Vương

		Đường Nguyễn Tất Thành

		2.500.000



		

		

		Đường Nguyễn Tất Thành

		Đường Phan Chu Trinh

		1.000.000



		

		

		Đường Phan Chu Trinh

		Hết đường

		400.000



		35

		Phan Chu Trinh

		Đường Nguyễn Trãi

		Đường Đinh Tiên Hoàng

		800.000



		

		

		Đường Đinh Tiên Hoàng

		Hết đường

		400.000



		36

		Chu Văn An

		Đầu đường (giáp đường Hùng Vương)

		Hết đường

		2.000.000



		37

		Phan Đăng Lưu

		Đầu đường (giáp đường Quang Trung)

		Hết đường

		1.000.000



		38

		Yjút

		Đầu đường (giáp đường Nguyễn Tất Thành)

		Hết đường

		600.000



		39

		Lê Lai

		Đầu đường (giáp đường Y Jút)

		Hết đường

		400.000



		40

		Trần Quốc Toản

		Ngã 3 Y Jút

		Hết đường

		400.000



		41

		Nguyễn Trãi

		Hùng Vương

		Nguyễn Tất Thành

		1.800.000



		

		

		Nguyễn Tất Thành

		Hết đường

		800.000



		42

		Nguyễn Hữu Thọ

		Đầu đường (giáp đường Hùng Vương)

		Hết đường

		500.000



		43

		Nguyễn Đức Cảnh

		Đầu đường (giáp đường Hùng Vương)

		Ngã 4 Nguyễn Tất Thành

		500.000



		44

		An Dương Vương

		Đầu đường (giáp đường Hùng Vương)

		Nguyễn Tất Thành

		800.000



		

		

		Nguyễn Tất Thành

		Giáp ranh giới xã Đoàn Kết

		500.000



		45

		Huỳnh Thúc Kháng

		Ngã 3 Phan Đình Phùng

		Hết đường

		800.000



		46

		Lý Tự Trọng

		Ngã 3 đường Nơ Trang Lơng

		Ngã 3 đường Nguyễn Văn Cừ

		800.000



		

		

		Ngã 3 đường Nguyễn Văn Cừ

		Hết đường

		400.000



		47

		Trần Cao Vân

		Ngã 3 đường Huỳnh Thúc Kháng

		Ngã 3 đường Lý Tự Trọng

		600.000



		48

		Nguyễn Văn Cừ

		Giao đường Hùng Vương

		Ngã 4 đường Lý Tự Trọng

		800.000



		49

		Nguyễn Trung Trực

		Ngã 3 Phan Đình Phùng

		Ngã 3 đường Nguyễn Văn Cừ

		600.000



		50

		Phan Đình Phùng

		Giao đường Hùng Vương

		Ngã 3 đường Nguyễn Trung Trực

		400.000



		51

		Khu dân cư còn lại

		

		

		100.000



		II

		Xã Ea Blang

		

		

		



		1

		Đường giao thông (trục chính

		Nơ Trang Lơng (kéo dài)

		Cộng 150m

		1.400.000



		

		

		Từ 151 m

		Trường THCS Lý Thường Kiệt

		800.000



		

		

		Trường THCS Lý Thường Kiệt

		Cầu Buôn Trinh

		400.000



		

		

		Cầu Buôn Trinh

		UBND xã EaBlang

		350.000



		

		

		Cây xăng nhà ông Bình

		Trụ sở thôn Đông Xuân

		500.000



		

		

		Trụ sở thôn Đông Xuân

		Giáp ranh xã EaĐ’rông

		300.000



		

		

		UBND xã EaB’lang

		Giáp ranh xã EaSiên

		100.000



		2

		Khu vực chợ

		Nhà ông Nguyễn Văn Đông

		Nhà Trần Văn cãnh (dãy trên)

		400.000



		

		

		Nhà Trần Phải

		Nhà Hỳnh Hữu Nam (dãy sình)

		200.000



		3

		Đông tâm

		Giáp Nơ Trang Lơng

		Giáp ranh Nguyễn Văn Cừ

		800.000



		

		

		Giáp ranh Nguyễn Văn Cừ

		Thôn Đông tiên

		400.000



		

		

		Nhà ông Mông

		Nhà ông Long (dãy dưới)

		300.000



		

		

		Nhà ông Nghĩa

		Nhà ông Kỷ (dãy trên)

		200.000



		4

		Buôn Trinh

		Nhà ông Nguyên

		Nhà ông Ama H’Niem

		500.000



		5

		Đường Trần Hưng Đạo kéo dài

		

		

		



		

		

		Giáp ranh thị trấn Buôn Hồ

		Cầu Rô Xy

		2.500.000



		

		

		Cầu Rô Xy

		Giáp EaHô

		1.000.000



		6

		Khu vực còn lại

		

		

		50.000



		III

		Xã Cư K’pô

		

		

		



		1

		EaNho

		Toàn thôn

		

		15.000



		2

		K'ty I

		

		

		



		

		Dọc Quốc lộ 14

		Nhà ông Hùng

		Nhà ông thủy

		70.000



		

		Khu vực còn lại

		

		

		30.000



		3

		K'ty II

		

		

		



		

		Dọc Quốc lộ 14

		Nhà ông Hai

		Nhà ông Sơn Săc

		100.000



		

		Khu vực còn lại

		

		

		30.000



		4

		K'ty III

		

		

		



		

		Dọc Quốc lộ 14

		Nhà ông Thăng

		Nhà ông Kính

		100.000



		

		Khu vực còn lại

		

		

		30.000



		5

		K'ty IV

		

		

		



		

		Dọc Quốc lộ 14

		Nhà ông Sơn

		Nhà ông Châu

		100.000



		

		Khu vực còn lại

		

		

		30.000



		6

		K'ty V

		

		

		



		

		Dọc Quốc lộ 14

		Nhà ông Chung

		Ngã 3 Cư Pơng

		100.000



		

		Khu vực còn lại

		

		

		30.000



		7

		Nam Thái

		Toàn thôn

		

		30.000



		8

		Nam Trung

		Toàn thôn

		

		30.000



		9

		Nam Lộc

		Toàn thôn

		

		30.000



		10

		Nam Tân

		Toàn thôn

		

		40.000



		11

		Nam Anh

		Toàn thôn

		

		



		

		Dọc Quốc lộ 14

		

		

		100.000



		

		Khu vực còn lại

		

		

		50.000



		12

		Quảng Hà

		Toàn thôn

		

		50.000



		13

		An Bình

		

		

		



		

		

		Đường Nguyễn Thị Minh Khai

		Hết trụ sở Nông trường cao su Cư Kpô

		150.000



		

		

		Khu vực còn lại

		

		100.000



		14

		Hòa Lộc

		Toàn thôn

		

		100.000



		15

		Bình Minh

		Toàn thôn

		

		30.000



		16

		Thống Nhất

		Toàn thôn

		

		30.000



		17

		Liên Hóa

		Toàn thôn

		

		30.000



		18

		Độc Lập

		Toàn thôn

		

		30.000



		19

		Tân Lập

		Toàn thôn

		

		30.000



		20

		Kim Phú

		Toàn thôn

		

		30.000



		21

		Hợp Thành

		Toàn thôn

		

		30.000



		IV

		Xã Pơng Đ’rang

		

		

		



		1

		Quốc lộ 14

		Trung tâm chợ về 2 phía mỗi phía 100m

		

		2.500.000



		

		

		Cách trung tâm chợ + 100m

		Hết đường Lê Lợi (phía Gia Lai)

		2.000.000



		

		

		

		Trụ sở UBND xã (phía Krông Buk)

		1.500.000



		

		

		UBND xã

		Giáp xã EaĐê

		1.200.000



		

		

		Trường Lê Lợi

		Trụ sở XNCB Cư Pơng

		1.000.000



		

		

		Trụ sở XNCB Cư Pơng

		Ngã 3 Quốc lộ 14 đường đi Nông trường NT 352 +200m

		1.500.000



		2

		Tỉnh lộ 8

		Ngã 3 Quốc lộ 14

		100m

		1.000.000



		

		

		Từ 101m

		300m

		600.000



		

		

		Từ 301m

		400m

		400.000



		

		

		400m

		Cầu buôn Tân Mai

		200.000



		3

		Đường vào xã EaNgai

		Quốc lộ 14

		Hết Cụm công nghiệp Buôn Hồ

		400.000



		

		

		Hết Cụm công nghiệp Buôn Hồ

		Giáp ranh giới xã EaNgai

		200.000



		4

		Khu vực còn lại

		

		

		60.000



		V

		Xã EaNgai

		

		

		



		01

		Tỉnh lộ 8

		Từ suối đá

		Cầu Buôn Tân

		120.000



		

		

		Giáp Tỉnh lộ 8

		Cộng 500m đi UBND xã EaNgai

		60.000



		02

		Đường liên thôn

		UBND xã EaNgai

		Cộng 500m đi Tỉnh lộ 8

		70.000



		

		

		

		Các đoạn còn lại

		60.000



		

		

		Từ UBND xã EaNgai

		Cộng 100m về phía đông và tây

		110.000



		03

		Đường đi Công ty Cà phê 15

		Giáp ranh xã Pơng Đ'rang

		Cộng 1000m vào UBND xã EaNgai

		100.000



		04

		Khu vực còn lại

		

		

		40.000



		VI

		Xã Cư Pơng

		

		

		



		1

		Đường giao thông

		Trục trạm 60

		Vào xã Cư Pơng

		80.000



		2

		Đường giao thông

		Trục đường từ trụ sở UBND xã

		Đến khu vực chợ

		100.000



		3

		Khu vực còn lại

		

		

		24.000



		VII

		Xã Cư Bao

		

		

		



		1

		Quốc lộ 14

		

		

		



		

		

		Ngã 3 đường vào xã Bình Thuận

		

		150.000



		

		

		Ngã 3 đường vào Nông trường CS Cư Bao

		

		300.000



		

		

		Nhà thờ Công chính - Cư Bao

		

		450.000



		

		

		UBND xã Cư Bao + 200m

		

		150.000



		2

		Đường vào Nông trường Cao

		Quốc lộ 14

		

		150.000



		

		

		Từ 101m

		

		100.000



		

		

		Chùa Linh Thứu - Cư Bao

		

		70.000



		3

		Đường bao quang chợ xã Cư Bao

		

		300.000



		4

		Đất ở Trung tâm Nông trường Cư Bao (cách công Nông trường về 2 phía 200m)

		100.000



		5

		Khu vực còn lại

		

		

		40.000



		VII

		Xã Đoàn Kết

		

		

		



		1

		Đường giao thông liên xã

		Giáp đường An Dương Vương

		Cộng 100m phía đông và tây

		250.000



		

		

		Từ 101m

		Hết trụ sở UBND xã

		120.000



		2

		Đường giao thông liên xã

		Ngã 3 đối diện nhà ông Kính

		Ngã 4 đập Đoàn Kết

		400.000



		

		

		Đoạn còn lại

		

		200.000



		3

		Khu vực còn lại

		

		

		40.000



		IX

		Xã Thống Nhất

		

		

		



		1

		Quốc lộ 14

		Từ trụ sở UBND xã

		+200m về phía Nam và Bắc

		1.100.000



		

		

		Từ 200m phía Nam

		Nhà thờ Vinh Ouang

		1.000.000



		

		

		Từ 200m phía Bắc

		Nhà thờ Vinh Phước

		1.000.000



		

		

		Nhà thờ Vinh Quang

		Hết xã Thống Nhất

		700.000



		

		

		Nhà thờ Vinh Phước

		Giáp thị trấn Buôn Hồ

		600.000



		

		

		Đường vào chợ Thống Nhất và quanh khu

		

		1.000.000



		2

		Các đường giao QL 14 (từ Nhà thờ Vinh Phước đến Nghĩa trang Vinh

		Cộng 50m về hai bên Quốc lộ 14

		

		600.000



		

		

		Đến 150m về hai bên QL 14

		

		400.000



		

		

		Đến 300m về hai bên QL 14

		

		200.000



		3

		Khu vực còn lại

		

		

		80.000



		X

		Xã EaSiên

		

		

		



		1

		Đất ở trục đường chính Trung tâm xã

		

		100.000



		2

		Đất ở khu Trung tâm Buôn

		

		

		50.000



		3

		Khu vực còn lại

		

		

		30.000



		XI

		Xã EaDrông

		

		

		



		01

		Trục đường 2C

		

		Nhà AMaSen

		100.000



		

		

		

		Công ty Cà phê 49

		60.000



		

		

		

		Ngã 3 đi EaHô

		40.000



		02

		Đường EaĐ'rông đi Buôn Hô

		

		

		



		

		

		

		Nhà AMaSen

		100.000



		03

		Khu vực còn lại

		

		

		10.000



		XII

		Xã Bình Thuận

		

		

		



		1

		Khu vực ngã 3 Bình Thành

		Trong bán kính 300m trên trục đường

		120.000



		2

		Đường đi UBND xã

		Ngã 3 Bình Thành + 300m

		Trạm Y tế xã

		100.000



		3

		Khu vực chợ UBND xã

		Trạm Y tế xã

		Xăng dầu Thịnh Phong

		150.000



		

		

		Xăng dầu Thịnh Phong

		Dốc Bình Hòa

		100.000



		

		

		Đất xung quang chợ Bình Hòa + 300m

		120.000



		4

		Đường trục chính

		Chợ Bình Hòa + 300m

		Đầu buôn Jút

		100.000



		5

		Khu vực ngã 4 Bình Hòa

		Chợ Bình Hòa + 300m

		Nhà bà Khiêm

		100.000



		6

		Khu vực còn lại

		

		

		30.000



		XII

		Xã Cư Né

		

		

		



		01

		Đất khu dân cư dọc QL 14

		Từ km 57

		Đến km68

		100.000



		02

		Các tuyến tiếp giáp QL 14

		

		

		



		

		

		Từ km 62 – Quốc lộ 14

		Câu Buôn Drăh

		50.000



		

		

		Từ km 62,5 - Quốc lộ 14

		Đập EaPlai buôn Dhiă

		50.000



		

		

		Từ km 68 - Quốc lộ 14

		Nhà ông Đoái thôn EaNguôl

		50.000



		03

		Khu vực còn lại

		

		

		25.000



		XIV

		Xã EaĐ'rông

		

		

		



		01

		Trục đường 2C

		

		

		



		

		

		Giáp xã EaBlang

		Nhà AmaLuin

		200.000



		

		

		Nhà Ama Luin

		Nhà AMaRueng

		250.000



		

		

		Nhà AMaRueng

		Giáp Công ty Cà phê 49

		200.000



		02

		Đường EaĐ'rông

		Nhà AmaLuin

		Giáp ranh EaHô

		100.000



		03

		Khu vực còn lại

		

		

		30.000



		XV

		Xã EaĐê

		

		

		



		01

		Khu dân cư dọc Quốc lộ 14

		

		

		



		

		

		Giáp ranh xã Pơng Đ'rang

		Chùa Đạt Hiếu

		1.200.000



		

		

		Chùa Đạt Hiếu

		Giáp thị trấn Buôn Hồ

		1.600.000



		02

		Các đường nhánh giáp QL 14

		

		

		



		

		

		Quốc lộ 14 + 300m

		

		300.000



		

		

		Từ 301 m + 600m

		

		150.000



		03

		Các con đường thôn

		Từ Đạt Hiếu 1 - 6 và thôn Tân Lập

		

		



		

		

		Đường rộng từ 8m- 12m

		

		200.000



		

		

		Đường rộng từ 6m- 8m

		

		150.000



		

		

		Đường thôn 2, 3,4, 5 - Công ty CP Buôn Hồ

		

		



		

		

		Đường rộng từ 8m- 12m

		

		150.000



		

		

		Đường rộng từ 6m- 8m

		

		80.000



		04

		Đường Trần Hưng Đạo nối dài

		Giáp ranh thị trấn

		Cầu RôXy

		2.500.000



		

		

		Cầu RôXy

		Giáp ranh huyện Krông Năng

		1.000.000



		05

		Khu vực còn lại

		

		

		60.000





PHỤ LỤC II

GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, HÀNG NĂM, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn là đất để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, hộ cá thể tính bằng 70% so với giá đất ở tại vị trí gần kề được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này và không điều chỉnh (hệ số K) cho phần diện tích đất sâu từ 20m trở lên so với lộ giới, riêng giá đất sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp Buôn Hồ: 250.000 đồng/m2. Đối với giá đất để quyết định đơn giá thuê đất của các đơn vị thuê đất, đã sử dụng đất trước ngày 31/12/2006 được xác định theo mức giá đất được quy định theo Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Buk.


2. Giá đất nông nghiệp:


2.1. Giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm:


- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm tại các xã có mức giá theo bảng sau:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Đất trồng

Hạng đất

		Cây hàng năm

		Cây lâu năm



		

		Lúa nước 1 vụ

		Lúa nước 2 vụ

		Khác

		



		1

		5.500

		6.000

		4.800

		4.800



		2

		4.500

		5.000

		3.600

		3.600



		3

		3.700

		4.200

		2.400

		2.400



		4

		3.000

		3.500

		1.800

		1.800



		5

		2.300

		2.800

		1.500

		1.500



		6

		1.500

		2.000

		1.200

		-





- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm của các thôn, buôn thuộc thị trấn được tính bằng 1,5 lần so với mức giá trên.


- Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư đô thị nhưng không được quy hoạch là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác, đất vườn nằm xen kẽ khu vực đất ở tại nông thôn thì giá đất được tính bằng 2 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại thị trấn Buôn Hồ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất phi nông nghiệp, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đã và đang triển khai thực hiện quy hoạch trong năm 2007 được tính bằng 4 lần so với giá đất nông nghiệp cùng hạng trên địa bàn.


- Hạng đất nông nghiệp dùng để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.


2.2. Giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Vị trí đất

		Đất thuận lợi

		Đất không thuận lợi



		Thị trấn

		3.000

		2.000



		Các xã

		2.000

		1.500





- Đất thuận lợi là đất có nước ngọt thường xuyên đối lưu, đất không thuận lợi là đất không có nước ngọt thường xuyên đối lưu.


- Đối với đất là ao, hồ nằm xen kẽ nằm trong khu vực đất ở tại đô thị và nông thôn nhưng không được cấp có thầm quyền cấp giấy chứng nhận đất ở thì giá đất được tính bằng 1,5 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định.


2.3. Giá đất lâm nghiệp:


		TT

		Loại đất

		Mức giá (đồng/m2)



		01

		Đất đỏ bazan

		3.000



		02

		Đất đen, đất nâu, đất nâu thẩm

		2.500



		03

		Đất xám

		2.000



		04

		Đất xói mòn trơ sỏi đá

		800



		05

		Đất khác

		1.800





- Đối với đất lâm nghiệp tại thị trấn được tính bằng 1,5 lần mức giá trên.


- Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


- Đất khác gồm: Đất gley, đất mới biến đổi, đất có tầng sét chất, cơ giới phân ly; đất nứt nẻ.


PHỤ LỤC III

CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất mặt tiền của mỗi đường phố, đường trục chính trong phạm vi tính từ lộ giới vào sâu đến 20m, mức giá đất cụ thể như Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, từ mét thứ 21 đến mét thứ 50 tính bằng 70%, từ mét thứ 51 trở đi tính bằng 50% so với giá đất ở vị trí mặt tiền cùng thửa (kể cả đất ở vị trí hẻm).


2. Đối với những thửa đất tại vị trí ở các giao lộ với nhiều đường có mức giá đất khác nhau thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.


3. Đối với những thửa đất mặt tiền đường có một phần đất nằm khuất sau lô đất mặt tiền của chủ sử dụng khác thì phần diện tích bị che khuất này được tính bằng 0,7 mức giá đất mặt tiền cùng lô đất đó (chỉ được áp dụng đối với phần có diện tích đất bị che khuất bởi mặt tiền và có chiều rộng bị che khuất lớn hơn 2m).
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Giới hạn mặt tiền từ lộ giới vào sâu đến 20m, A là phần đất của chủ A có một phần đất bị che khuất bởi đất của chủ B.


Ghi chú:


d: Chiều rộng của phần đất bị che khuất phải lớn hơn 2m.


a1: Phần diện tích đất không bị che khuất được tính theo giá đất mặt tiền.


a2: Phần diện tích đất bị che khuất bởi phần đất mặt tiền của chủ khác.


4. Giá các lô đất nằm trong hẻm của đường phố thuộc đô thị:


Giá đất được xác định tùy thuộc vào chiều rộng hẻm, vị trí của hẻm và tính bằng hệ số so với đất mặt tiền đường có hẻm (trừ những hẻm đã có giá cụ thể). Hẻm được chia làm các loại sau:


a. Loại hẻm:


- Hẻm loại 1: Có chiều rộng từ 5m trở lên.


- Hẻm loại 2: Có chiều rộng từ 3m đến dưới 5m.


- Hẻm loại 3: Có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m.


- Hẻm loại 4: Có chiều rộng dưới 2m.


b. Cấp loại hẻm:


- Hẻm cấp 1: Là thửa đất có vị trí ở mặt tiền của hẻm chính.


- Hẻm cấp 2: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 1.


- Hẻm cấp 3: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 2.


Bảng hệ số của hẻm so với mặt tiền đường có hẻm:


		Loại hẻm


Cấp hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loại 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,40

		0,30

		0,25

		0,20



		Hẻm cấp 2

		0,25

		0,20

		0,15

		0,10



		Hẻm cấp 3

		0,15

		0,12

		0,10

		0,06





Trường hợp đường phố, đường giao thông là đường nhựa, bê tông có hẻm là đường đất thì mức giá của hẻm đường đất được tính bằng 0,8 mức giá trên.


c. Đối với các hẻm được tính theo hệ số trên có vị trí từ lộ giới vào sâu đến 50m, từ sau 50m đến 150m được nhân với hệ số 0,7; từ sau 150m đến 300m được nhân với hệ số 0,5; từ sau 300m trở đi được nhân với hệ số 0,4 so với mức giá đoạn hẻm sâu đến 50m (áp dụng đối với cả thửa đất của cùng một chủ sử dụng đất nằm trước và sau ở ranh giới trên theo mức giá cao hơn).


- Trường hợp một hẻm thông nhau với nhiều đường phố chính, giá các thửa đất tính theo vị trí hẻm của đường phố chính, nếu không xác định được thửa đất mang tên đường hẻm nào thì tính theo đường vào gần nhất và thuận lợi nhất.


- Trong trường hợp hẻm chính (hẻm cấp 1, 2, 3) đổi hướng nhưng không phân nhánh thì không được coi là hẻm phụ (hẻm cấp 2, 3, 4).

[image: image2.png]Butng chinh

N
\\  Penhich






d. Đối với các lô đất có vị trí ở hẻm nhưng có độ dốc lớn hơn 25o so với mặt đường chính thì giá đất được tính bằng 0,5 lần so với đất ở các hẻm cùng loại bình thường khác.


5. Các thửa đất ở góc đường (kể cả thửa đất không giao với đường khác) được nhân với hệ số điều chỉnh (lần) như sau:


		Đường giao 


Thửa đất ở trên đường

		Từ 20 m trở lên

		Dưới 20m



		Từ 20m trở lên

		1,20

		1,15



		Dưới 20m

		1,15

		1,10





6. Trường hợp giá trên một trục đường có giao lộ hoặc địa danh nhưng giá hai đoạn (hai bên) khác nhau, nếu giá chênh lệch giữa 02 đoạn lớn hơn 15% và đoạn đường có giá chênh lệch thấp hơn có chiều dài lớn hơn 100m thì đoạn có giá thấp trong khoảng 100m, 100m tiếp theo được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa 2 đoạn theo mức 80% và 50%.
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Theo quy định, giá đất trong Phụ lục I của đường Nguyễn Văn A từ đầu đường đến giao đường 1 có giá: 4.000.000 đồng/m2, từ đường 1 đến đường 2 có giá 2.500.000đồng/m2. Cách xác định giá của 100m tính từ giao lộ với đường 1 (trong đoạn từ đường 1 đến đường 2) của đường Nguyễn Văn A như sau: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 80% = 3.700.000 đồng/m2, đoạn 100m tiếp theo có mức giá: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 50% = 3.250.000 đồng/m2.


7. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động tăng từ 20% trở lên, giảm từ 10% trở lên so với mức giá đã được ban hành và biến động liên tục từ 60 ngày trở lên, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng lại mức giá, trình UBND tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp.


8. Đối với một số trường hợp cụ thể (vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trừ trường hợp bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ .v.v...): Căn cứ vào mức giá đã được quy định, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng mức giá, trình UBND tỉnh quyết định nhưng mức giá không thấp hơn mức giá đã được UBND tỉnh quy định (trừ vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá)./.
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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định số: 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Thông tư số: 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;


Căn cứ Nghị quyết số: 44/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức giá đất tại các huyện, thành phố;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1846/TTr-STC ngày 27/12/2006,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Pắk như 03 Phụ lục kèm theo.


Điều 2. Giá đất được quy định tại Điều 1 được sử dụng làm căn cứ:


1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003.


3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003.


4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003.


5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003.


7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Quyết định này thay thế Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Pắk.
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- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo ĐắkLắk, Đài PT&TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- TT Công báo, TT Tin học tỉnh;
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PHỤ LỤC I

GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮK
(Kèm theo Quyết định số: 80/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


		TT

		Tên xã, thị trấn, tên đường

		Đoạn đường

		Mức giá (đồng/m2)



		

		

		Từ

		Đến

		



		I

		THỊ TRẤN PHƯỚC AN

		

		

		



		1

		Đường Giải Phóng (QL26)

		

		

		



		

		

		Giáp xã Hòa An (km0)

		Hoàng Hoa Thám (Km1+090m)

		300.000



		

		

		Hoàng Hoa Thám (Km1+090m)

		Ngã 3 đi Krông Bông (Km1+830m)

		375.000



		

		

		Ngã 3 đi Krông Bông (Km1+830m)

		Nguyễn Văn Trỗi (Km2+130m)

		480.000



		

		

		Nguyễn Văn Trỗi (Km2+130m)

		Nguyễn Chí Thanh (Km2+920m)

		1.200.000



		

		

		Nguyễn Chí Thanh (Km2+920m)

		Y - Jút (Km4 + 020m) giáp Xã Eă Yông

		750.000



		2

		Đường Trần Hưng Đạo

		

		

		



		

		(Tỉnh lộ 9 đi Krông Bông)

		Từ ngã 3 (Giải Phóng - Trần Hưng Đạo)

		Giáp Hòa An

		375.000



		3

		Đường Quang Trung

		

		

		



		

		

		Giáp Trần Hưng Đạo

		Ngã 4 Nơ Trang Lơng

		450.000



		

		

		Ngã 4 Nơ Trang Lơng

		Giáp ngã 4 Lê Duẩn

		750.000



		

		

		Giáp ngã 4 Lê Duẩn

		Giáp Nguyễn Chí Thanh

		375.000



		4

		Đường Lê Duẩn

		

		

		



		

		

		Ngã 4 Giải Phóng

		Ngã 4 Quang Trung

		1.000.000



		

		

		Ngã 4 Quang Trung

		Ngã 3 Xô Viết Nghệ Tĩnh

		550.000



		

		

		Ngã 3 Xô Viết Nghệ Tĩnh

		Ngã 4 Giải Phóng

		200.000



		

		

		Ngã 4 Giải Phóng

		Ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai

		1.000.000



		

		

		Ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai

		Ngã 4 Trần Phú

		450.000



		

		

		Ngã 4 Trần Phú

		Lê Lợi

		300.000



		

		

		Lê Lợi

		Ra hết đường Quang Trung

		120.000



		5

		Đường Nguyễn Chí Thanh

		Ngã 3 Trần Phú

		Giáp Quang Trung

		350.000



		

		

		Quang Trung

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		300.000





		

		

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		Hết đường 

		120.000



		6

		Đường Phan Bội Châu

		

		

		



		

		

		Ngã 3 Giải Phóng

		Giáp Quang Trung

		900.000



		7

		Đường Lê Hồng Phong

		

		

		



		

		

		Ngã 3 Giải Phóng

		Ngã 4 Quang Trung

		500.000



		

		

		Quang Trung

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		300.000



		

		

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		Cuối nghĩa địa

		150.000



		

		

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		Hết đường

		150.000



		8

		Đường Nơ Trang Lơng

		

		

		



		

		

		Ngã 4 Giải Phóng (Bến xe khách)

		Ngã 4 Quang Trung

		600.000



		

		

		Ngã 4 Quang Trung

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		500.000



		

		

		Ngã 4 Xô Viết Nghệ Tĩnh

		Giáp xã Ea Yông

		250.000



		9

		Đường Võ Thị Sáu

		

		

		



		

		

		Ngã 4 Giải Phóng

		Nguyễn Thị Minh Khai

		300.000



		10

		Đường Nguyễn Thị Minh Khai

		

		

		



		

		

		Ngã 4 Lê Duẩn

		Nguyễn Văn Trỗi

		350.000



		11

		Đường Trần Phú

		

		

		



		

		

		Ngã 4 Lê Duẩn

		Ngô Quyền

		300.000



		

		

		Ngô Quyền

		Y - Jút

		225.000



		12

		Đunh Tiên Hoàng

		Sân Vận Động

		Ngô Quyền

		300.000



		

		

		Ngô Quyền

		Y - Jút

		250.000



		13

		Đường Ngô Quyền

		

		

		



		

		

		Ngã 3 Giải Phóng

		Ngã 4 Trần Phú

		375.000



		

		

		Ngã 4 Trần Phú

		Lê Lợi

		300.000



		

		

		Lê Lợi

		Cuối tuyến

		150.000



		14

		Đường Phan Chu Trinh

		Chu Văn An

		Lý Thường Kiệt

		250.000



		

		

		Lý Thường Kiệt

		Hết đường

		150.000



		15

		Đường Y - Jút

		

		

		



		

		

		Trần Phú

		Giáp ngã 4 đường Giải Phóng

		350.000



		

		

		Đào Duy Từ

		Giáp buôn Pan xã Ea Yông

		150.000



		

		

		Ngã 4 Giải Phóng

		Giáp Ea Yông

		400.000



		16

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		Lê Hồng Phong

		Lê Duẩn

		300.000



		

		

		Ngã 3 Lê Hồng Phong

		Cuối tuyến

		200.000



		

		

		Ngã 3 Lê Duẩn

		Giáp Nguyễn Chí Thanh

		150.000



		17

		Đường Lý Thường Kiệt

		

		

		



		

		

		Lê Duẩn

		Nguyễn Chí Thanh

		500.000



		

		

		Nguyễn Chí Thanh

		Phan Chu Trinh

		300.000



		18

		Khu Trung Tâm Thương Mại

		

		

		1.200.000



		19

		Đào Duy Từ

		Tú Xương

		Y Jút

		150.000



		20

		Lê Lợi

		Tú Xương

		Y Jút

		150.000



		21

		Tú Xương

		Trần Phú

		Cuối tuyến

		120.000



		22

		Hoàng Hoa Thám

		Quốc lộ 26

		Tỉnh lộ 9

		200.000



		23

		Nguyễn Thượng Hiền

		Ngã 3 Hoàng Hoa Thám

		Tỉnh lộ 9

		200.000



		24

		Nguyễn Lương Bằng

		Trần Hưng Đạo

		Lê Hồng Phong

		120.000



		25

		Chu Văn An

		Ngô Quyền

		Từ đường Ra sân vận động

		300.000



		

		

		Từ đường ra sân vận động

		Nguyễn Chí Thanh

		200.000



		26

		Bùi Thị Xuân

		Đầu đường

		Hết đường

		200:000



		27

		Nguyễn Viết Xuân

		Quang Trung

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		250.000



		28

		Nguyễn Trãi

		Nguyễn Chí Thanh

		Lê Duẩn

		200.000



		29

		Đất ở khu Trung tâm thị trấn

		Đường rộng >= 4m

		120.000



		

		

		Đường rộng <= 4m

		100.000



		

		

		Phạm vi khu Trung tâm (Bao gồm: Mặt tiền hai bên đường Y - Jút vòng qua đường Trần Phú giáp đường Lê Duẩn, đường Nguyễn Thị Minh Khai giáp đường Giải Phóng, giáp Trần Hưng Đạo, theo đường Quang Trung, giáp với Nơ Trang Lơng, giáp đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, giáp đường Lê Duẩn theo đường Quang Trung, giáp Nguyễn Chí Thanh, theo đường Lý Thường Kiệt giáp đường Phan Chu Trinh, đến đường Giải Phóng kéo dài đến ngã 4 Êa Yông.

		



		

		Đất ở khu vực còn lại của thị trấn Phước An

		Đường nội thị rộng>4m

		



		

		

		Đường rộng nội thị <=4m

		120.000



		

		

		Đường còn lại >4m

		

		100.000



		

		

		Đường còn lại <=4m

		

		60.000



		II

		XÃ EA PHÊ

		

		

		



		1

		Quốc lộ 26

		Cống thủy lợi cấp I

		Đến cống ông Cư

		1.400.000



		

		

		Cống ông Cư

		Cầu Buôn Phê

		1.020.000



		

		

		Cầu Buôn Phê

		Km 40

		300.000



		

		

		Km 40

		Km 42

		350.000



		

		

		Km 42

		Km 42 + 500 m

		650.000



		

		

		Km 42 + 500 m

		Cầu Krông Buk

		250.000



		

		

		Km 0 (quốc lộ 26)

		Cầu Thủy lợi cấp I (Buôn Puăn)

		550.000



		

		

		Cống thủy lợi cấp I

		Đến nhà ông Chín Hồng

		850.000



		

		

		Nhà ông Chín Hồng

		Giáp ranh giới xã Hòa An

		500.000



		2

		Đường liên thôn

		Quốc lộ 26

		Ông Phan Thắng (Phước Trạch I)

		120.000



		

		

		Ông Phan Thắng (Phước Trạch I)

		Cầu Phước Trạch II

		60.000



		

		

		Cầu Phước Trạch II

		Giáp ranh giới xã Hòa An

		60.000



		3

		Khu vực xung quanh chợ lồng, 12 ki ốt phía trước chợ rau

		

		1.300.000



		4

		Khu vực sau chợ lồng, khu dân cư giáp thôn 4 B

		

		510.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		III

		XÃ EA YÔNG

		

		

		



		1

		Quốc lộ 26

		Ngã 4 Êa Yông (QL 26)

		Cổng Quận 10 Nông Trường Phước An

		720.000



		2

		Quốc lộ 26

		Cổng Quận 10 (QL 26)

		Giáp xã Êa Kênh (QL 26)

		350.000



		3

		Đường liên xã

		Ngã 4 Êa Yông

		Giáp đường Trần Phú

		300.000



		4

		

		Ngã 3 Trần Phú

		Nhà ông Quyên

		250.Ọ00



		5

		

		Nhà ông Quyên

		HTX Mlô

		150.000



		6

		

		Ngã 4 Êa Yông

		Ngã 3 thôn Tân Tiến

		300.000



		7

		

		Ngã 3 thôn Tân Tiến

		Hợp tác xã Êa Yông A

		150.000



		8

		Đường liên thôn

		Quốc lộ 26

		Đội 19 tháng 5

		50.000



		9

		

		Ngã 3 quốc lộ 26

		Đội Quận 10

		250.000



		10

		

		Ngã 3 quốc lộ 26

		Hội trường Phước Hòa

		180.000



		11

		

		Ngã 3 quốc lộ 26

		Thôn 19 tháng 8 + 300m

		300.000



		12

		

		Ngã 3 quốc lộ 26

		Phía tây trường Ng B Khiêm + 300m

		50.000



		13

		Đường liên thôn

		Ngã 3 quốc lộ 26 (đi buôn Dung)

		Vào 400m

		150.000



		14

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		IV

		XÃ HÒA AN

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 9 đi Krông Bông

		Giáp Thị trấn Phước An

		Ngã 3 thôn 1

		350.000



		2

		Tỉnh lộ 9 đi Krông Bông

		Ngã 3 thôn 1

		Rẽ vào ngã 3 xã Êa Hiu

		360.000



		3

		Tỉnh lộ 9 đi Krông Bông

		Ngã 3 Êa Hiu

		Giáp xã Hòa Tiến

		250.000



		4

		Dọc quốc lộ 26

		Ranh giới Thị trấn Phước An

		Km 34 + 36 m

		400.000



		5

		

		Km 34 + 36 m

		Km 34+326m

		500.000



		6

		

		Km 34+326m

		Giáp xã Êa Phê

		380.000



		7

		Đường Buôn Kam Rưng

		Quốc lộ 26

		Trung tâm buôn

		150.000



		8

		

		Trung tâm buôn

		Vào sân vận động xã

		150.000



		9

		

		Vào sân vận động xã

		đi tỉnh lộ 9

		180.000



		10

		Đường thôn 6

		Giáp quốc lộ 26

		Ngã 4 thôn 7 - 6B

		200.000



		11

		

		Ngã 4 (nhà ông Đức)

		Nhà ông Dũng

		120.000



		12

		

		Nhà ông Dũng

		Nhà ông Nguyễn Kim Tần

		60.000



		13

		

		Nhà ông Tần

		Đi ra thôn 8

		25.000



		14

		Đường đi Ea Hiu

		Giáp tỉnh lộ 9

		Cổng thôn văn hóa Tân Thành

		250.000



		15

		

		Giáp Tân thành

		Ranh giới Êa Hiu

		170.000



		16

		Đường đi Tân Lập

		Tỉnh lộ 9

		Ngã 4 vào Trường cấp I Võ Thị Sáu

		150.000



		17

		

		Ngã 4 vào Trường cấp I Võ Thị Sáu

		Trường thôn 1

		120.000



		18

		

		Trường thôn 1

		Cuối đường thôn 1

		30.000



		19

		Khu vực còn lại

		

		

		



		20

		Giá đất khu thương mại ( chợ)

		Khu chợ lồng

		

		300.000



		21

		

		Khu xây dựng mặt trước

		

		450.000



		22

		

		Khu xây dựng mặt sau

		

		250.000



		V

		XÃ VỤ BỔN

		

		

		



		1

		Đường liên xã

		Trụ Sở UBND xã

		Ngã 3 thôn Phước Quý

		190.000



		

		

		Ngã 3 thôn Phước Quý

		Cầu suối Nước trong

		60.000



		

		

		Cầu suối Nước trong

		Ngã 3, C 12

		30.000



		

		

		Ngã 3 thôn 9

		Giáp huyện Krông Bông

		30.000



		

		

		Trụ Sở UBND xã

		Ngã 3 đường đi Nông Trường 719

		45.000



		

		

		Ngã 3 đường đi Nông Trường 719

		Đập C 10, Nông Trường 716

		30.000



		

		

		Ngã 3 đường đi Nông Trường 719

		Cầu suối Mây

		30.000



		

		

		Trụ Sở UBND xã

		Km 0 + 500m thôn Thăng Quí

		45.000



		

		

		Km 0 + 500m thôn Thăng Quí

		Giáp cầu suối Nước đục

		30.000



		2

		Khu Trung Tâm chợ

		

		

		220.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		VI

		XÃ TÂN TIẾN

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 9 đi Krông Bông

		Ngã 3 Tân Tiến

		Giáp cầu buôn Knia

		450.000



		

		

		Giáp cầu buôn Knia

		Cổng Trung Tâm GD - LD - XH

		250.000



		

		

		Cổng Trung Tâm GDLDXH

		Đường vào Nghĩa địa xã

		150.000



		

		

		Đường vào Nghĩa địa xã

		Giáp ranh giới Krông bông

		90.000



		

		

		Km 0 (ngã 3 tân Tiến)

		Km 0 + 100m (đi Hòa Tiến)

		500.000



		

		

		Cách ngã 3 xã 100m về phía Hòa Tiến

		Đường rẽ vào Nghĩa địa thôn 2

		300.000



		

		

		Đường rẽ vào Nghĩa địa thôn 2

		Giáp xã Hòa Tiến

		250.000



		2

		Đường liên xã

		Ngã 3 Tân Tiến về phía C 180 - 100m

		

		324.000



		3

		Đường liên xã

		Cách ngã 3 xã 100m về phía C180

		Ngã 3 rẽ vào C 180

		250.000



		4

		Đường liên xã

		Ngã 3 rẽ vào C 180

		Giáp xã Êa Uy

		50.000



		5

		Đất ở khu dân cư Ea Đrây

		

		

		30.000



		6

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		13

		Trung tâm thương mại (chợ)

		

		

		450.000



		VII

		XÃ EA HIU

		

		

		



		1

		Đường liên xã

		Ranh giới xã Hòa An

		Trường cấp 2 Êa Hiu

		100.000



		2

		Đường liên xã

		Khu Trung tâm chợ xã

		Ngã 3 đi buôn A - Tân Sơn - Hòa An

		100.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		25.000



		VIII

		XÃ EA KÊNH

		

		

		



		1

		Quốc lộ 26

		Ranh giới Êa Yông

		Đường vào thôn Tân Bắc

		30.000



		

		

		Đường vào thôn Tân Bắc

		Cổng công ty cà phê tháng 10

		450.000



		

		

		Cổng công ty cà phê tháng 10

		Công ty cà phê Nha Trang

		250.000



		

		

		Công ty cà phê Nha Trang

		Đường vào Êa Tir

		180.000



		

		

		Đường vào Êa Tir

		Đường vào buôn Kuail

		300.000



		

		

		Đường vào buôn Kuail

		Giáp Êa Knuếc

		200.000



		2

		Đường liên thôn

		Đường Tân Bắc

		Cống thủy lợi phước lợi

		50.000



		3

		Đường liên thôn

		Đường Tân Quảng

		Kết Ea Tir

		50.000



		4

		Đường liên thôn

		Đường Tân Thành

		Trạm điện Êa Tir

		50.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		6

		Trung tâm thương mại (chợ)

		

		

		200.000



		IX

		XÃ EA KUĂNG

		

		

		



		1

		

		Dọc quốc lộ 26

		

		1.400.000



		2

		Đường liên xã

		Ngã 3, (Km 0)

		Km 0+90m (KDC nhà ông Đào Hữu Mạng)

		450.000



		3

		

		Km 0+90m (nhà ông Đào Hữu Mạng)

		Thủy lợi cấp III (Phước Hòa I, II)

		300.000



		4

		

		Mương thủy lợi Thôn Phước Hòa

		Vào 2Km + 400m (TR.Hoàng Văn Thụ)

		200.000



		5

		

		2Km + 400m

		Trung tâm xã

		250.000



		6

		

		Trung tâm xã

		Giáp Đường NT 718 (Cao Xuân Đào)

		250.000



		7

		

		Giáp Đường NT 718 (Cao Xuân Đào)

		Trường Thôn Nghĩa Lập

		50.000



		8

		

		Giáp Đường NT 718 (Cao Xuân Đào)

		Trường thôn Tân Lập

		50.000



		9

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		10

		Khu vực chợ EaKênh

		

		

		300.000



		X

		XÃ KRÔNG BÚK

		

		

		



		1

		Quốc lộ 26

		Ranh giới xã Êa Phê (Cầu Km 42)

		Ngã 3 vào thôn 10

		250.000



		2

		

		Ngã 3 vào thôn 10

		Đội thuế xã

		375.000



		3

		

		Đội thuế xã

		Cống Km 46 (Quốc lộ 26)

		250.000



		4

		

		Cổng Km 46 (Quốc lộ 26)

		Km 47 (Quốc lộ 26)

		210.000



		5

		

		Km 47 (Quốc lộ 26)

		Đường vào mỏ đá Km 47

		250.000



		6

		

		Đường vào mỏ đá Km 47

		Km 49 (Quốc lộ 26)

		200.000



		7

		

		Km 49 (Quốc lộ 26)

		Km 49 + 400m (đường vào thôn Đồi đá)

		200.000



		8

		

		Km 49 + 400m (vào thôn Đồi đá)

		Cầu Km 50 huyện Êa Kar

		200.000



		9

		Chợ xã Krông Buk

		

		

		250.000



		10

		Khu vực sau chợ

		

		

		60.000



		11

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		XI

		XÃ HÒA ĐÔNG

		

		

		



		1

		Dọc quốc lộ 26

		

		

		



		2.

		

		Cầu Êa Knuếc

		Đường vào RiBe

		300.000



		3

		

		Đường vào RiBet hết đội 17 tháng 3

		Ngã 3 đường vào thôn 19 tháng 5

		350.000



		4

		

		Ngã 3 đường vào thôn 19 tháng 5

		Ranh giới thành phố Buôn MT -500m

		500.000



		5

		

		Ranh giới thành phố Buôn MT-500m

		Ranh giới thành phố Buôn MT

		700.000



		6

		Đất ở khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		XII

		XÃ EA KNUẾC

		

		

		



		1

		Dọc quốc lộ 26

		Từ cầu Êa Knuếc

		Ngã 3 Phước Hưng (Tân Hưng)

		700.000



		

		

		Ngã 3 Phước Hưng (Tân Hưng)

		Ranh giới xã Êa Kênh

		250.000



		2

		Khu chợ

		Khu A, từ khu chợ lồng chạy ra quốc lộ 26

		600.000



		

		

		Khu B phần còn lại của chợ

		300.000



		3

		Đường liên thôn

		Km 0 (Quốc lộ 26)

		Km 0 +100m (đường vào Buôn Briêng)

		150.000



		

		

		Km 0 +100m (đường vào Buôn Briêng)

		vào 300m

		50.000



		

		

		Km 0 (Quốc lộ 26)

		Km 0 + 100m (vào Buôn Enãih)

		150.000



		

		

		Đường vào thôn 2 + 100m

		

		80.000



		

		

		Khu dân cư thôn Tân Hưng và thôn Tân Bình

		

		50.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		XIII

		XÃ EA UY

		

		

		



		1

		Đường liên xã

		Km 0 (ranh giới xã Tân Tiến)

		Km 0 + 1500m (nhà ông Điện)

		50.000



		2

		

		Km 0 + 1500m (nhà ông Điện)

		Ranh giới Buôn Hằng 1B(ông Nam)

		100.000



		3

		

		Ranh giới Buôn Hằng 1lB(ông Nam)

		Ranh giới xã Êa Yiêng

		50.000



		

		Khu dân cư còn lại

		

		

		25.000



		XIV

		XÃ EA YIÊNG

		

		

		



		1

		

		Đường cấp phối cách Trung tâm xã 200m

		

		30.000



		2

		Đường liên xã

		Ranh giới xã Êa Uy cách Trung tâm xã 200m

		

		25.000



		3

		

		Khu trung tâm xã Ea Yiêng

		

		50.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		XV

		XÃ HÒA TIẾN

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 9 di Krông bông

		Ranh giới Hòa an

		(nhà ông Chuẩn)

		250.000



		2

		Tỉnh lộ 9 đi Krông bông

		(nhà ông Chuẩn)

		(nhà ông Nhạc)

		450.000



		3

		Tỉnh lộ 9 đi Krông bông

		(nhà ông Nhạc)

		Ranh giới xã Tân Tiến

		250.000



		4

		Đường liên thôn

		Ngã 3

		Ngã 4 Thôn 2

		250.000



		5

		

		Ngã 4 Thôn 2

		Thôn 4a

		150.000



		6

		

		Thôn 4a

		Ranh giới Xã Êa Yông

		120.000



		7

		

		Ngã 4 thôn 3 cách các bên 100m

		

		150.000



		8

		

		Khu Trung Tâm chợ

		

		450.000



		9

		

		Khu vực có mặt tiền đối diện chợ

		

		250.000



		10

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		XVI

		XÃ EA KLY

		

		

		



		1

		Quốc lộ 26

		Cống Km 46 (Quốc lộ 26)

		Km 47 (Quốc lộ 26)

		210.000



		2

		

		Km 47 (Quốc lộ 26)

		Đường vào mỏ đá Km 47

		250.000



		3

		

		Đường vào mỏ đá Km 47

		Km 49 (Quốc lộ 26)

		200.000



		4

		

		Km49 (Quốc lộ 26)

		Km 49 + 400m (đường vào thôn Đồi đá)

		200.000



		5

		

		Km 49 + 400m (vào thôn Đồi đá)

		Cầu Km 50 huyện Êa Kar

		200.000



		6

		Đường vào Cty 719

		Km 47 - QL 26

		Cống thủy lợi đập A2

		200.000



		7

		

		Cống thủy lợi đập A2

		Ngã 3 thôn 7 A

		400.000



		8

		

		Ngã 3 thôn 7 A

		Cầu 13/c

		180.000



		9

		

		Cầu 13/c

		Ngã 3 thôn 7A + 200m

		150.000



		10

		

		Ngã 3 thôn 7 A + 200m

		Ranh giới xã Vụ bổn

		50:000



		11

		

		Ngã 4 Nông Trường 719

		Ngã 4 thôn 3A

		150.000



		12

		

		Ngã 3 Km 49

		Hết thôn 17

		120.000



		13

		

		Hết thôn 17

		Thôn 6

		45.000



		14

		Đường bao quanh chợ EaK’ly

		

		

		300.000



		15

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000





PHỤ LỤC II

GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, HÀNG NĂM, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)

1. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn là đất để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, hộ cá thể tính bằng 70% so với giá đất ở tại vị trí gần kề được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này và không điều chỉnh (hệ số K) cho phần diện tích đất sâu từ 20m trở lên so với lộ giới. Đối với giá đất để quyết định đơn giá thuê đất của các đơn vị thuê đất, đã sử dụng đất trước ngày 31/12/2006 được xác định theo mức giá đất được quy định theo Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Pắk.

2. Giá đất nông nghiệp:

2.1. Giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm:

- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm tại các xã có mức giá theo bảng sau:

Đơn vị tính: Đồng/m2

		Đất trồng

Hạng đất

		Cây hàng năm

		Cây lâu năm



		

		Lúa nước 1 vụ

		Lúa nước 2 vụ

		Khác

		



		1

		5.500

		6.000

		4.800

		4.800



		2

		4.500

		5.000

		3.600

		3.600



		3

		3.700

		4.200

		2.400

		2.400



		4

		3.000

		3.500

		1.800

		1.800



		5

		2.300

		2.800

		1.500

		1.500



		6

		1.500

		2.000

		1.200

		-





- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm của các thôn, buôn thuộc thị trấn được tính bằng 1,5 lần so với mức giá trên.

- Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư đô thị nhưng không được quy hoạch là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác, đất vườn nằm xen kẽ khu vực đất ở tại nông thôn thì giá đất được tính bằng 2 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại thị trấn Phước An đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất phi nông nghiệp, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đã và đang triển khai thực hiện quy hoạch trong năm 2007 được tính bằng 4 lần so với giá đất nông nghiệp cùng hạng trên địa bàn.

- Hạng đất nông nghiệp dùng để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.

2.2. Giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:

Đơn vị tính: Đồng/m2

		Vị trí đất

		Đất thuận lợi

		Đất không thuận lợi



		Thị trấn

		3.000

		2.000



		Các xã

		2.000

		1.500





- Đất thuận lợi là đất có nước ngọt thường xuyên đối lưu, đất không thuận lợi là đất không có nước ngọt thường xuyên đối lưu.

- Đối với đất là ao, hồ nằm xen kẽ nằm trong khu vực đất ở tại đô thị và nông thôn nhưng không được cấp có thầm quyền cấp giấy chứng nhận đất ở thì giá đất được tính bằng 1,5 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định.

2.3. Giá đất lâm nghiệp:

		TT

		Loại đất

		Mức giá (đồng/m2)



		01

		Đất đỏ bazan

		3.000



		02

		Đất đen, đất nâu, đất nâu thẩm

		2.500



		03

		Đất xám

		2.000



		04

		Đất xói mòn trơ sỏi đá

		800



		05

		Đất khác

		1.800





- Đối với đất lâm nghiệp tại thị trấn được tính bằng 1,5 lần mức giá trên.

- Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

- Đất khác gồm: Đất gley, đất mới biến đổi, đất có tầng sét chất, cơ giới phân ly; đất nứt nẻ.

PHỤ LỤC III

CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)

1. Giá đất mặt tiền của mỗi đường phố, đường trục chính trong phạm vi tính từ lộ giới vào sâu đến 20m, mức giá đất cụ thể như Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, từ mét thứ 21 đến mét thứ 50 tính bằng 70%, từ mét thứ 51 trở đi tính bằng 50% so với giá đất ở vị trí mặt tiền cùng thửa (kể cả đất ở vị trí hẻm).

2. Đối với những thửa đất tại vị trí ở các giao lộ với nhiều đường có mức giá đất khác nhau thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.

3. Đối với những thửa đất mặt tiền đường có một phần đất nằm khuất sau lô đất mặt tiền của chủ sử dụng khác thì phần diện tích bị che khuất này được tính bằng 0,7 mức giá đất mặt tiền cùng lô đất đó (chỉ được áp dụng đối với phần có diện tích đất bị che khuất bởi mặt tiền và có chiều rộng bị che khuất lớn hơn 2m).
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Giới hạn mặt tiền từ lộ giới vào sâu đến 20m, A là phần đất của chủ A có một phần đất bị che khuất bởi đất của chủ B.

Ghi chú:

d: Chiều rộng của phần đất bị che khuất phải lớn hơn 2m.

a1: Phần diện tích đất không bị che khuất được tính theo giá đất mặt tiền.

a2: Phần diện tích đất bị che khuất bởi phần đất mặt tiền của chủ khác.

4. Giá các lô đất nằm trong hẻm của đường phố thuộc đô thị:

Giá đất được xác định tùy thuộc vào chiều rộng hẻm, vị trí của hẻm và tính bằng hệ số so với đất mặt tiền đường có hẻm (trừ những hẻm đã có giá cụ thể). Hẻm được chia làm các loại sau:

a. Loại hẻm:

- Hẻm loại 1: Có chiều rộng từ 5m trở lên.

- Hẻm loại 2: Có chiều rộng từ 3m đến dưới 5m.

- Hẻm loại 3: Có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m.

- Hẻm loại 4: Có chiều rộng dưới 2m.

b. Cấp loại hẻm:

- Hẻm cấp 1: Là thửa đất có vị trí ở mặt tiền của hẻm chính.

- Hẻm cấp 2: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 1.

- Hẻm cấp 3: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 2.

Bảng hệ số của hẻm so với mặt tiền đường có hẻm:

		Loại hẻm


Cấp hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loại 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,40

		0,30

		0,25

		0,20



		Hẻm cấp 2

		0,25

		0,20

		0,15

		0,10



		Hẻm cấp 3

		0,15

		0,12

		0,10

		0,06





Trường hợp đường phố, đường giao thông là đường nhựa, bê tông có hẻm là đường đất thì mức giá của hẻm đường đất được tính bằng 0,8 mức giá trên.

c. Đối với các hẻm được tính theo hệ số trên có vị trí từ lộ giới vào sâu đến 50m, từ sau 50m đến 150m được nhân với hệ số 0,7; từ sau 150m đến 300m được nhân với hệ số 0,5; từ sau 300m trở đi được nhân với hệ số 0,4 so với mức giá đoạn hẻm sâu đến 50m (áp dụng đối với cả thửa đất của cùng một chủ sử dụng đất nằm trước và sau ở ranh giới trên theo mức giá cao hơn).

- Trường hợp một hẻm thông nhau với nhiều đường phố chính, giá các thửa đất tính theo vị trí hẻm của đường phố chính, nếu không xác định được thửa đất mang tên đường hẻm nào thì tính theo đường vào gần nhất và thuận lợi nhất.

- Trong trường hợp hẻm chính (hẻm cấp 1, 2, 3) đổi hướng nhưng không phân nhánh thì không được coi là hẻm phụ (hẻm cấp 2, 3, 4).
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d. Đối với các lô đất có vị trí ở hẻm nhưng có độ dốc lớn hơn 25o so với mặt đường chính thì giá đất được tính bằng 0,5 lần so với đất ở các hẻm cùng loại bình thường khác.

5. Các thửa đất ở góc đường (kể cả thửa đất không giao với đường khác) được nhân với hệ số điều chỉnh (lần) như sau:

		Đường giao 


Thửa đất ở trên đường

		Từ 20 m trở lên

		Dưới 20m



		Từ 20m trở lên

		1,20

		1,15



		Dưới 20m

		1,15

		1,10





6. Trường hợp giá trên một trục đường có giao lộ hoặc địa danh nhưng giá hai đoạn (hai bên) khác nhau, nếu giá chênh lệch giữa 02 đoạn lớn hơn 15% và đoạn đường có giá chênh lệch thấp hơn có chiều dài lớn hơn 100m thì đoạn có giá thấp trong khoảng 100m, 100m tiếp theo được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa 2 đoạn theo mức 80% và 50%.
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Theo quy định, giá đất trong Phụ lục I của đường Nguyễn Văn A từ đầu đường đến giao đường 1 có giá: 4.000.000 đồng/m2, từ đường 1 đến đường 2 có giá 2.500.000đồng/m2. Cách xác định giá của 100m tính từ giao lộ với đường 1 (trong đoạn từ đường 1 đến đường 2) của đường Nguyễn Văn A như sau: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 80% = 3.700.000 đồng/m2, đoạn 100m tiếp theo có mức giá: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 50% = 3.250.000 đồng/m2.

7. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động tăng từ 20% trở lên, giảm từ 10% trở lên so với mức giá đã được ban hành và biến động liên tục từ 60 ngày trở lên, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng lại mức giá, trình UBND tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp.

8. Đối với một số trường hợp cụ thể (vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trừ trường hợp bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ .v.v...): Căn cứ vào mức giá đã được quy định, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng mức giá, trình UBND tỉnh quyết định nhưng mức giá không thấp hơn mức giá đã được UBND tỉnh quy định (trừ vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá)./.


_1403964734.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------



		Số: 82/2006/QĐ-UBND

		Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 12 năm 2006





QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH MA Đ’RĂK
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Điều 1. Ban hành giá đất trên địa bàn huyện Ma Đ’rắk như 03 Phụ lục kèm theo.


Điều 2. Giá đất được quy định tại Điều 1 được sử dụng làm căn cứ:


1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003.


3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003.


4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003.


5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003.


7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Ma Đ’rắk; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Quyết định này thay thế Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Ma Đ’rắk./.
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PHỤ LỤC I

GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MA Đ’RĂK
(Kèm theo Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)

		TT

		Tên xã, thị trấn, tên đường

		Đoạn đường

		Mức giá (đồng/m2)



		

		

		Từ

		Đến

		



		1

		Thị trấn M'Drắk

		

		

		



		1

		Đường Nguyễn Tất Thành

		Km 63 + 700 (cầu Y Thun)

		Km 64 + 700 (Ngã 3 đường Buôn Phao)

		750.000



		

		

		Km 64 + 700 (Ngã 3 đường Buôn Phao)

		Km 65 +200 (Giáp ranh trường Mầm non)

		900.000



		

		

		Km 65 +200 (Giáp ranh trường Mầm non)

		km 65 +500 (Cổng trường Kim Đồng)

		1.200.000



		

		

		km 65 +500 (cổng trường Kim Đồng)

		km 65 + 680 (Cổng Bệnh Viện)

		1.750.000



		

		

		Km 65 + 680 (Cổng Bệnh Viện)

		Km 65 +760 (Cầu Ông Tri)

		1.200.000



		

		

		Km 65 +760 (Cầu Ông Tri)

		km 66 + 250 (Hết đất nhà ở Ông Sơn C. An

		1.050.000



		

		

		Km 66 + 250 ( Hết đất nhà ở Ông Sơn C.An

		Km 66+300 ( Giáp ranh xá Krông Jing)

		750.000



		2

		Đường Bà Triệu

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		350.000



		

		

		Km0+200

		Km0+400

		250.000



		

		

		Km0+400

		Hết đường

		150.000



		3

		Đường Hai Bà Trưng

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		350.000



		

		

		Km0+200

		Km0+400

		250.000



		

		

		Km0+400

		Hết đường

		150.000



		4

		Đường Hùng Vương (Từ nhà ông Phú xổ số trở vô hướng nam đến cuối đường)

		

		



		

		

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		350.000



		

		

		Km0+200

		Km0+400

		250.000



		

		

		Km0+400

		Hết đường

		150.000



		5

		Đường Tôn Thất Tùng

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		350.000



		

		

		Km0+200

		Km0+400

		250.000



		

		

		Km0+400 trở đi

		

		150.000



		6

		Đường Trần Phú

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		350.000



		

		

		Km0+200

		Km0+400

		250.000



		

		

		Km0+400

		Hết đường

		150.000



		7

		Đường Hùng Vương (Đoạn còn lại phía trên chợ M’drắk)

		Nguyễn Tất Thành

		Km0 +100 (Giáp đường Quang Trung)

		400.000



		8

		Đường Quang Trung

		Nhà Ông Vịnh (Khối 1)

		Đường Trần Hưng Đạo

		200.000



		9

		Đường Trần Hưng Đạo

		Đường Quang Trung

		Nhà Ông Khảm (Khối 10)

		200.000



		10

		Đường Phan Bội Châu

		Xí nghiệp gỗ

		Đến khối 5 - Thị trấn

		160.000



		11

		Đường Giải Phóng

		Nhà Ông Sơn (Công An), tại Km0

		Xí nghiệp gỗ

		250.000



		12

		Đường Bùi thị Xuân (đi B.Pha

		Từ Km0

		Cầu Buôn Phao

		200.000



		

		

		Cầu Buôn Phao

		Giáp ranh giới xã Ea Riêng

		90.000



		13

		Đường Ngô Quyền

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		200.000



		

		

		Km0+200

		Km0+400

		100.000



		

		

		Km0+400

		Hết đường

		60.000



		14

		Đường Lý Thường Kiệt

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		200.000



		

		

		Km0+200

		Km0+400

		100.000



		

		

		Km0+400

		Hết đường

		60.000



		15

		Đường Lê Lợi

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		200.000



		

		

		Km0+200

		Km0+400

		100.000



		

		

		Km0+400

		Hết đường

		60.000



		16

		Đường Nguyễn Trãi

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		200.000



		

		

		Km0+200

		Km0+400

		100.000



		

		

		Km0+400

		Hết đường

		60.000



		17

		Đường An Dương Vương

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		200.000



		

		

		Km0+200

		Km0+400

		100.000



		

		

		Km0+400

		Hết đường

		60.000



		18

		Đường Hoàng Diệu

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		200.000



		

		

		Km0+200

		Km0+400

		100.000



		

		

		Km0+400

		Hết đường

		60.000



		19

		Các đường ngang thông ra đường Nguyễn Tất Thành (từ km65+200 đến km66+250)

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		350.000



		

		

		Km0+200

		Km0+400

		250.000



		

		

		Km0+400

		Hết đường

		150.000



		20

		Các đường ngang còn lại thông ra Nguyễn Tất Thành

		

		



		

		

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		200.000



		

		

		Km0+200

		Km0+400

		100.000



		

		

		Km0+400 trở đi

		

		60.000



		21

		Các trục đường ngang không thông ra đường Nguyễn Tất Thành (QL 26)

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		100.000



		

		

		Km0+200

		Km0+400

		60.000



		22

		Các hẻm ngang thông ra đường Nguyễn Tất Thành

		Nguyễn Tất Thành

		Km0+200

		120.000



		

		

		Km0+200 trở đi

		

		60.000



		23

		Các đường dọc còn lại trong Thị trấn

		

		100.000



		24

		Các hẻm dọc trong khu nội thị

		

		

		60.000



		25

		Đường ngang bên dưới khu chợ

		Km0

		Km0 +100 (Giáp đường Trần Hưng Đạo)

		400.000



		26

		Ki ốt chợ

		Các lô chợ lồng và 16m2

		

		600.000



		

		

		Các lô 24m2

		

		400.000



		27

		Khu dân cư nội thị

		Khu dân cư tổ 3 & tổ 4

		

		30.000



		

		

		Khu dân cư còn lại

		

		48.000



		2

		Xã Ea Trang

		

		

		



		1

		Quốc lộ 26

		Km30 giáp địa giới tỉnh Khánh Hoà

		Km 34 + 500 Trạm Phúc kiểm Lâm sản số 1

		20.000



		

		

		Km 34 + 500 Trạm Phúc kiểm Lâm sản số 1

		Km 40 (Nhà ông Lưu Tấn Minh Buôn Hạp)

		30.000



		

		

		Km 40 (Nhà ông Lưu Tấn Minh Buôn Hạp)

		Km42 + 300 (Đường vào Buôn Ea Pra)

		45.000



		2

		Đường vào Ea Krông

		Km0 (Từ đài tưởng niệm)

		Km0 +500

		25.000



		

		

		Km0 +500

		Hết buôn Ea Boa

		20.000



		3

		Các khu dân cư còn lại

		

		

		16.000



		3

		Xã Cư M'Ta

		

		

		



		1

		Quốc lộ 26

		Km50 + 500 giáp xá Ea Trang

		Km56 + 400 chân đèo M'drắk (Đường Bít cũ

		40.000



		

		

		Km56 + 400 chân đèo M'drắk (Đường Bít cũ)

		Km 59 + 400 (Hết nhà Ông Hồng thôn 19)

		90.000



		

		

		Km 59 + 400 (Hết nhà ông Hồng thôn 19)

		Km 61 +400 (Buôn Năng)

		150.000



		

		

		Km 61 +400 (Buôn Năng)

		Km 62 +100 (Đường vào Buôn Hai đến hết nhà Bà Tiềm)

		360.000



		

		

		Km 62 +100 ( Đường vào Buôn Hai đến hết nhà Bà Tiềm)

		Km 62 +650 (Hết đất Trạm Khí tượng

		540.000



		

		

		Km 62 +650 (Hết đất Trạm Khí tượng

		Km63+700 (Cầu Y Thun giáp ranh giới thị trấn

		575.000



		2

		Các trục ngang cắt QL 26

		Trục đường đi xá Cư Kroá, từ Km0

		Kml giáp ranh xã Cư Kroá

		60.000



		

		

		Các trục thôn Tân Lập Km0

		Km0 + 200

		60.000



		

		

		Các trục còn lại Km0

		Km0 + 200

		36.000



		

		

		Từ Km0 + 200 trở đi

		

		20.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		16.000



		4

		Xã Krông Jing

		

		

		



		1

		Quốc lộ 26

		Km 66+ 300

		Km 66+500 (Hết đất UBKHHGĐ & SCBM

		750.000



		

		

		KM 66+500 (Hết đất UBKHHGĐ & CSBM

		KM 66 + 850 (Lâm trường)

		500.000



		

		

		KM 66 + 850 (Lâm trường)

		KM 67 + 800 (Hết khu dân cư Buôn Tai

		375.000



		

		

		KM 67 + 800 (Hết khu dân cư Buôn Tai

		KM 69 + 500 (Qua trại bò huyện)

		225.000



		

		

		KM 69 + 500 (Qua trại bò huyện)

		Suối Ea Huê

		90.000



		

		

		Suối Ea Huê

		Km 76 + 650 (Giáp ranh Ea Pil)

		180.000



		2

		Đường đi Nông trường 715A

		KM0 (Nhà ông Tiến Thảo)

		Km0 + 600 (Cầu Buôn Mlốk)

		500.000



		

		

		Km0 + 600 (Cầu Buôn Mlốk)

		Km 3 + 500 (Buôn Choăh đường đi xã Ea Lai)

		225.000



		

		

		Km 3+ 500 (Buôn Choăh đường đi xã Ea Lai)

		Km 4 + 900 (Giáp ranh xã Ea Riêng)

		160.000



		3

		Các trục ngang đường 715

		Km0 (Buôn M’Lốk)

		Buôn Hoang

		120.000



		

		

		Buôn Hoang

		Ngầm 4 giáp ranh xã Ea Lai

		60.000



		

		

		Km 0 (Buôn Choăh)

		Nhà ông Mnh giáp ranh xã Ea Lai

		100.000



		

		

		Km 0 (Buôn M'Găm)

		Giáp ranh thị trấn

		150.000



		4

		Đường đi xã Krông Á

		Km0

		Km 0+ 300

		225.000



		

		

		Km 0+ 300

		Km 0+ 600

		180.000



		

		

		Km 0+ 600

		Giáp ranh giới xã Krông Á

		80.000



		5

		Đường vào trường Trần Hưng Đạo

		Quốc lộ 26

		Hết đường

		120.000



		6

		Dãy 2 khu quy hoạch trung tâm

		

		

		50.000



		7

		Khu dân cư còn lại

		

		

		16.000



		5

		Xã Ea Pil

		

		

		



		1

		Quốc lộ 26

		KM 76 + 650 (Giáp ranh xã Krông Jing)

		Km 78

		225.000



		

		

		Km 78

		Km 79 + 200 (Đất nhà ông Quang) thôn 9

		120.000



		

		

		Km 79 + 200 (Đất nhà ông Quang) thôn 9

		Km 80 + 600 (nhà ông Bàn thôn 2)

		300.000



		

		

		Km 80 + 600 (nhà ông Bàn thôn 2)

		Km 81 + 50 (hết đất Bà Hiền Ngụ)

		280.000



		

		

		Km 81 + 50 (hết đất Bà Hiền Ngụ)

		Nhà bà Dự (Đường vào nghĩa địa)

		360.000



		

		

		Nhà bà Dự (Đường vào nghĩa địa)

		Km 84 (Giáp ranh xã Ea Tý - Huyện Ea Kar)

		225.000



		2

		Trục ngang từ QL 26 đi thôn 8

		Km0

		Km 0 + 300

		90.000



		

		

		Km 0 + 300

		Km 0 + 600 trở đi

		60.000



		

		

		Từ Km 0 + 600 trở đi

		

		20.000



		3

		Các trục ngang nối từ L 26

		Đường đi thôn 9 (tại Km 73 + 800 về 02 phía )

		Km0 + 300

		90.000



		

		

		Km0 + 300

		Km0 + 600

		60.000



		4

		Đường đi xã Cư Prao

		Từ Km 76 + 800

		Giáp xã Cư Prao

		60.000



		5

		Các trục ngang còn lại

		Km0

		Km 0 + 300

		60.000



		6

		Các khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		6

		Xã Krông Á

		

		

		



		1

		Đường giao thông chính

		Tuyến đường đi từ giáp ranh xã Krông Jing

		Ngầm 1 đầu dốc lên UBND xã

		60.000



		

		

		Ngầm 1 đầu dốc lên UBND xã

		Ngã ba thôn 3 + 200 (nhà ông An)

		120.000



		

		

		Ngã ba thôn 3 + 200 (nhà ông An)

		Giáp ranh giới xã Ea Trang

		48.000



		

		

		Ngã ba đất màu nhà ông Châu Lâm trường

		Nhà ông Tốn thôn 1

		40.000



		

		

		Nhà ông Tốn thôn 1

		Đường đi thôn 1, tới ngã ba nhà ông An

		80.000



		

		

		UBND xã mới

		UBND xã cũ

		80.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		16.000



		7

		Xã Cư Kroá

		

		

		



		1

		Đường giao thông chính

		Giáp ranh với xã Cư Mta

		Ngầm (Gần nhà ông Đinh Vũ Đang)

		60.000



		

		

		Ngầm (Gần nhà ông Đinh Vũ Đang)

		Giáp ranh xã Ea Riêng

		48.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		16.000



		8

		Xã Ea Riêng

		

		

		



		1

		Đường 715 (Đường TL 13)

		Km 4 + 900 (Giáp ranh với xã Krông Jing

		KM 11 + 50 (UBND xã)

		160.000



		

		

		Km 11+ 50 (UBND xã)

		Km 13 + 600 (Ngã ba kho chế biến NT

		320.000



		

		

		Km 13 + 600 (Ngã ba kho chế biến NT

		Km 14 + 500 (Qua bệnh viện cà phê 5

		160.000



		

		

		Km 14 + 500 (Qua bệnh viện cà phê 5

		Ranh giới xã Ea Mđoan

		48.000



		2

		Đường đi xã EaM'Lây

		Km0 (Ngã 3 kho chế biến) thôn 17

		Km0 + 500

		150.000



		

		

		Km 0 + 500

		Giáp ranh xã Ea M’lây

		48.000



		3

		Đường đi xã Cư Kroá

		UBND xã

		Giáp ranh xã Cư Kroá

		40.000



		4

		Các trục đường còn lại

		Km 0 đường liên tỉnh lộ 13 đi huyện Sông Hin

		Km 0 + 300

		32.000



		

		

		Từ Km 0 + 300

		Km 0 + 600

		20.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		9

		Xã Ea M’lây

		

		

		



		

		Đường giao thông chính

		Giáp ranh giới xã Ea Riêng

		Cách Đất nhà ông Lưu Minh Oai 100 m (Thôn

		60.000



		

		

		Cách Đất nhà ông Lưu Minh Oai 100 m (Thôn

		Đất nhà ông Lưu Minh Thu (Thôn 5)

		80.000



		

		

		Đất nhà ông Lưu Minh Thu (Thôn 5)

		Ranh giới xã Cư Prao (đường Buôn pa cũ)

		40.000



		

		

		Dốc đỏ (giáp ranh xã ea Lai)

		Thôn 10 (Đường đi Buôn pa cũ)

		48.000



		

		Khu dân cư còn lại

		Khu vực còn lại

		

		16.000



		10

		Xã Ea Mđoal

		

		

		



		1

		Đường giao thông chính

		Giáp ranh giới xã Ea Riêng

		Cổng NT 715 C

		48.000



		

		

		Cổng NT 715 C

		Trạm Y tế xã Ea Mđoai

		88.000



		

		

		Trạm Y tế xã Ea Mđoan

		Ranh giới xã Sông Hinh - Huyện Sông Hinh

		32.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		16.000



		11

		Xã Ea Lai

		

		

		



		1

		Đường chính đi Ea M’lây

		Giáp ranh xã Krông Jing nhà ô.Huệ (thôn 1)

		UBND xã Ea Lai + 500m

		100.000



		

		

		UBND xã Ea Lai + 500m

		Giáp ranh xã Ea M'lây (dốc đỏ thôn 5)

		60.000



		2

		Đường liên xã

		Ngã ba (quán bà Lý thôn 6)

		Giáp ranh tỉnh lộ 13 (Đường đi xã Cư Prao)

		80.000



		3

		Tỉnh lộ 13

		Ngầm số 4 (Suối Ea Pa)

		Trường mẫu giáo thôn 8 (Xã Ea Lai: Qua giáp ranh tỉnh lộ 13 đi cư Prao

		60.000



		

		

		Trường mẫu giáo thôn 8 (Xã Ea Lai: Qua giáp ranh tỉnh lộ 13 đi cư Prao

		Ngầm số 5 (Suối Ea Kô) giáp ranh giới

		48.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		12

		Xã Cư Prao

		

		

		



		1

		Đường giao thông chính

		Giáp ranh giới xã Ea Lai

		Nhà bà Nhiên Siếu (thôn 5)

		40.000



		

		

		Nhà bà Nhiên Siếu (thôn 5)

		Giáp khu trung tâm cụm xã (Giáp đầu đường bao Quy hoạch khu trung tâm)

		60.000



		

		

		Trung tâm cụm xã (Ngã ba nhà ông Toàn)

		Giáp ranh xã Ea Pil (Suối Krông Jing)

		48.000



		2

		Trong khu trung tâm cụm xã

		

		

		150.000



		3

		Các trục đi thôn 10, thôn 7

		Giáp trung tâm cụm xã

		600m

		60.000



		

		

		Từ 600m trở đi

		

		25.000



		4

		Trục đường đi Buôn Ba

		Giáp trung tâm cụm xã

		Ngầm ông Ba Long

		60.000



		

		

		Ngầm ông Ba Long

		Thôn 1

		40.000



		

		

		Thôn 1

		Buôn pa

		18.000



		5

		Đường khu vực Buôn Pa

		Giáp ranh giới xã Ea M'Lây (Đường B.pa cũ)

		Cầu Đắk Phú

		24.000



		

		

		Cầu Đắk Phú

		Ranh giới Ea Bá - H. Sông Hinh - Phú Yên

		75.000



		6

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000





PHỤ LỤC II

GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, HÀNG NĂM, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn là đất để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, hộ cá thể tính bằng 70% so với giá đất ở tại vị trí gần kề được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này và không điều chỉnh (hệ số K) cho phần diện tích đất sâu từ 20m trở lên so với lộ giới. Đối với giá đất để quyết định đơn giá thuê đất của các đơn vị thuê đất, đã sử dụng đất trước ngày 31/12/2006 được xác định theo mức giá đất được quy định theo Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Ma Đ’rắk.


2. Giá đất nông nghiệp:


2.1. Giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm:


- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm tại các xã có mức giá theo bảng sau:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Đất trồng

Hạng đất

		Cây hàng năm

		Cây lâu năm



		

		Lúa nước 1 vụ

		Lúa nước 2 vụ

		Khác

		



		1

		5.500

		6.000

		4.400

		4.400



		2

		4.500

		5.000

		3.300

		3.300



		3

		3.700

		4.200

		2.200

		2.200



		4

		3.000

		3.500

		1.700

		1.700



		5

		2.300

		2.800

		1.400

		1.400



		6

		1.500

		2.000

		1.100

		-





- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm của các thôn, buôn thuộc thị trấn được tính bằng 1,5 lần so với mức giá trên.


- Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư đô thị nhưng không được quy hoạch là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác, đất vườn nằm xen kẽ khu vực đất ở tại nông thôn thì giá đất được tính bằng 2 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại thị trấn Ma Đ’rắk đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất phi nông nghiệp, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đã và đang triển khai thực hiện quy hoạch trong năm 2007 được tính bằng 4 lần so với giá đất nông nghiệp cùng hạng trên địa bàn.


- Hạng đất nông nghiệp dùng để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.


2.2. Giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Vị trí đất

		Đất thuận lợi

		Đất không thuận lợi



		Thị trấn

		3.000

		2.000



		Các xã

		2.000

		1.500





- Đất thuận lợi là đất có nước ngọt thường xuyên đối lưu, đất không thuận lợi là đất không có nước ngọt thường xuyên đối lưu.


- Đối với đất là ao, hồ nằm xen kẽ nằm trong khu vực đất ở tại đô thị và nông thôn nhưng không được cấp có thầm quyền cấp giấy chứng nhận đất ở thì giá đất được tính bằng 1,5 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định.


2.3. Giá đất lâm nghiệp:


		TT

		Loại đất

		Mức giá (đồng/m2)



		01

		Đất đỏ bazan

		3.000



		02

		Đất đen, đất nâu, đất nâu thẩm

		2.500



		03

		Đất xám

		2.000



		04

		Đất xói mòn trơ sỏi đá

		800



		05

		Đất khác

		1.800





- Đối với đất lâm nghiệp tại thị trấn được tính bằng 1,5 lần mức giá trên.


- Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


- Đất khác gồm: Đất gley, đất mới biến đổi, đất có tầng sét chất, cơ giới phân ly; đất nứt nẻ.


PHỤ LỤC III

CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 82/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất mặt tiền của mỗi đường phố, đường trục chính trong phạm vi tính từ lộ giới vào sâu đến 20m, mức giá đất cụ thể như Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, từ mét thứ 21 đến mét thứ 50 tính bằng 70%, từ mét thứ 51 trở đi tính bằng 50% so với giá đất ở vị trí mặt tiền cùng thửa (kể cả đất ở vị trí hẻm).


2. Đối với những thửa đất tại vị trí ở các giao lộ với nhiều đường có mức giá đất khác nhau thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.


3. Đối với những thửa đất mặt tiền đường có một phần đất nằm khuất sau lô đất mặt tiền của chủ sử dụng khác thì phần diện tích bị che khuất này được tính bằng 0,7 mức giá đất mặt tiền cùng lô đất đó (chỉ được áp dụng đối với phần có diện tích đất bị che khuất bởi mặt tiền và có chiều rộng bị che khuất lớn hơn 2m).
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Giới hạn mặt tiền từ lộ giới vào sâu đến 20m, A là phần đất của chủ A có một phần đất bị che khuất bởi đất của chủ B.


Ghi chú:


d: Chiều rộng của phần đất bị che khuất phải lớn hơn 2m.


a1: Phần diện tích đất không bị che khuất được tính theo giá đất mặt tiền.


a2: Phần diện tích đất bị che khuất bởi phần đất mặt tiền của chủ khác.


4. Giá các lô đất nằm trong hẻm của đường phố thuộc đô thị:


Giá đất được xác định tùy thuộc vào chiều rộng hẻm, vị trí của hẻm và tính bằng hệ số so với đất mặt tiền đường có hẻm (trừ những hẻm đã có giá cụ thể). Hẻm được chia làm các loại sau:


a. Loại hẻm:


- Hẻm loại 1: Có chiều rộng từ 5m trở lên.


- Hẻm loại 2: Có chiều rộng từ 3m đến dưới 5m.


- Hẻm loại 3: Có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m.


- Hẻm loại 4: Có chiều rộng dưới 2m.


b. Cấp loại hẻm:


- Hẻm cấp 1: Là thửa đất có vị trí ở mặt tiền của hẻm chính.


- Hẻm cấp 2: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 1.


- Hẻm cấp 3: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 2.


Bảng hệ số của hẻm so với mặt tiền đường có hẻm:


		Loại hẻm


Cấp hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loại 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,40

		0,30

		0,25

		0,20



		Hẻm cấp 2

		0,25

		0,20

		0,15

		0,10



		Hẻm cấp 3

		0,15

		0,12

		0,10

		0,06





Trường hợp đường phố, đường giao thông là đường nhựa, bê tông có hẻm là đường đất thì mức giá của hẻm đường đất được tính bằng 0,8 mức giá trên.


c. Đối với các hẻm được tính theo hệ số trên có vị trí từ lộ giới vào sâu đến 50m, từ sau 50m đến 150m được nhân với hệ số 0,7; từ sau 150m đến 300m được nhân với hệ số 0,5; từ sau 300m trở đi được nhân với hệ số 0,4 so với mức giá đoạn hẻm sâu đến 50m (áp dụng đối với cả thửa đất của cùng một chủ sử dụng đất nằm trước và sau ở ranh giới trên theo mức giá cao hơn).


- Trường hợp một hẻm thông nhau với nhiều đường phố chính, giá các thửa đất tính theo vị trí hẻm của đường phố chính, nếu không xác định được thửa đất mang tên đường hẻm nào thì tính theo đường vào gần nhất và thuận lợi nhất.


- Trong trường hợp hẻm chính (hẻm cấp 1, 2, 3) đổi hướng nhưng không phân nhánh thì không được coi là hẻm phụ (hẻm cấp 2, 3, 4).
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d. Đối với các lô đất có vị trí ở hẻm nhưng có độ dốc lớn hơn 25o so với mặt đường chính thì giá đất được tính bằng 0,5 lần so với đất ở các hẻm cùng loại bình thường khác.


5. Các thửa đất ở góc đường (kể cả thửa đất không giao với đường khác) được nhân với hệ số điều chỉnh (lần) như sau:


		Đường giao 


Thửa đất ở trên đường

		Từ 20 m trở lên

		Dưới 20m



		Từ 20m trở lên

		1,20

		1,15



		Dưới 20m

		1,15

		1,10





6. Trường hợp giá trên một trục đường có giao lộ hoặc địa danh nhưng giá hai đoạn (hai bên) khác nhau, nếu giá chênh lệch giữa 02 đoạn lớn hơn 15% và đoạn đường có giá chênh lệch thấp hơn có chiều dài lớn hơn 100m thì đoạn có giá thấp trong khoảng 100m, 100m tiếp theo được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa 2 đoạn theo mức 80% và 50%.
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Theo quy định, giá đất trong Phụ lục I của đường Nguyễn Văn A từ đầu đường đến giao đường 1 có giá: 4.000.000 đồng/m2, từ đường 1 đến đường 2 có giá 2.500.000đồng/m2. Cách xác định giá của 100m tính từ giao lộ với đường 1 (trong đoạn từ đường 1 đến đường 2) của đường Nguyễn Văn A như sau: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 80% = 3.700.000 đồng/m2, đoạn 100m tiếp theo có mức giá: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 50% = 3.250.000 đồng/m2.


7. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động tăng từ 20% trở lên, giảm từ 10% trở lên so với mức giá đã được ban hành và biến động liên tục từ 60 ngày trở lên, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng lại mức giá, trình UBND tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp.


8. Đối với một số trường hợp cụ thể (vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trừ trường hợp bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ .v.v...): Căn cứ vào mức giá đã được quy định, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng mức giá, trình UBND tỉnh quyết định nhưng mức giá không thấp hơn mức giá đã được UBND tỉnh quy định (trừ vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá)./.
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Điều 1. Ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Bông như 03 Phụ lục kèm theo.


Điều 2. Giá đất được quy định tại Điều 1 được sử dụng làm căn cứ:

1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003.


3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003.


4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003.


5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003.


7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Krông Bông; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Quyết định này thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Bông/.
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PHỤ LỤC I

GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG BÔNG
(Kèm theo Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


		TT

		Tên xã, thị trấn, tên đường

		Đoạn đường

		Mức giá (đồng/m2)



		

		

		Từ

		Đến

		



		I

		Thị trấn Krông Kmar

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 12

		Giáp ranh xã Hòa Sơn

		Đầu đất nhà ông Châu

		500.000



		

		

		Đầu đất nhà ông Châu

		Hết Trạm điện 35 KVA

		700.000



		

		

		Hết Trạm điện 35 KVA

		Hết ngã 4 vào Thác Krông Kmar

		800.000



		

		

		Hết ngã 4 vào Thác Krông Kmar

		Hết Bưu điện huyện

		900.000



		

		

		Hết Bưu điện huyện

		Hết Cây xăng Nam Tây nguyên

		1.300.000



		

		

		Hết Cây xăng Nam Tây nguyên

		Ngã 4 Tổ dân phố 6 (Cây xăng N. Chung)

		1.100.000



		

		

		Ngã 4 Tổ dân phố 6 (Cây xăng N. Chung)

		Giáp cầu Sắt

		500.000



		2

		Tỉnh lộ 9

		Cây Xăng Ngọc Chung

		Hết UBND Thị trấn Krông Kmar

		800.000



		

		

		Hết UBND Thị trấn Krông Kmar

		Giáp mương Thủy lợi bệnh viện huyện

		650.000



		

		

		Giáp mương Thủy lợi bệnh viện huyện

		Hết Nghĩa trang liệt sỹ huyện

		400.000



		

		

		Hết Nghĩa trang liệt sỹ huyện

		Giáp ranh xã Khuê Ngọc Điền

		300.000



		3

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 3 nhà Ông Tâm Giáo viên

		Hết ngã 3 vào nhà Ông Hoài

		150.000



		

		

		Hết ngã 3 vào nhà Ông Hoài

		Hết ngã 3 vào nhà Ông Phụ

		100.000



		3

		Đường nội thị vào thác Krông K’mar

		Nhà ông Ai

		Cống mương Thủy lợi N1 (giáp H Sơn)

		300.000



		4

		Đường giao thông nội thị

		Trạm QL điện ( HTX điện)

		Giáp ngã 3 nhà ông Phường

		300.000



		

		

		Giáp ngã 3 nhà ông Phường

		Hết đất vườn nhà ông Amar H Loan

		200.000



		5

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 4 Viện Kiểm sát

		Giáp ngã 3 nhà ông Thơ

		200.000



		6

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 3 Trung Tâm Y tế huyện

		Giáp đất vườn nhà ông Amar H Loan

		150.000



		7

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 3 nhà Ông Định

		Ngã 3 đi vào buôn Da

		300.000



		

		

		Ngã 3 đi vào buôn Da

		Khu du lịch Thác Krông Kmar

		200.000



		8

		Đường giao thông nội thị

		Cuối vườn nhà Ông Định

		Ngã 4 nhà ông Phấn

		200.000



		

		

		Ngã 4 nhà ông Phấn

		Hết ngã 3 nhà bà Nghĩa

		150.000



		9

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 4 nhà Ông Dân

		Hết đất vườn nhà Bà Thơm

		100.000



		

		

		Hết đất vườn nhà Bà Thơm

		Giáp đất nhà ông Thọ

		150.000



		10

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 3 nhà ông Phương (Hà)

		Ngã 4 nhà ông Phong

		200.000



		11

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 4 vào Tổ D.phố 6 (thửa đất 289)

		Ngã 3 nhà ông Bốn Trung

		200.000



		

		

		Ngã 3 nhà ông Bốn Trung

		Ngã 4 nhà ông Bức

		150.000



		12

		Đường giao thông nội thị

		Đầu đất vườn nhà ông Tài

		Hết đất vườn nhà Ông Liên

		100.000



		13

		Đường giao thông nội thị

		Trạm Điện 35KVA

		Giáp huyện ủy cũ

		150.000



		14

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 3 đất ông Lễ

		Hết đoạn đường cấp phối

		50.000



		15

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 4 đất ông Giáo

		Ngã 3 đất ông Thông

		80.000



		16

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 3 nhà Bà Sô

		Giáp Trường Lê Hồng Phong

		200.000



		

		

		Giáp Trường Lê Hồng Phong

		Ngã 3 đất nhà ông Hùng

		100.000



		17

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 3 nhà ông Phường

		Ngã 3 nhà ông Hoài - Công an

		100.000



		18

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 4 nhà ông Phong

		Ngã 4 nhà bà Tài

		80.000



		19

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 3 nhà ông Phước Long

		Ngã 3 nhà bà Rảnh

		150.000



		20

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 3 nhà bà Nghĩa

		Ngã 3 nhà ông Bức

		100.000



		21

		Đường giao thông nội thị

		Nhà làm việc của Tổ dân phố 7

		Cống thủy lợi N1 chảy về Hòa Sơn

		80.000



		22

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 3 Yên ngựa (sau Bệnh viện huyện)

		Giáp Nghĩa trang Liệt sỹ huyện (phía sau)

		80.000



		23

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 3 Ba Dương

		Hết nhà ông Bình (xe Khách)

		600.000



		24

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 4 Ban Quản lý Chợ

		Hết vườn nhà bà Tiến

		400.000



		25

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 3 nhà bà Tuấn

		Hết đường

		400.000



		26

		Đường giao thông nội thị

		Tỉnh lộ 12

		Ngã 3 nhà ông Cư

		800.000



		27

		Đường giao thông nội thị

		Ngã 3 nhà bà Nhành

		Ngã 4 Ban Quản lý Chợ

		400.000



		28

		Đất khu vực chợ

		

		

		



		

		Khu 1

		

		

		1.100.000



		

		Khu 2

		

		

		800.000



		

		Khu 3

		

		

		600.000



		

		Khu 4

		

		

		600.000



		

		Khu 5

		

		

		700.000



		

		Khu 6

		

		

		800.000



		

		Khu vực còn lại

		

		

		500.000



		29

		Khu dân cư còn lại

		

		

		50.000



		II

		Xã Khuê Ngọc Điền

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 9

		Ranh giới Khuê Ngọc Điền - Thị trấn

		Hết đất vườn nhà Bà Hiền (ngã 4 thôn 5 )

		200.000



		

		

		Hết đất vườn nhà Bà Hiền (ngã 4 thôn 5)

		Ngã 3 thôn 6 (trụ điện số 81)

		350.000



		

		

		Ngã 3 đường vào thôn 8 cũ (nay thôn 3)

		Ngã 3 ông Cảnh (thôn 2)

		200.000



		

		

		Ngã 3 ông Cảnh (nay thôn 2)

		Trạm nguyên liệu thuốc lá

		150.000



		

		

		Trạm nguyên liệu thuốc lá

		Phía nam cầu chữ V

		100.000



		2

		Tỉnh lộ 12

		Cầu sắt

		Hết đất lò gạch ông Sỹ

		200.000



		

		

		Hết đất lò gạch ông Sỹ

		Giáp ranh xã Hòa lễ

		100.000



		3

		Đường giao thông nông thôn phía cánh bắc của xã

		Ngã 3 đường vào thôn 8 cũ (nay thôn 3)

		Cống qua nhà Bà Nhứt

		120.000



		

		

		Cống qua nhà Bà Nhứt

		Hết phân hiệu Trường Ng Thị Minh Khai

		70.000



		

		

		Ngã 4 thôn 5 về phía Đông Bắc

		Giáp mương qua đường

		50.000



		

		

		Ngã 4 thôn 5 về phía Tây nam

		Ngã 3 lên thôn 4

		40.000



		

		

		Ngã 4 thôn 4 đường ra bàu ông Lịch

		Cầu và mương qua đường

		40.000



		

		

		Ngã 4 thôn 4 đường lên đồi Chư mil

		Ngã 3 nhà ông Cường

		40.000



		

		

		Ngã 3 đường vào lớp Mẫu giáo thôn 4

		Giáp mương thủy lợi

		35.000



		

		

		Ngã 3 ông Cảnh (thôn 2)

		Cầu ba lang

		50.000



		

		

		Ngã 3 thôn 1

		Ngã 3 đường vào lò gạch bà Loan

		40.000



		

		

		Ngã 3 binh hạ thế Thôn 1

		Ngã 3 trong

		40.000



		4

		Đường giao thông nông thôn phía cánh đông của xã

		Ngã 3 đường vào lò gạch ông Những

		Ngã 3 xuống lò gạch ông Xuân

		50.000



		

		

		Ngã 3 xưởng cưa thôn 6

		Hết trường học mẫu giáo thôn 6

		50.000



		

		

		Ngã 3 thôn 8 mới

		Ngã 3 nhà ông Hoàng

		60.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		III

		Hòa Phong

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 12

		Trung tâm trụ sở UBND xã Hòa phong

		Về 2 phía mỗi phía 100 m

		250.000



		

		

		Trường THCS xã Hòa phong

		Hết đất vườn nhà ông Lê Yên

		150.000



		

		

		Hết đất vườn nhà ông Lê Yên

		Hết dốc đá

		60.000



		

		

		Hết dốc đá

		Hết đất vườn nhà ông Ng Hữu Thành

		70.000



		

		

		Hết đất vườn nhà ông Ng Hữu Thành

		Hết đất vườn nhà ông Phan Chiến

		60.000



		

		

		Hết đất vườn nhà ông Phan Chiến

		Giáp ranh xã Cư Pui

		40.000



		2

		Đường giao thông nông thôn

		Đầu đường Sơn Phong

		Hết đất vườn nhà ông Mai viết Tăng

		30.000



		

		

		Hết đất vườn nhà ông Mai Viết Tăng

		Cuối trục đường

		30.000



		

		

		Ngã 3 vào buôn Tliêr

		Trường Tiểu học buôn Tliêr

		30.000



		

		

		Ngã 3 buôn Ngô B

		Hết buôn Ngô A

		30.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		IV

		Xã Cư Pui

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 12

		Trung tâm ngã 3 vào Buôn ĐăkTuôr

		Về 2 phía mỗi phía 100 m

		150.000



		

		

		Giáp ranh xã Hòa Phong

		Ngã 3 đường đi buôn Ngô B

		60.000



		

		

		Cách trung tâm UBND xã 100m

		Hết đất vườn nhà ông A ma Phi

		100.000



		

		

		Hết đất vườn nhà ông A ma Phi

		Ngã 3 buôn khóa

		70.000



		

		

		Ngã 3 đường đi buôn Ngô B

		Giáp cầu sắt Cư Pui

		40.000



		2

		Đường giao thông nông thôn

		Ngã 3 buôn khóa

		Giáp ranh xã CưDrăm

		40.000



		

		

		Ngã 3 Buôn ĐăkTuôr vào thác

		Hết khu dân cư

		35.000



		

		

		Ngã 3 cầu treo buôn Khanh

		Hết cầu treo

		30.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		V

		Xã Cư Drăm

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 12

		Giáp ranh xã Cư Pui

		Trường THCS Cư Drăm (cầu Êa Găm)

		70.000



		

		

		Trường THCS Cư Drăm (cầu Êa Găm)

		Hết Trạm lâm sinh

		90.000



		

		

		Hết Trạm lâm sinh

		Cầu treo buôn Chàm A

		250.000



		2

		Đường đi Yang mao

		Ngã 3 Buôn Chàm ( Cây Kơ nia)

		Hết bến xe

		150.000



		

		

		Hết bến xe

		Giáp ranh xã Yang Mao

		60.000



		3

		Đường đi Yang Hăn

		Cầu treo buôn Chàm A

		Ngã 3 bà Liễu

		50.000



		

		

		Ngã 3 bà Liễu

		Suối bà Điệp

		40.000



		

		

		Suối bà Điệp

		Ngã 3 Yang Hăn

		30.000



		4

		Đường giao thông nông thôn

		Đầu các trục đường Buôn Chàm A

		Các đường trong buôn Chàm A

		30.000



		

		

		Đầu các trục đường Buôn Cư Dăm

		Các đường trong buôn Cư Drăm

		25.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		VI

		Xã Hòa Sơn

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 12

		Giáp ranh Thị trấn Krông Kmar

		Ngã 3 đường vào thôn 7 (nhà ông Điền)

		500.000



		

		

		Ngã 3 đường vào thôn 7 (nhà ông Điền)

		Hết đất vườn nhà ông Ký

		400.000



		

		

		Hết đất vườn nhà ông Ký

		Hết đất vườn nhà ông Linh

		250.000



		

		

		Hết đất vườn nhà ông Linh

		Cây xăng ông Tào

		150.000



		

		

		Cây xăng ông Tào

		Cầu thôn 2

		400.000



		

		

		Cầu thôn 2

		Hết nhà ông Tùy

		150.000



		

		

		Hết nhà ông Tùy

		Giáp ranh xã Êa Trul

		100.000



		2

		Đường giao thông nông thôn

		Từ nhà ông Hổ

		Cuối đường thôn 7

		50.000



		3

		Khu dân cư còn lại (đường cấp phối)

		

		

		40.000



		

		Khu dân cư còn lại (đường không cấp phối)

		

		

		30.000



		VII

		Xã Êa Trul

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 12

		Giáp ranh xã Hòa Sơn

		Hết đất vườn nhà ông Lê Kim Phi

		60.000



		

		

		Hết đất vườn nhà ông Lê Kim Phi

		Trụ sở UBND xã Êa Trul

		100.000



		

		

		Trụ sở UBND xã Êa Trul

		Ngã 3 nhà ông Nguyên

		400.000



		

		

		Ngã 3 nhà ông Nguyên

		Ngã 3 vào nhà ông Thuẩn

		250.000



		

		

		Ngã 3 vào nhà ông Thuẩn

		Giáp ranh xã Yang Reh

		150.000



		

		Đường giao thông nông thôn cấp phối

		

		

		50.000



		

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		VIII

		Xã Yang Reh

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 12

		Giáp ranh xã Êa Trui

		Ngã 3 Yang Reh

		100.000



		2

		Quốc lộ 27

		Cầu Giang sơn

		Đồi Đức mẹ (vườn nhà ông Đồng)

		80.000



		

		

		Đồi Đức mẹ (vườn nhà ông Đồng)

		Hết Trường Tiểu học Yang Reh

		50.000



		

		

		Hết Trường Tiểu học Yang Reh

		Hết UBND xã Yang Reh

		80.000



		

		

		Hết UBND xã Yang Reh

		Điểm đập tràn Yang reh

		500.000



		

		

		Điểm đập tràn Yang reh

		Cầu Tân Đức

		80.000



		

		

		Cầu Tân Đức

		Giáp ranh huyện Lăk

		60.000



		3

		Đường giao thông nông thôn

		

		

		50.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		IX

		Xã Hòa Tân

		

		

		



		1

		Đường giao thông nông thôn

		Phía bắc cầu chữ V

		Hết đất vườn nhà ông Hoàng Ngọc Tâm

		60.000



		

		

		Hết đất vườn nhà ông Hoàng Ngọc Tâm

		Hết UBND xã

		50.000



		

		

		Hết UBND xã

		Hết đất vườn nhà ông Nguyễn Ngộ

		40.000



		2

		Đường giao thông nông thôn

		

		

		35.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		X

		Xã Cư Kty

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 9

		Phía bắc cầu chữ V

		Ngã 3 ông Lưu Châu

		50.000



		

		

		Ngã 3 ông Lưu Châu

		Ngã 3 ông Hồ Lưu Thành

		60.000



		

		

		Ngã 3 ông Hồ Lưu Thành

		Ngã 3 Thăng Bình

		70.000



		

		

		Ngã 3 Thăng Bình

		Cổng văn hóa thôn 1

		100.000



		

		

		Cổng văn hóa thôn 1

		Hết đất vườn nhà ông Trương Văn Cường

		250.000



		

		

		Hết đất vườn nhà ông Trương văn Cường

		Hết đất vườn nhà ông Trần Văn Đường

		200.000



		

		

		Hết đất vườn nhà ông Trần văn Đường

		Hết trạm Y tế xã Cư Kty

		150.000



		

		

		Hết trạm Y tế xã Cư Kty

		Giáp ranh xã Dang Kang

		100.000



		2

		Đường giao thông nông thôn

		Ngã 3 Thăng Bình về hướng đông

		Ngã 3 ông Nguyễn văn Hà

		70.000



		

		

		Ngã 3 ông Nguyễn văn Hà

		Ngã 3 ông Nguyễn Công Lành

		60.000



		

		

		Ngã 3 ông Nguyễn Công Lành

		Hết đất vườn ông Võ văn Tính

		40.000



		

		

		Ngã 4 thôn 2

		Cống bà Nha

		40.000



		

		

		Cống bà Nha

		Hết đất vườn ông Nguyễn Tấn Tuấn

		35.000



		

		

		Ngã 3 Thăng Bình về hướng tây

		Ngã 3 ông Nguyễn văn Quang

		40.000



		

		

		Ngã 3 ông Nguyễn văn Quang

		Ngã 3 ông Huỳnh văn Mười

		35.000



		

		

		Ngã 3 Cư Kty

		Cổng văn hóa thôn 4

		50.000



		

		

		Cổng văn hóa thôn 4

		Ngã 3 ông Phan Ước

		40.000



		

		

		Ngã 3 ông Phan Ước

		Cống đồng ăng ten

		35.000



		

		

		Cống đồng ăng ten

		Giáp ranh xã Êa Giêng

		35.000



		

		

		Ngã 3 Trạm Y tế

		Ngã 3 rừng le

		35.000



		

		

		Ngã 3 rừng le

		Hết đất vườn ông Nguyễn Kim Tuấn

		40.000



		3

		Đường giao thông cấp phối

		

		

		35.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		XI

		Dang Kang

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 9

		Ráp ranh xã Cư kty

		Trụ sở UBND xã (cũ)

		200.000



		

		

		Trụ sở UBND xã (cũ)

		Hết đất vườn nhà ông Thịnh

		250.000



		

		

		Hết đất vườn nhà ông Thịnh

		Hết đất vườn nhà ông Quý

		200.000



		

		

		Hết đất vườn nhà ông Quý

		Giáp ranh xã Hòa Tiến -H. Krông Păk

		150.000



		2

		Đường Giao thông nông thôn

		Ngã 3 Hòa Thành

		Giáp ranh xã Hòa Thành

		100.000



		

		

		Ngã 3 Thăng Phương

		Hết đất vườn nhà ông Tơ (Thôn 3)

		100.000



		

		

		Hết đất vườn nhà ông Tơ (Thôn 3)

		Hết đất vườn nhà ông Hồng (Thôn 3)

		70.000



		3

		Đường giao thông cấp phối

		

		

		50.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		XII

		Xã Hòa Thành

		

		

		



		1

		Đường giao thông nông thôn

		Giáp ranh xã Dang Kang

		Hết Trường cấp I+ II xã Hòa Thành

		150.000



		

		

		Hết Trường cấp I+ II xã Hòa Thành

		Hết đất vườn nhà ông Dĩnh (Thôn 6 )

		100.000



		2

		Đường giao thông cấp phối

		

		

		50.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		XIII

		Xã Yang Mao

		

		

		



		1

		Đường giao thông nông thôn

		Trụ Sở UBND xã Yang Mao

		Về 2 phía, mỗi phía 500m

		100.000



		

		

		Giáp ranh xã cư Drăm

		Cầu nhà ông Y Rít (buôn Tuyl)

		60.000



		

		

		Buôn Mghĩ ( buôn Khí)

		Hết thôn Nhân Yang

		40.000



		

		

		Hết thôn Nhân Yang

		Ngã 3 bà Liễu

		50.000



		2

		Đường giao thông cấp phối

		

		

		30.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		XIII

		Xã Hòa Lễ

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 12

		Giáp ranh xã Khuê ngọc Điền

		Hết đất vườn ông Nguyễn Đức Long

		150.000



		

		

		Hết đất vườn ông Nguyễn Đức Long

		Ngã 3 cây Cóc

		200.000



		

		

		Ngã 3 cây Cóc

		Hố Kè

		60.000



		

		

		Hố Kè

		Hết vườn nhà thầy Thạnh

		100.000



		

		

		Hết vườn nhà thầy Thanh

		Ngã 3 cây Đa

		300.000



		

		

		Ngã 3 cây Đa

		Giáp ranh xã Hòa Phong

		100.000



		2

		Đường giao thông nông thôn

		Đường Đông lễ (nhà ông Nguyễn Muộn)

		Hết đường Đông lễ

		80.000



		

		

		Nhà bà Hậu (đường vào UBND xã)

		Ngã 3 vào UBND xã

		100.000



		

		

		Ngã 3 vào UBND xã

		Hết chợ xã

		60.000



		3

		Đường giao thông cấp phối

		

		

		50.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000





PHỤ LỤC II

GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, HÀNG NĂM, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn là đất để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, hộ cá thể tính bằng 70% so với giá đất ở tại vị trí gần kề được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này và không điều chỉnh (hệ số K) cho phần diện tích đất sâu từ 20m trở lên so với lộ giới. Đối với giá đất để quyết định đơn giá thuê đất của các đơn vị thuê đất, đã sử dụng đất trước ngày 31/12/2006 được xác định theo mức giá đất được quy định theo Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Bông.


2. Giá đất nông nghiệp:


2.1. Giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm:


- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm tại các xã có mức giá theo bảng sau:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Đất trồng

Hạng đất

		Cây hàng năm

		Cây lâu năm



		

		Lúa nước 1 vụ

		Lúa nước 2 vụ

		Khác

		



		1

		5.500

		6.000

		4.400

		4.400



		2

		4.500

		5.000

		3.300

		3.300



		3

		3.700

		4.200

		2.200

		2.200



		4

		3.000

		3.500

		1.700

		1.700



		5

		2.300

		2.800

		1.400

		1.400



		6

		1.500

		2.000

		1.100

		-





- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm của các thôn, buôn thuộc thị trấn được tính bằng 1,5 lần so với mức giá trên.


- Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư đô thị nhưng không được quy hoạch là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác, đất vườn nằm xen kẽ khu vực đất ở tại nông thôn thì giá đất được tính bằng 2 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại thị trấn Krông K’mar đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất phi nông nghiệp, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đã và đang triển khai thực hiện quy hoạch trong năm 2007 được tính bằng 4 lần so với giá đất nông nghiệp cùng hạng trên địa bàn.


- Hạng đất nông nghiệp dùng để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.


2.2. Giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Vị trí đất

		Đất thuận lợi

		Đất không thuận lợi



		Thị trấn

		3.000

		2.000



		Các xã

		2.000

		1.500





- Đất thuận lợi là đất có nước ngọt thường xuyên đối lưu, đất không thuận lợi là đất không có nước ngọt thường xuyên đối lưu.


- Đối với đất là ao, hồ nằm xen kẽ nằm trong khu vực đất ở tại đô thị và nông thôn nhưng không được cấp có thầm quyền cấp giấy chứng nhận đất ở thì giá đất được tính bằng 1,5 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định.


2.3. Giá đất lâm nghiệp:


		TT

		Loại đất

		Mức giá (đồng/m2)



		01

		Đất đỏ bazan

		3.000



		02

		Đất đen, đất nâu, đất nâu thẩm

		2.500



		03

		Đất xám

		2.000



		04

		Đất xói mòn trơ sỏi đá

		800



		05

		Đất khác

		1.800





- Đối với đất lâm nghiệp tại thị trấn được tính bằng 1,5 lần mức giá trên.


- Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


- Đất khác gồm: Đất gley, đất mới biến đổi, đất có tầng sét chất, cơ giới phân ly; đất nứt nẻ.


PHỤ LỤC III

CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 83/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất mặt tiền của mỗi đường phố, đường trục chính trong phạm vi tính từ lộ giới vào sâu đến 20m, mức giá đất cụ thể như Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, từ mét thứ 21 đến mét thứ 50 tính bằng 70%, từ mét thứ 51 trở đi tính bằng 50% so với giá đất ở vị trí mặt tiền cùng thửa (kể cả đất ở vị trí hẻm).


2. Đối với những thửa đất tại vị trí ở các giao lộ với nhiều đường có mức giá đất khác nhau thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.


3. Đối với những thửa đất mặt tiền đường có một phần đất nằm khuất sau lô đất mặt tiền của chủ sử dụng khác thì phần diện tích bị che khuất này được tính bằng 0,7 mức giá đất mặt tiền cùng lô đất đó (chỉ được áp dụng đối với phần có diện tích đất bị che khuất bởi mặt tiền và có chiều rộng bị che khuất lớn hơn 2m).

[image: image1.png]Puimg chinh
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Giới hạn mặt tiền từ lộ giới vào sâu đến 20m, A là phần đất của chủ A có một phần đất bị che khuất bởi đất của chủ B.


Ghi chú:


d: Chiều rộng của phần đất bị che khuất phải lớn hơn 2m.


a1: Phần diện tích đất không bị che khuất được tính theo giá đất mặt tiền.


a2: Phần diện tích đất bị che khuất bởi phần đất mặt tiền của chủ khác.


4. Giá các lô đất nằm trong hẻm của đường phố thuộc đô thị:


Giá đất được xác định tùy thuộc vào chiều rộng hẻm, vị trí của hẻm và tính bằng hệ số so với đất mặt tiền đường có hẻm (trừ những hẻm đã có giá cụ thể). Hẻm được chia làm các loại sau:


a. Loại hẻm:


- Hẻm loại 1: Có chiều rộng từ 5m trở lên.


- Hẻm loại 2: Có chiều rộng từ 3m đến dưới 5m.


- Hẻm loại 3: Có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m.


- Hẻm loại 4: Có chiều rộng dưới 2m.


b. Cấp loại hẻm:


- Hẻm cấp 1: Là thửa đất có vị trí ở mặt tiền của hẻm chính.


- Hẻm cấp 2: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 1.


- Hẻm cấp 3: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 2.


Bảng hệ số của hẻm so với mặt tiền đường có hẻm:


		Loại hẻm


Cấp hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loại 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,40

		0,30

		0,25

		0,20



		Hẻm cấp 2

		0,25

		0,20

		0,15

		0,10



		Hẻm cấp 3

		0,15

		0,12

		0,10

		0,06





Trường hợp đường phố, đường giao thông là đường nhựa, bê tông có hẻm là đường đất thì mức giá của hẻm đường đất được tính bằng 0,8 mức giá trên.


c. Đối với các hẻm được tính theo hệ số trên có vị trí từ lộ giới vào sâu đến 50m, từ sau 50m đến 150m được nhân với hệ số 0,7; từ sau 150m đến 300m được nhân với hệ số 0,5; từ sau 300m trở đi được nhân với hệ số 0,4 so với mức giá đoạn hẻm sâu đến 50m (áp dụng đối với cả thửa đất của cùng một chủ sử dụng đất nằm trước và sau ở ranh giới trên theo mức giá cao hơn).


- Trường hợp một hẻm thông nhau với nhiều đường phố chính, giá các thửa đất tính theo vị trí hẻm của đường phố chính, nếu không xác định được thửa đất mang tên đường hẻm nào thì tính theo đường vào gần nhất và thuận lợi nhất.


- Trong trường hợp hẻm chính (hẻm cấp 1, 2, 3) đổi hướng nhưng không phân nhánh thì không được coi là hẻm phụ (hẻm cấp 2, 3, 4).
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d. Đối với các lô đất có vị trí ở hẻm nhưng có độ dốc lớn hơn 25o so với mặt đường chính thì giá đất được tính bằng 0,5 lần so với đất ở các hẻm cùng loại bình thường khác.


5. Các thửa đất ở góc đường (kể cả thửa đất không giao với đường khác) được nhân với hệ số điều chỉnh (lần) như sau:


		Đường giao 


Thửa đất ở trên đường

		Từ 20 m trở lên

		Dưới 20m



		Từ 20m trở lên

		1,20

		1,15



		Dưới 20m

		1,15

		1,10





6. Trường hợp giá trên một trục đường có giao lộ hoặc địa danh nhưng giá hai đoạn (hai bên) khác nhau, nếu giá chênh lệch giữa 02 đoạn lớn hơn 15% và đoạn đường có giá chênh lệch thấp hơn có chiều dài lớn hơn 100m thì đoạn có giá thấp trong khoảng 100m, 100m tiếp theo được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa 2 đoạn theo mức 80% và 50%.
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Theo quy định, giá đất trong Phụ lục I của đường Nguyễn Văn A từ đầu đường đến giao đường 1 có giá: 4.000.000 đồng/m2, từ đường 1 đến đường 2 có giá 2.500.000đồng/m2. Cách xác định giá của 100m tính từ giao lộ với đường 1 (trong đoạn từ đường 1 đến đường 2) của đường Nguyễn Văn A như sau: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 80% = 3.700.000 đồng/m2, đoạn 100m tiếp theo có mức giá: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 50% = 3.250.000 đồng/m2.


7. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động tăng từ 20% trở lên, giảm từ 10% trở lên so với mức giá đã được ban hành và biến động liên tục từ 60 ngày trở lên, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng lại mức giá, trình UBND tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp.


8. Đối với một số trường hợp cụ thể (vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trừ trường hợp bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ .v.v...): Căn cứ vào mức giá đã được quy định, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng mức giá, trình UBND tỉnh quyết định nhưng mức giá không thấp hơn mức giá đã được UBND tỉnh quy định (trừ vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá)./.


_1403964705.doc
		ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: 81/2006/QĐ-UBND

		Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 12 năm 2006





QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LĂK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định số: 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Thông tư số: 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;


Căn cứ Nghị quyết số: 44/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức giá đất tại các huyện, thành phố;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1846/TTr-STC ngày 27/12/2006,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá đất trên địa bàn huyện Lắk như 03 Phụ lục kèm theo.


Điều 2. Giá đất được quy định tại Điều 1 được sử dụng làm căn cứ:


1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003.


3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003.


4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003.


5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003.


7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Lắk; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Quyết định này thay thế Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Lắk.

		Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy (để b/cáo);
- TT. HĐND tỉnh (nt);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo ĐắkLắk, Đài PT&TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- TT Công báo, TT Tin học tỉnh;
- Các BP: NLN, TH, CN, NC;
- Lưu VT, TM.

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lữ Ngọc Cư





PHỤ LỤC I

GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 81/2000/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


		TT

		Tên xã, thị trấn, tên đường

		Đoạn đường

		Mức giá (đồng/m2)



		

		

		Từ

		Đến

		



		I

		Thị trấn Liên Sơn

		

		

		



		1

		Quốc lộ 27

		Giáp Bông Krang

		Ngã 3 đi Hóc Môn (thôn 4) + 50m

		150.000



		

		

		Ngẫ 3 đi Hóc Môn (thôn 4) + 50m

		Cột mốc km45

		300.000



		

		

		Cột mốc km45

		Ngã 3 Bưu điện huyện

		600.000



		

		

		Ngã 3 Bưu điện huyện

		Cống tiêu trước UBND thị trấn

		800.000



		

		

		Cổng tiêu trước UBND thị trấn

		Ngã 3 buôn Lê

		1.200.000



		

		

		Ngã 3 buôn Lê

		Nhà ông Tâm Thành

		900.000



		

		

		Nhà ông Tâm (Tâm Thanh)

		Giáp xã Đắk Liêng

		600.000



		2

		Đường nội thị

		Ngã 3 Bưu điện huyện

		Ngã 3 Quốc lộ 27 (cống tiêu qua đường)

		1.000.000



		3

		Đường nội thị

		Ngă 3 Huyện uỷ

		Khu nhà nghỉ Du lịch

		200.000



		4

		Đường nội thị

		Trường Nguyễn Thị Minh khai

		Trung tâm Y tế huyện (cơ quan cũ)

		200.000



		5

		Đường đi Trại chăn nuôi thôn 4

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Hồ Lắk

		80.000



		6

		Đường đi Nghĩa địa

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Nghĩa địa

		40.000



		7

		Đường đi Trung Tâm y tế huyện

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Trạm khí tượng thuỷ văn

		80.000



		8

		Đường đi Hóc Môn

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Đập buôn Đông Kriêng

		90.000



		

		

		Đập buôn Đông Kriêng

		Đập thôn 3

		40.000



		9

		Đường đi thôn 3

		Quốc lộ 27 (Nhà bà Cúc)

		Hết khu dân cư

		60.000



		10

		Đường đi thôn 3

		Quốc lộ 27 (nhà ông Sửu)

		Ven hồ Lắk - Hết khu dân cư

		60.000



		11

		Đường đi buôn Đông Kriêng

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Hết khu dân cư

		80.000



		12

		Đường thôn 2 (sau Bưu điện)

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Hết khu dân cư

		80.000



		13

		Đường thôn 1 (Viện Kiểm sát)

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Ngã 3 đường nội thị

		300.000



		14

		Đường thôn 1

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Ban Tư vấn cấp nước & VSMT

		400.000



		15

		Trục 6

		Giáp đường khu nhà nghỉ Du lịch

		Giáp đường ven hồ

		100.000



		16

		Khu dân cư sau chợ thị trấn Liên Sơn

		

		

		



		

		Trục 1

		Giáp trục 4

		Cổng cơ quan y tế cũ

		200.000



		

		Trục 2

		Giáp trục 4

		Hàng rào Cơ quan y tế cũ

		120.000



		

		Trục 4

		Giáp đường nội thị

		Giáp trục 2

		200 000



		7

		Khu dân cư thôn Hợp Thành

		UBND thị trấn Liên Sơn

		Sân vận động

		200.000



		

		

		Chợ thị trấn Iiên Sơn

		Phòng văn hóa Thông tin cũ

		200.000



		

		

		Chợ thị trấn Liên Sơn

		Đường buôn Lê

		200.000



		

		

		Chợ thị trấn Liên Sơn

		Nhà cô Xuyên

		100.000



		

		

		Đường liên cư thuộc khu dân cư Hợp Thành (sau trường Nguyễn Trãi)

		

		150.000



		18

		Đường buôn Lê, buôn Jun

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Hết buôn Jun

		250.000



		19

		Khu vực thôn Hoà Thắng

		Trường Nguyễn Trãi

		Giáp xã Đắk liêng

		100.000



		20

		Khu vực thôn Đoàn kết

		Ngã 3 Sân vận động

		Nhà ông Hệ

		250.000



		

		

		Nhà ông Hệ

		Giáp Yuk La xã Đắk Liêng

		150.000



		21

		Đường đi trường  PTTH nội trú

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Ngà 3 ông Hàn

		800.000



		22

		Đường nội thị

		Ngã 3 ông Hàn

		Nghĩa trang Liệt sỹ

		150.000



		23

		Đường nội thị

		Ngã 3 nhà ông Bảo

		Nghĩa trang Liệt sỹ

		200 000



		24

		Khu dân cư còn lại

		

		

		40 000



		II

		Xã Giang Tao

		

		

		



		1

		Quốc lộ 27

		Giáp Krông Bông

		Chân đèo xã Giang Tao

		40.000



		

		

		Chân đèo xã Giang Tao

		Cầu Dăk Pok (giáp xã Bông k'rang)

		100.000



		2

		Đường đi trạm bơm buôn Cuôr

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Hết buôn Drung

		50.000



		3

		Đường đi buôn Năm Pă

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Hết Buôn Nàm Pă

		20 000



		4

		Đường đi lò gạch

		Ngã 3 buôn Yok Đuôn

		Lò gạch

		20.000



		5

		Đường đi buôn Yốk Đuôn (sau UB)

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Hếl buôn Yốk Đuôn

		30.000



		6

		Đường giao thông cấp phối

		

		

		20.000



		7

		Khu dân cư còn lại

		

		

		15.000



		III

		Xã Bông Krang

		

		

		



		1

		Quốc lộ 27

		Cầu Dắk Pok (giáp Giang Tao)

		Cống bản Bông Krang

		40.000



		

		

		Cống bản Bông krang

		Ngã 3 trạm bơm buôn Mạ + 100m

		250.000



		

		

		Ngã 3 trạm bơm buôn Mạ + 100m

		Cống bản (đầu buôn Mạ)

		50.000



		

		

		Cống bản (đầu buôn Mạ)

		Giáp thị trấn Liên Sơn

		120.000



		2

		Đường đi buôn Da Ju, Hăng Ja

		Ngã 3 trạm bơm buôn Mạ

		Ngã 3 buôn Đắk Ju

		50 000



		

		

		Ngã 3 buôn Da Ju

		Hết buôn Hăng Ja

		30.000



		3

		Đường giao thông cấp phối

		

		

		30 000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		



		IV

		Xã Đắk Liêng

		

		

		



		1

		Quốc lộ 27

		Giáp thị trấn Liên Sơn

		Ngã 3 đi buôn Ranh A

		600.000



		

		

		Ngã 3 đi buôn Ranh A

		Bưu điện văn hoá xã

		400.000



		

		

		Bưu điện văn hoá xã

		Buu điện văn hoá xã + 300 m dọc QL 27

		700.000



		

		

		Bưu điện văn hoá xã + 300 m dọc QL 27

		Ngã 3 buôn D'rem A

		400.000



		

		

		Ngã 3 buôn Dren A

		Đinh dốc Lâm trường Lắk cũ

		500.000



		

		

		Đinh dốc Lâm trường Lắk cũ

		Giáp xã Đăk Nuê

		150.000



		2

		Tỉnh lộ 687

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		+ 200m (tỉnh lộ 687)

		600.000



		

		

		+ 200m (tỉnh lộ 687)

		Cống Buôn Juk

		400.000



		

		

		Cống Buôn Juk

		Cầu Quảng Trạch

		200.000



		

		

		Cầu Quảng Trạch

		Hết nhà ông Vượt

		300.000



		

		

		Hết nhà ông Vượt

		Giáp xã Buôn Tría

		200.000



		3

		Đường đi buôn Juk La

		Giáp thôn Đoàn Kết Liên Sơn

		Cống Yuk La 1

		150.000



		

		

		Cống Yuk La 1

		Hết nhà ông Y Lich Kuan

		50.000



		4

		Đường đi xã Đắk Phơi

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Giáp xã Đắk Phơi

		100.000



		5

		Đường đi buôn Yang lá

		Ngã 3 Quốc lộ 27 (cầu bà Lào)

		Ngã 3 Quốc lộ 27 (buôn Ranh A)

		60.000



		6

		Đường đi thôn Hoà Bình 1

		Ngã 3 - Tỉnh lộ 687

		Giáp thôn 2 Hóa Bình

		50.000



		7

		Đường đi thôn Hoà Bình 3

		Ngã 3 - Tỉnh lộ 687

		Giáp thôn 2 Hoà Bình

		50.000



		8

		Đuờng giao thông cấp phối

		

		

		40.000



		9

		Khu dân cư còn lại

		

		

		25.000



		V

		Xã Buôn Tria

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 687

		Giáp xã Đắk Liêng

		Hết nhà ông Nung (Liên kết 1)

		80.000



		

		

		Hết nhà ông Nung (Liên kết 1)

		Giáp xã Buôn Triết

		100.000



		2

		Đường giao thông cấp phối

		

		

		50.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		25.000



		VI

		Xã Buôn Triết

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 687

		Giáp xã Buôn Tría

		Hết nhà ông Thứ - thôn Đoàn Kết 1

		100.000



		

		

		Hết nhà ông Thứ - thôn Đoàn Kết 1

		Cổng Trạm Y tế - Đoàn Kết 2

		120.000



		

		

		Cổng Trạm Y tế - Đoàn Kết 2

		Ngã 3 đường đi buôn Ung Rung

		180.000



		

		

		Ngã 3 đường đi buôn Ung Rung

		Ngã 3 thôn Đồng Tâm

		70.000



		

		

		Ngã 3 thôn Đồng Tâm

		Chân đập Buôn Triết

		50.000



		2

		Đường đi Mê Linh, Bến đò

		Ngã 3 Tỉnh lộ 687

		Cống Bà Đắc

		120.000



		

		

		Cống Bà Đắc

		Hết Mê Linh 2

		100.000



		

		

		Hết Mê Linh 2

		Hết Nhà ông Rở - Mê Linh 1

		70.000



		

		

		Hết Nhà ông Rở - Mê Linh 1

		Hết trường Lê Đình Chinh

		50.000



		

		

		Hết trường Lê Đình Chinh

		Bến đò

		30.000



		3

		Đường thôn Đoàn Kết 1

		Tỉnh lộ 687

		Xóm Đoàn Kết

		50.000



		4

		Đường thôn Mê Linh 2

		Trường Lê Quý Đôn

		Hết nhà ông điền - Mê Linh 1

		40.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		25.000



		VII

		Xã Đắk Phơi

		

		

		



		1

		Đường đi Đắk Phơi

		Giáp xã Đắk Liêng

		Ngã 3 buôn Chiêng Cao

		70.000



		

		

		Ngã 3 buôn Chiêng Cao

		Ngã 3 Đài tưởng niệm

		120.000



		2

		Đường đi buôn 5, buôn Đung, buôn Tơ Lông

		Ngã 3 Đài tưởng niệm

		Hết buôn 5, buôn Đung, buôn Tơ Lông

		40.000



		3

		Đường đi buôn Du Mah

		Ngã 3 Đài tưởng niệm

		Hết buôn Du Mah

		40.000



		4

		Đường đi buôn Chiêng Cao

		Ngã 3 đường trục chính

		Hết buôn Chiêng Cao

		40.000



		5

		Đường đi xã Đắk Nuê

		Ngã 3 đường trục chính

		Giáp xã Đăk Nuê

		50.000



		6

		Đường buôn T'lông đi thôn Cao Bằng

		Cuối buôn Tlông

		Hết thôn Cao Bằng

		40.000



		7

		Đường buôn Pai A đi Yuk La

		Suối Pai A

		Đường tràn thôn Yuk La

		30.000



		8

		Khu dân cư còn lại

		

		

		15.000



		VIII

		Xã Đắk Nuê

		

		

		



		1

		Quốc lộ 27

		Giáp xã ĐắkLiêng

		Chân dốc (nhà ông Tồng)

		300.000



		

		

		Chân dốc (nhà ông Tồng)

		Chân dốc (nhà ông Kỳ)

		300.000



		

		

		Chân dốc (nhà ông Kỳ)

		Cầu buôn Mih

		150.000



		

		

		Cầu buôn Mih

		Hết buôn Kdiê

		100.000



		

		

		Hết buôn Kdiê

		Giáp xã Krông Nô

		50.000



		2

		Đường đi Yên Thành 1

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Cầu Yên Thành 1

		40.000



		

		

		Cầu Yên Thành 1

		Hết Yên Thành 1

		30.000



		3

		Đường đi Yên Thành 2

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Cầu Yên Thành 2

		40.000



		

		

		Cầu Yên Thành 2

		Hết Yên Thành 2

		30.000



		4

		Đường Liên xã

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Trường học buôn Dhăm 1

		80.000



		

		

		Trường học buôn Dhăm 1

		Giáp xã Đắk Phơi

		50.000



		5

		Đường đi buôn Mih

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Hết buôn Mih

		40.000



		6

		Khu dân cư còn lại

		

		

		25.000



		IX

		Xã Krông Nô

		

		

		



		1

		Quốc lộ 27

		Giáp xã Đắk Nuê

		Suối Đắk Giêng sâu

		50.000



		

		

		Suối Đắk Giêng sâu

		Cửa hàng Xăng dầu

		150.000



		

		

		Cửa hàng Xăng dầu

		Đầu cầu Krông Nô

		600.000



		2

		Đường đi buôn Trang Yuk

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Cống bản buôn PhiTiJia

		200.000



		

		

		Cống bản buôn PhiTijia

		Cầu sắt

		100.000



		

		

		Cầu sắt

		Buôn Liêng Krăk

		30.000



		3

		Đường đi buôn Rơ Chai B

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Ngã 3 Rơ Chai B

		30.000



		4

		Đường đi Đôn Mỹ

		Hạt phúc kiểm lâm sản số 4

		Đồn Mỹ

		40.000



		5

		Đường đi xã Nam Ka

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Giáp xã Nam Ka

		40.000



		6

		Đường đi buôn Trang Yuk

		Ngã 3 Rơ Chai A

		Buôn Trang Yuk

		30.000



		6

		Đường đi buôn Phi Tijia A

		Ngã 4 Quốc lộ 27

		Buôn Phi TiJia A

		50.000



		7

		Đường đi buôn Phi Tijia B

		Ngã 4 Quốc lộ 27

		Buôn Phi TiJia B

		50.000



		8

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		X

		Xã Ea Rbin

		

		

		



		1

		Đường đi buôn Plao Siêng

		Trụ sở UBND xã

		Hết buôn Plao Siêng

		40.000



		2

		Đường liên thôn

		Trụ sở UBND xã

		Cầu bà Diệp

		40.000



		3

		Đường đi buôn Lách Ló

		Ngã 3 buôn Lan Thái

		Hết buôn Sa Puôk

		30.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		10.000



		XI

		Xã Nam Ka

		

		

		



		1

		Đường liên thôn

		Đèo Nam Ka

		Bến đò

		150.000



		2

		Đường liên thôn

		Ngã 3 Trạm Y tế xã Nam Ka

		Cầu Tua Srah

		150.000



		

		

		Cầu Tua Srah

		Giáp xã EaRbin

		35.000



		3

		Đường liên thôn

		Ngã 3 buôn Tu SRí

		Hết buôn Pluk

		30.000



		4

		Đường đi buôn Lách Ló

		Ngã 3 buôn Krai

		Chân đồi Dă M'la

		30.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		15.000





PHỤ LỤC II

GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, HÀNG NĂM, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn là đất để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, hộ cá thể tính bằng 70% so với giá đất ở tại vị trí gần kề được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này và không điều chỉnh (hệ số K) cho phần diện tích đất sâu từ 20m trở lên so với lộ giới. Đối với giá đất để quyết định đơn giá thuê đất của các đơn vị thuê đất, đã sử dụng đất trước ngày 31/12/2006 được xác định theo mức giá đất được quy định theo Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Lắk.


2. Giá đất nông nghiệp:


2.1. Giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm:


- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm tại các xã có mức giá theo bảng sau:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Đất trồng

Hạng đất

		Cây hàng năm

		Cây lâu năm



		

		Lúa nước 1 vụ

		Lúa nước 2 vụ

		Khác

		



		1

		5.500

		6.000

		4.400

		4.400



		2

		4.500

		5.000

		3.300

		3.300



		3

		3.700

		4.200

		2.200

		2.200



		4

		3.000

		3.500

		1.700

		1.700



		5

		2.300

		2.800

		1.400

		1.400



		6

		1.500

		2.000

		1.100

		-





- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm của các thôn, buôn thuộc thị trấn được tính bằng 1,5 lần so với mức giá trên.


- Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư đô thị nhưng không được quy hoạch là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác, đất vườn nằm xen kẽ khu vực đất ở tại nông thôn thì giá đất được tính bằng 2 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại thị trấn Liên Sơn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất phi nông nghiệp, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đã và đang triển khai thực hiện quy hoạch trong năm 2007 được tính bằng 4 lần so với giá đất nông nghiệp cùng hạng trên địa bàn.


- Hạng đất nông nghiệp dùng để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.


2.2. Giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Vị trí đất

		Đất thuận lợi

		Đất không thuận lợi



		Thị trấn

		3.000

		2.000



		Các xã

		2.000

		1.500





- Đất thuận lợi là đất có nước ngọt thường xuyên đối lưu, đất không thuận lợi là đất không có nước ngọt thường xuyên đối lưu.


- Đối với đất là ao, hồ nằm xen kẽ nằm trong khu vực đất ở tại đô thị và nông thôn nhưng không được cấp có thầm quyền cấp giấy chứng nhận đất ở thì giá đất được tính bằng 1,5 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định.


2.3. Giá đất lâm nghiệp:


		TT

		Loại đất

		Mức giá (đồng/m2)



		01

		Đất đỏ bazan

		3.000



		02

		Đất đen, đất nâu, đất nâu thẩm

		2.500



		03

		Đất xám

		2.000



		04

		Đất xói mòn trơ sỏi đá

		800



		05

		Đất khác

		1.800





- Đối với đất lâm nghiệp tại thị trấn được tính bằng 1,5 lần mức giá trên.


- Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


- Đất khác gồm: Đất gley, đất mới biến đổi, đất có tầng sét chất, cơ giới phân ly; đất nứt nẻ.


PHỤ LỤC III

CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 81/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất mặt tiền của mỗi đường phố, đường trục chính trong phạm vi tính từ lộ giới vào sâu đến 20m, mức giá đất cụ thể như Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, từ mét thứ 21 đến mét thứ 50 tính bằng 70%, từ mét thứ 51 trở đi tính bằng 50% so với giá đất ở vị trí mặt tiền cùng thửa (kể cả đất ở vị trí hẻm).


2. Đối với những thửa đất tại vị trí ở các giao lộ với nhiều đường có mức giá đất khác nhau thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.


3. Đối với những thửa đất mặt tiền đường có một phần đất nằm khuất sau lô đất mặt tiền của chủ sử dụng khác thì phần diện tích bị che khuất này được tính bằng 0,7 mức giá đất mặt tiền cùng lô đất đó (chỉ được áp dụng đối với phần có diện tích đất bị che khuất bởi mặt tiền và có chiều rộng bị che khuất lớn hơn 2m).
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Giới hạn mặt tiền từ lộ giới vào sâu đến 20m, A là phần đất của chủ A có một phần đất bị che khuất bởi đất của chủ B.


Ghi chú:


d: Chiều rộng của phần đất bị che khuất phải lớn hơn 2m.


a1: Phần diện tích đất không bị che khuất được tính theo giá đất mặt tiền.


a2: Phần diện tích đất bị che khuất bởi phần đất mặt tiền của chủ khác.


4. Giá các lô đất nằm trong hẻm của đường phố thuộc đô thị:


Giá đất được xác định tùy thuộc vào chiều rộng hẻm, vị trí của hẻm và tính bằng hệ số so với đất mặt tiền đường có hẻm (trừ những hẻm đã có giá cụ thể). Hẻm được chia làm các loại sau:


a. Loại hẻm:


- Hẻm loại 1: Có chiều rộng từ 5m trở lên.


- Hẻm loại 2: Có chiều rộng từ 3m đến dưới 5m.


- Hẻm loại 3: Có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m.


- Hẻm loại 4: Có chiều rộng dưới 2m.


b. Cấp loại hẻm:


- Hẻm cấp 1: Là thửa đất có vị trí ở mặt tiền của hẻm chính.


- Hẻm cấp 2: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 1.


- Hẻm cấp 3: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 2.


Bảng hệ số của hẻm so với mặt tiền đường có hẻm:


		Loại hẻm


Cấp hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loại 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,40

		0,30

		0,25

		0,20



		Hẻm cấp 2

		0,25

		0,20

		0,15

		0,10



		Hẻm cấp 3

		0,15

		0,12

		0,10

		0,06





Trường hợp đường phố, đường giao thông là đường nhựa, bê tông có hẻm là đường đất thì mức giá của hẻm đường đất được tính bằng 0,8 mức giá trên.


c. Đối với các hẻm được tính theo hệ số trên có vị trí từ lộ giới vào sâu đến 50m, từ sau 50m đến 150m được nhân với hệ số 0,7; từ sau 150m đến 300m được nhân với hệ số 0,5; từ sau 300m trở đi được nhân với hệ số 0,4 so với mức giá đoạn hẻm sâu đến 50m (áp dụng đối với cả thửa đất của cùng một chủ sử dụng đất nằm trước và sau ở ranh giới trên theo mức giá cao hơn).


- Trường hợp một hẻm thông nhau với nhiều đường phố chính, giá các thửa đất tính theo vị trí hẻm của đường phố chính, nếu không xác định được thửa đất mang tên đường hẻm nào thì tính theo đường vào gần nhất và thuận lợi nhất.


- Trong trường hợp hẻm chính (hẻm cấp 1, 2, 3) đổi hướng nhưng không phân nhánh thì không được coi là hẻm phụ (hẻm cấp 2, 3, 4).
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d. Đối với các lô đất có vị trí ở hẻm nhưng có độ dốc lớn hơn 25o so với mặt đường chính thì giá đất được tính bằng 0,5 lần so với đất ở các hẻm cùng loại bình thường khác.


5. Các thửa đất ở góc đường (kể cả thửa đất không giao với đường khác) được nhân với hệ số điều chỉnh (lần) như sau:


		Đường giao 


Thửa đất ở trên đường

		Từ 20 m trở lên

		Dưới 20m



		Từ 20m trở lên

		1,20

		1,15



		Dưới 20m

		1,15

		1,10





6. Trường hợp giá trên một trục đường có giao lộ hoặc địa danh nhưng giá hai đoạn (hai bên) khác nhau, nếu giá chênh lệch giữa 02 đoạn lớn hơn 15% và đoạn đường có giá chênh lệch thấp hơn có chiều dài lớn hơn 100m thì đoạn có giá thấp trong khoảng 100m, 100m tiếp theo được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa 2 đoạn theo mức 80% và 50%.
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Theo quy định, giá đất trong Phụ lục I của đường Nguyễn Văn A từ đầu đường đến giao đường 1 có giá: 4.000.000 đồng/m2, từ đường 1 đến đường 2 có giá 2.500.000đồng/m2. Cách xác định giá của 100m tính từ giao lộ với đường 1 (trong đoạn từ đường 1 đến đường 2) của đường Nguyễn Văn A như sau: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 80% = 3.700.000 đồng/m2, đoạn 100m tiếp theo có mức giá: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 50% = 3.250.000 đồng/m2.


7. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động tăng từ 20% trở lên, giảm từ 10% trở lên so với mức giá đã được ban hành và biến động liên tục từ 60 ngày trở lên, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng lại mức giá, trình UBND tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp.


8. Đối với một số trường hợp cụ thể (vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trừ trường hợp bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ .v.v...): Căn cứ vào mức giá đã được quy định, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng mức giá, trình UBND tỉnh quyết định nhưng mức giá không thấp hơn mức giá đã được UBND tỉnh quy định (trừ vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá)./.
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PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG NĂNG
(Kèm theo Quyết định sổ 79/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)

		TT

		Tên xã, thị trấn, tên đường

		Đoạn đường

		Mức giá (đồng/m2)



		

		

		Từ

		Đến

		



		I

		Thị trấn Krông Năng

		

		

		



		1

		Đường đi xã Phú Lộc

		Km 0 (Ngã 4 trung tâm huyện)

		(Ngã 4 nhà ông Lợi + 30m)

		1.200.000



		

		

		(Ngã 4 nhà ông Lợi + 30m)

		(Ngã 4 nhà ông Bàng + 30m)

		700.000



		

		

		(Ngã 4 nhà ông Bàng + 30m)

		Cầu đập Đồng Hồ + 30m

		350.000



		2

		Đường đi xã Phú Xuân

		Km 0 (Ngã 4 trung tâm huyện)

		Trường Phan Bội Châu

		1.200.000



		

		

		Trường Phan Bội Châu

		Ngã 3 nhà ông Hồng

		700.000



		3

		Đường tỉnh lộ 3 đi EaKar

		Ngã 3 nhà ông Hồng

		Từ trường học buôn Weo

		230.000



		

		

		Từ trường học buôn Weo

		Trạm Biến áp (nhà ông Thanh Oanh)

		200.000



		

		

		Trạm Biến áp (nhà ông Thanh Oanh)

		Nhà ông Tới

		300.000



		

		

		Nhà ông Tới

		Cầu Phú Xuân (hết ranh giới xã Phú Xuân)

		100.000



		4

		Đường đi xã Tam Giang

		Km 0 (Ngã 4 trung tâm huyện)

		(Nhà ông Thông + 30m)

		1.500.000



		

		

		(Nhà ông Thông + 30m)

		(Nhà Bình Thoa +50m)

		1.200.000



		

		

		(Nhà Bình Thoa +50m)

		Ngã 3 vào buôn Weo

		300.000



		

		

		Ngã 3 vào buôn Weo

		Cầu buôn Weo

		100.000



		5

		Đường đi Krông Buk

		Km 0 (Ngã 4 trung tâm huyện)

		(Ngã 4 Hạt cầu đường +50m)

		1.200.000



		

		

		(Ngã 4 Hạt cầu đường +50m)

		(Ngã 3 vào Nghĩa trang)

		900.000



		

		

		(Ngã 3 vào Nghĩa trang)

		Km 2 + 350 (Hết ranh giới thị trấn

		300.000



		6

		Trục đường 2-2 khu trung tâm

		Ngã 4 nhà ông Tương - Phòng Tài

		(Nhà ông Toản + 30m)

		300.000



		

		

		(Nhà ông Toản + 30m)

		Nhà ông Nghĩa TK + 20m)

		200.000



		

		

		Ngã 4 nhà ông Tương - Phòng Tài

		Nhà ông Ruyến

		280.000



		

		

		Nhà ông Ruyến

		Ngã 3 nhà ông Ý

		200.000



		

		

		Ngã 4 nhà ông Nghĩa Thống kê

		Ngã 4 nhà ông Bàng + 260m - Theo hướng

		180.000



		

		

		Ngã 4 Huyện đội (TTGDTX)

		(Nhà ông Cường +20m)

		250.000



		

		

		(Nhà ông Cường +20m)

		Ngã 4 nhà Hà Chất

		200.000



		

		

		Ngã 4 Huyện đội (TTGDTX)

		Cắt đường vành đai

		250.000



		

		

		Trường Phan Bội Châu

		Cắt trục 2-2 nhà ông Hợi

		200.000



		

		

		Nhà ông Tư Bí thư Huyện ủy

		Cắt trục 2-2 nhà ông Thiệp

		180.000



		7

		Trục đường 1-1 khu trung tâm

		Nhà ông Thi Địa chính

		Nhà ông Túc - Địa chính (Lẩu dê)

		200.000



		

		

		Nhà ông Thuận (tiệm vàng)

		Cắt trục 2-2 Trường Trần Quốc Toản

		200.000



		

		

		Nhà ông Lợi (điện)

		Cắt trục 2-2 Trường Trần Quốc Toản

		200.000



		

		

		Nhà ông Thắng

		Cắt trục 2-2 Trường Lê Quý Đôn

		150.000



		

		

		Nhà ông Cường - Bệnh viện

		Cắt trục 2-2 nhà ông Toản (Công an)

		150.000



		

		

		Ngã 4 nhà Bình Thoa

		Ngã 4 nhà ông Hùng - TTGD

		200.000



		

		

		Ngã 4 nhà ông Lợi điện

		Ngã 4 nhà ông Hùng - TTGD

		200.000



		

		

		Ngã tư nhà ông Yến - Công an

		Ngã 3 sau nhà Linh Ý

		400.000



		

		

		Nhà ông Thông - bán đồ điện máy

		Ngã 3 nhà ông Mỹ (Mặt trận thị trấn)

		350.000



		

		

		Nhà ông Thông - bán đồ điện máy

		Ngã 4 nhà ông Hữu

		250.000



		

		

		Ngã 4 Chi Cục Thuế

		Nhà ông Tụ (cắt trụ 2.2)

		250.000



		

		

		Ngã 4 Chi Cục Thuế

		Nhà ông Chính - thuế (cắt trụ 2.2)

		250.000



		

		

		Nhà ông Tuế - Ngân hàng

		Nhà ông Hải (Công an)

		250.000



		

		

		Ngã 4 nhà UBND huyện

		Nhà ông Bắc - Cao su

		250.000



		

		

		Ngã 4 nhà UBND huyện

		Nhà ông Sơn - Huyện ủy

		250.000





		

		

		Nhà ông Huấn - Trường Nội trú

		Nhà ông Chương - khối 1

		100.000



		

		

		Nhà ông Toản - Công an

		Ngã 4 vườn ông Vinh - Trung tâm GDTX

		100.000



		

		

		Nhà ông Sinh

		Nhà ông Đặng - khối 1

		100.000



		

		

		Nhà ông Hồng - Giáo viên

		Nhà ông Đặng - khối 1

		100.000



		

		

		Đường sau Hạt giao thông đường bộ

		Vườn nhà Hà, Thụy hiệu thuốc

		200.000



		

		

		Đài Truyền thanh - Truyền hình

		Sau Trạm Thú y huyện

		200.000



		

		

		Hội trường khối 2

		Kho bạc Nhà nước huyện

		250.000



		

		

		Từ nhà ông Trâm NH cũ đi lò mổ

		Cắt trục 1-1 (nhà bà Thủy - Bệnh viện)

		150.000



		

		

		Nhà Huy Loan (Mẫu giáo)

		Hết tường rào Huyện Đoàn

		250.000



		

		

		Tỉnh lộ 3 (nhà ông Hoàng Vinh)

		Tường rào trường Phan Bội Châu

		250.000



		

		

		Tỉnh lộ 3 (hàng rào Trường Nguyễn V.Trỗi)

		Nhà ông Nhâm - Viện Kiểm sát

		200.000



		

		

		Nhà Hiền Hiến

		Tường rào Bệnh viện

		200.000



		8

		Phần còn lại trên các trục đường thuộc quy hoạch Trung tâm thị trấn Krông Năng

		100.000



		9

		Các tuyến đường còn lại thuộc thôn Bình Minh

		

		



		10

		Các tuyến đường còn lại thuộc thôn Buôn Weo A, Buôn Weo B, Buôn Ur

		

		



		11

		Khu dân cư còn lại của thị trấn (Trừ thôn Bình Minh + Buôn Weo)

		

		50.000



		II

		Xã EaHồ

		

		

		



		1

		Đường đi Buôn Hồ

		Km 0 (Ranh giới về Krông Buk)

		Km 1 + 570 (Trạm xá xã)

		150.000



		

		

		Km 1 + 570

		Km 2 + 110 (Ngã 3 đi Ea Tóh)

		300.000



		

		

		Km2 + 110

		Hết ranh giới EaHồ - Krông Năng

		120.000



		2

		Đường đi xã EaTóh

		Ngã 3 EaHồ

		Ngã 3 đi buôn Wik

		120.000



		

		

		Ngã 3 đi buôn Wik

		Hết ranh giới xã EaHồ đi EaTóh

		100.000



		3

		Đường đi xã EaTóh (qua trụ sở Công ty Cao su Krông Buk)

		Ngã 3 cây xăng 15

		Hết trụ sở Công ty Cao su Krông Buk

		120.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		



		III

		Xã Phú Xuân

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 3

		Ngã 3 thôn Xuân Thuận – tỉnh lộ 3

		UBND xã Phú Xuân

		100.000



		

		

		UBND xã Phú Xuân

		Chợ xã Phú Xuân (rừng già)

		200.000



		

		

		Chợ xã Phú Xuân (rừng già)

		Ngã 3 cây xăng Diệu Hoá

		100.000



		

		

		Ngã 3 thôn Xuân Thuận – tỉnh lộ 3

		Ngã 3 thôn Xuân Vinh

		70.000



		

		

		Phần còn lại của hai bên đường tỉnh lộ 3

		50.000



		

		

		Khu dân cư còn lại

		

		24.000



		2

		Khu vực Công ty Cà phê 49

		Trung tâm chợ về 2 phía, mỗi phía 100m trên Tỉnh lộ 3

		200.000



		

		

		Trung tâm Công ty về 2 phía, mỗi phía 300m trên Tỉnh lộ 3

		150.000



		

		

		Phần còn lại trên trục Tỉnh lộ 3

		50.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		24.000



		IV

		Xã Ea Tóh

		

		

		



		1

		Đường trục chính liên xã

		Km 0 (UBND xã)

		Km 1 (Ngã 4 đi Ea Tam)

		450.000



		

		

		Km 0 (UBND xã)

		Km 0 + 500 (đi xã EaHồ)

		450.000



		

		

		Km 0 + 500 (Đi xã EaHồ)

		Km 1 (Đi xã EaHồ)

		250.000



		2

		Đường đi xã EaTam

		Km 1 (Ngã 4 đi Ea Tam)

		Km 1 + 300m (Ngã 4 đi Ea Tam)

		150.000



		

		

		Km 1 + 300m (Ngã 4 đi Ea Tam)

		Km 1 + 500m (Ngã 4 đi Ea Tam)

		80.000



		3

		Đường đi buôn Kai

		Km 1 (Ngã 4 đi Ea Tam)

		Km 1 + 300 (đi Buôn Cai)

		150.000



		

		

		Km 1 + 300 (đi Buôn Cai)

		Km 1 + 600 (đi Buôn Cai)

		80.000



		4

		Đường đi xã Dlieya

		Km 1 (Ngã 4 đi Ea Tam)

		Km 1 + 200

		200.000



		

		

		Km 1 + 200

		Km 1 + 400

		150.000



		5

		Đường đi xã Phú Lộc

		Ngã 3 EaTóh (nhà ông Quỳnh)

		Đi xã Phú Lộc + 300m

		250.000



		

		

		Đi xã Phú Lộc + 300m

		Đi xã Phú Lộc + 600m

		150.000



		6

		Đường đi buôn Kai

		Cổng chào thôn Tân Hà

		+ 300m

		48.000



		7

		Phần còn lại trên trực đường chính EaTóh - Dliê Ya và EaTóh - EaHồ

		

		80.000



		8

		Khu dân cư thôn Tân Quảng, Tân Hà

		

		

		30.000



		9

		Khu dân cư còn lại

		

		

		24.000



		V

		Xã Tam Giang

		

		

		



		1

		Đường trục chính

		Km 0 (Ngã 4 nhà ông Tùy)

		Km 0 + 600 (Ngã 3 hợp 1 - Trường THCS)

		150.000



		

		

		Km 0 (Ngã 4 nhà ông Tùy)

		Km 0 + 100 (đi xã Ea Tam)

		100.000



		

		

		Km 0 (Ngã 4 nhà ông Tùy)

		Km 0 + 500 (đường đi Minh Hà)

		100.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		24.000



		VI

		Xã Ea Tam

		

		

		



		1

		Đường trục chính

		Km 0 (Ngã 3 nhà ông Phúc Hòe)

		(Hồ EaTam)

		150.000



		

		

		Km 0 (Ngã 3 nhà ông Phúc Hòe)

		(Giáp xã Tam Giang)

		40.000



		

		

		Km 0 (Ngã 3 nhà ông Phúc Hòe)

		Ngã 3 đường rẽ Buôn Chít)

		50.000



		

		

		Cổng trường Hoàng Văn Thụ

		Nhà ông La Khánh sự

		50.000



		

		

		Trường Tiểu học Tam Trung

		Cầu ngầm EaTam - EaTóh

		50.000



		

		

		UBND xã Ea Tam

		Nhà ông Dũng (đường đi xã Cư B'lông)

		50.000



		

		

		UBND xã Ea Tam

		Ngã 3 Tam Lập

		150.000



		

		

		Tường tiểu học Tam Trung

		Ngã 3 Tam Lực - Tam Liên

		40.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		XII

		Xã Phú Lộc

		

		

		



		1

		Đường trục chính

		Ngã 4 trường THCS

		Về phía Tây - 200m

		220.000



		

		

		Về phía Tây 200 m

		Về phía Tây - 650m

		160.000



		

		

		Ngã 4 trường THCS

		Về phía Đông - 280m

		180.000



		

		

		Ngã 4 trường THCS

		Về phía Bắc - 200m

		200.000



		

		

		Về phía Bắc 200 m

		Về phía Bắc - 380m

		200.000



		

		

		Ngã 4 trường THCS

		Về phía Nam - 50m

		200.000



		

		

		Ngã 4 nhà ông Mong

		Về phía Đông (nhà ông Châu) - 100m

		200.000



		

		

		Ngã 4 nhà ông Mong

		Về phía Tây (nhà ông Hiếu) - 100m

		200.000



		

		

		Cầu đập Đông Hồ

		Xã Phú Lộc - 500m

		100.000



		

		

		Nhà Hiếu Hạnh

		Bà Tuyên (dài 600m)

		100.000



		

		

		Trạm Biến áp

		Nhà ông Minh (dài 100m)

		100.000



		

		

		Nhà ông Châu

		Nhà ông Minh

		50.000



		

		

		Ngã 3 UBND xã

		Nhà ông Tây (đường đi xã EaToh)

		150.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		24.000



		XIII

		Xã Cư K’lông

		

		

		



		1

		Đường trục chính

		Ngã 3 trung tâm xã

		Thôn Tam Hà (nhà ông Mến) 150m

		50.000



		

		

		Ngã 3 trung tâm xã

		Thôn Tam Khánh (nhà ông Lực) 150m

		50.000



		

		

		Ngã 3 trung tâm xã

		Thôn Tam Bình (nhà ông Dũng) - 300m

		50.000



		

		

		Đường liên thôn Tam Thuận

		Thôn Tam Khánh - 3.700m

		20.000



		

		

		Ngã 4 đầu dốc thôn tam Bình

		Nhà ông Dũng - 1.500m

		20.000



		

		

		Đường thôn Tam Hà

		Nhà ông Chất - 1.200m

		20.000



		

		Đường đi EaTam

		Nhà ông Dũng

		Nhà ông Nhâm

		30.000



		

		

		Nhà ông Nhâm

		Ngã 4 đầu dốc Tam Bình

		25.000



		

		Đường đi Tam Khánh - Tam Hợp

		Nhà ông Lực

		Nhà ông Công

		25.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		16.000



		IX

		Xã Ea Tân

		

		

		



		1

		Đường trực chính Liên xã

		Từ ngã 3 trung tâm xã (nhà ông Triệu - xăng dầu)

		Nhà ông Chung Liễu

		200.000



		

		

		Từ ngã 3 trung tâm xã (nhà ông Triệu - xăng dầu)

		Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé - 300m

		200.000



		

		

		Từ ngã 3 trung tâm xã (nhà ông Triệu - xăng dầu)

		Nhà ông Khoa - Dài 300m

		200.000



		

		

		Nhà ông Trường

		Ngã 3 thôn Thống Nhất - dài 500m

		100.000



		

		

		Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé

		Ngã 3 Ea B'lông Bắc Trung - dài 300m

		100.000



		

		

		Nhà ông Khoa

		Nhà Kim Anh - dài 500m

		100.000



		

		

		Ngã 3 quán Hương Châu

		Nhà ông Văn

		100.000



		

		

		Cây xăng Minh Dự

		Nhà ông Quang

		150.000



		

		

		Nhà ông Quang

		Cây xăng Thắng Thành

		100.000



		

		

		Nhà ông Quang

		Nhà ông Phát Tá

		100.000



		

		

		Nhà Chung Liễu

		Nhà ông Trường

		150.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		24.000



		X

		Xã Dliê Ya

		

		

		



		1

		Đường trục chính

		Ngã 4 Trung tâm xã (hiệu thuốc bà

		Ngã 3 đường đi EaTân - 100m

		200.000



		

		

		Ngã 4 Trung tâm xã (hiệu thuốc bà

		Ngã 4 nhà bà Thảo - 100m

		250.000



		

		

		Ngã 4 Trung tâm xã (hiệu thuốc bà

		Cửa hàng HTX D'liê Ya - 100m

		150.000



		

		

		Ngã 4 Trung tâm xã (hiệu thuốc bà

		Điểm thu mua cà phê Lợi Bích 100m

		250.000



		

		

		Ngã 3 Lợi Bích

		Ngã 3 gần cầu EaDua - 600m

		100.000



		

		

		Ngã 3 xăng dầu Quý Điều 2

		Trường Ama Trang Lơng - 700m

		120.000



		

		

		Ngã 3 Lợi Bích

		Tháp nước sạch

		50.000



		

		

		Ngã 4 nhà bà Thảo

		Ngã 4 nhà ông Ama Điệp

		50.000



		

		

		Ngã 4 nhà bà Thảo

		Ngã 3 cầu Ama Khun

		100.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		24.000



		XI

		Xã Ea Púk

		

		

		



		1

		Đường trục chính

		Từ trụ sở UBND xã

		Ra mỗi bên 200m

		



		

		

		Ngã 3 đường vào thác

		Nhà ông Thanh (phía Tây)

		150.000



		

		

		Ngã 3 đi xã EaTam

		Nhà ông Cẩm

		150.000



		

		

		Ngã 3 trung tâm xã

		Nhà ông Luật

		150.000



		

		

		Phần còn lại trên các trục đường chính thuộc quy hoạch khu Trung tâm xã

		

		40.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		



		XII

		Xã Ea Dăh

		

		

		



		1

		Đường trục chính

		Từ Trung tâm xã (UBND xã)

		Ra mỗi bên 200m

		90.000



		

		

		Phần còn lại trên các trục đường chính thuộc quy hoạch khu Trung tâm xã

		

		35.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		24.000





PHỤ LỤC II

GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, HÀNG NĂM, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn là đất để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, hộ cá thể tính bằng 70% so với giá đất ở tại vị trí gần kề được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này và không điều chỉnh (hệ số K) cho phần diện tích đất sâu từ 20m trở lên so với lộ giới. Đối với giá đất để quyết định đơn giá thuê đất của các đơn vị thuê đất, đã sử dụng đất trước ngày 31/12/2006 được xác định theo mức giá đất được quy định theo Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Năng.


2. Giá đất nông nghiệp:


2.1. Giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm:


- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm tại các xã có mức giá theo bảng sau:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Đất trồng

Hạng đất

		Cây hàng năm

		Cây lâu năm



		

		Lúa nước 1 vụ

		Lúa nước 2 vụ

		Khác

		



		1

		5.500

		6.000

		4.800

		4.800



		2

		4.500

		5.000

		3.600

		3.600



		3

		3.700

		4.200

		2.400

		2.400



		4

		3.000

		3.500

		1.800

		1.800



		5

		2.300

		2.800

		1.500

		1.500



		6

		1.500

		2.000

		1.200

		-





- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm của các thôn, buôn thuộc thị trấn được tính bằng 1,5 lần so với mức giá trên.


- Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư đô thị nhưng không được quy hoạch là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác, đất vườn nằm xen kẽ khu vực đất ở tại nông thôn thì giá đất được tính bằng 2 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại thị trấn Buôn Hồ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất phi nông nghiệp, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đã và đang triển khai thực hiện quy hoạch trong năm 2007 được tính bằng 4 lần so với giá đất nông nghiệp cùng hạng trên địa bàn.


- Hạng đất nông nghiệp dùng để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.


2.2. Giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Vị trí đất

		Đất thuận lợi

		Đất không thuận lợi



		Thị trấn

		3.000

		2.000



		Các xã

		2.000

		1.500





- Đất thuận lợi là đất có nước ngọt thường xuyên đối lưu, đất không thuận lợi là đất không có nước ngọt thường xuyên đối lưu.


- Đối với đất là ao, hồ nằm xen kẽ nằm trong khu vực đất ở tại đô thị và nông thôn nhưng không được cấp có thầm quyền cấp giấy chứng nhận đất ở thì giá đất được tính bằng 1,5 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định.


2.3. Giá đất lâm nghiệp:


		TT

		Loại đất

		Mức giá (đồng/m2)



		01

		Đất đỏ bazan

		3.000



		02

		Đất đen, đất nâu, đất nâu thẩm

		2.500



		03

		Đất xám

		2.000



		04

		Đất xói mòn trơ sỏi đá

		800



		05

		Đất khác

		1.800





- Đối với đất lâm nghiệp tại thị trấn được tính bằng 1,5 lần mức giá trên.


- Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


- Đất khác gồm: Đất gley, đất mới biến đổi, đất có tầng sét chất, cơ giới phân ly; đất nứt nẻ.


PHỤ LỤC III

CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất mặt tiền của mỗi đường phố, đường trục chính trong phạm vi tính từ lộ giới vào sâu đến 20m, mức giá đất cụ thể như Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, từ mét thứ 21 đến mét thứ 50 tính bằng 70%, từ mét thứ 51 trở đi tính bằng 50% so với giá đất ở vị trí mặt tiền cùng thửa (kể cả đất ở vị trí hẻm).


2. Đối với những thửa đất tại vị trí ở các giao lộ với nhiều đường có mức giá đất khác nhau thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.


3. Đối với những thửa đất mặt tiền đường có một phần đất nằm khuất sau lô đất mặt tiền của chủ sử dụng khác thì phần diện tích bị che khuất này được tính bằng 0,7 mức giá đất mặt tiền cùng lô đất đó (chỉ được áp dụng đối với phần có diện tích đất bị che khuất bởi mặt tiền và có chiều rộng bị che khuất lớn hơn 2m).
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Giới hạn mặt tiền từ lộ giới vào sâu đến 20m, A là phần đất của chủ A có một phần đất bị che khuất bởi đất của chủ B.


Ghi chú:


d: Chiều rộng của phần đất bị che khuất phải lớn hơn 2m.


a1: Phần diện tích đất không bị che khuất được tính theo giá đất mặt tiền.


a2: Phần diện tích đất bị che khuất bởi phần đất mặt tiền của chủ khác.


4. Giá các lô đất nằm trong hẻm của đường phố thuộc đô thị:


Giá đất được xác định tùy thuộc vào chiều rộng hẻm, vị trí của hẻm và tính bằng hệ số so với đất mặt tiền đường có hẻm (trừ những hẻm đã có giá cụ thể). Hẻm được chia làm các loại sau:


a. Loại hẻm:


- Hẻm loại 1: Có chiều rộng từ 5m trở lên.


- Hẻm loại 2: Có chiều rộng từ 3m đến dưới 5m.


- Hẻm loại 3: Có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m.


- Hẻm loại 4: Có chiều rộng dưới 2m.


b. Cấp loại hẻm:


- Hẻm cấp 1: Là thửa đất có vị trí ở mặt tiền của hẻm chính.


- Hẻm cấp 2: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 1.


- Hẻm cấp 3: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 2.


Bảng hệ số của hẻm so với mặt tiền đường có hẻm:


		Loại hẻm


Cấp hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loại 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,40

		0,30

		0,25

		0,20



		Hẻm cấp 2

		0,25

		0,20

		0,15

		0,10



		Hẻm cấp 3

		0,15

		0,12

		0,10

		0,06





Trường hợp đường phố, đường giao thông là đường nhựa, bê tông có hẻm là đường đất thì mức giá của hẻm đường đất được tính bằng 0,8 mức giá trên.


c. Đối với các hẻm được tính theo hệ số trên có vị trí từ lộ giới vào sâu đến 50m, từ sau 50m đến 150m được nhân với hệ số 0,7; từ sau 150m đến 300m được nhân với hệ số 0,5; từ sau 300m trở đi được nhân với hệ số 0,4 so với mức giá đoạn hẻm sâu đến 50m (áp dụng đối với cả thửa đất của cùng một chủ sử dụng đất nằm trước và sau ở ranh giới trên theo mức giá cao hơn).


- Trường hợp một hẻm thông nhau với nhiều đường phố chính, giá các thửa đất tính theo vị trí hẻm của đường phố chính, nếu không xác định được thửa đất mang tên đường hẻm nào thì tính theo đường vào gần nhất và thuận lợi nhất.


- Trong trường hợp hẻm chính (hẻm cấp 1, 2, 3) đổi hướng nhưng không phân nhánh thì không được coi là hẻm phụ (hẻm cấp 2, 3, 4).
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d. Đối với các lô đất có vị trí ở hẻm nhưng có độ dốc lớn hơn 25o so với mặt đường chính thì giá đất được tính bằng 0,5 lần so với đất ở các hẻm cùng loại bình thường khác.


5. Các thửa đất ở góc đường (kể cả thửa đất không giao với đường khác) được nhân với hệ số điều chỉnh (lần) như sau:


		Đường giao 


Thửa đất ở trên đường

		Từ 20 m trở lên

		Dưới 20m



		Từ 20m trở lên

		1,20

		1,15



		Dưới 20m

		1,15

		1,10





6. Trường hợp giá trên một trục đường có giao lộ hoặc địa danh nhưng giá hai đoạn (hai bên) khác nhau, nếu giá chênh lệch giữa 02 đoạn lớn hơn 15% và đoạn đường có giá chênh lệch thấp hơn có chiều dài lớn hơn 100m thì đoạn có giá thấp trong khoảng 100m, 100m tiếp theo được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa 2 đoạn theo mức 80% và 50%.
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Theo quy định, giá đất trong Phụ lục I của đường Nguyễn Văn A từ đầu đường đến giao đường 1 có giá: 4.000.000 đồng/m2, từ đường 1 đến đường 2 có giá 2.500.000đồng/m2. Cách xác định giá của 100m tính từ giao lộ với đường 1 (trong đoạn từ đường 1 đến đường 2) của đường Nguyễn Văn A như sau: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 80% = 3.700.000 đồng/m2, đoạn 100m tiếp theo có mức giá: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 50% = 3.250.000 đồng/m2.


7. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động tăng từ 20% trở lên, giảm từ 10% trở lên so với mức giá đã được ban hành và biến động liên tục từ 60 ngày trở lên, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng lại mức giá, trình UBND tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp.


8. Đối với một số trường hợp cụ thể (vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trừ trường hợp bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ .v.v...): Căn cứ vào mức giá đã được quy định, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng mức giá, trình UBND tỉnh quyết định nhưng mức giá không thấp hơn mức giá đã được UBND tỉnh quy định (trừ vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá)./.
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PHỤ LỤC I

GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EAKAR
(Kèm theo Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


		TT

		Tên xã, thị trấn, tên đường

		Đoạn đường

		Mức giá (đồng/m2)



		

		

		Từ

		Đến

		



		I

		Thị trấn EaKar

		

		

		



		1

		Nguyễn Tất Thành

		Cầu 52 (giáp Cư Huê – EaK’mút)

		Km 53 (Hết trường Ngô Gia Tự) 

		1.700.000



		

		

		Km 53

		Hoàng Diệu

		2.500.000



		

		

		Hoàng Diệu

		Km 53 (Đường phía đông Chợ)

		3.800.000



		

		

		Km 53 (Đường phía đông Chợ)

		Mai Hắc Đế

		3.000.000



		

		

		Mai Hắc Đế

		Trần Phú

		2.500.000



		

		

		Trần Phú

		Hết Ủy ban dân số gia đình và Trẻ em

		2.000.000



		

		

		Hết Ủy ban dân số gia đình và Trẻ em

		Km 54 + 700 (Ranh giới Ea Kar – Ea Dar)

		1.000.000



		2

		Quang Trung

		Nguyễn Tất Thành

		Hết Ngân hàng NN-PTNT

		2.500.000



		

		

		Hết Ngân hàng NN-PTNT

		Ngã 3 đi đội 6 Cư Ni

		2.000.000



		

		

		Km 0 + 350 (Ngã 3 đi đội 6 Cư Ni)

		Km 0 + 960 (Giáp xã Cư Ni)

		1.500.000



		3

		Hoàng Diệu

		Nguyễn Tất Thành

		Km 0 + 80 (Đường vào chợ phía Tây)

		2.500.000



		

		

		Km 0 + 80

		Hai Bà Trưng

		2.500.000



		4

		Hai Bà Trưng

		Hoàng Văn Thụ

		Cổng trường Nguyễn Thị Minh Khai

		1.000.000



		

		

		Cổng trường Nguyễn Thị Minh Khai

		Hết đường

		1.000.000



		5

		Đường chợ phía Đông

		Quốc lộ 26

		Hai Bà Trưng

		2.500.000



		6

		Chu Văn An

		Nguyễn Tất Thành

		Hai Bà Trưng

		850.000



		7

		Hoàng Văn Thụ

		Nguyễn Tất Thành

		Hai Bà Trưng

		700.000



		8

		Trần Phú

		Nguyễn Tất Thành

		Lê Thị Hồng Gấm

		2.000.000



		

		

		Lê Thị Hồng Gấm

		Hồ Xuân Hương

		1.300.000



		

		

		Hồ Xuân Hương

		Km1

		700.000



		

		

		Km1

		Ngã 3 đường đi buôn Thung cũ

		450.000



		9

		Trần Hưng Đạo

		Nguyễn Tất Thành

		Hết Bệnh viện

		1.200.000



		

		

		Hết Bệnh viện

		Giáp xã Cư Ni

		500.000



		10

		Lý Thường Kiệt

		Trần Hưng Đạo

		Quang Trung

		850.000



		11

		Đường phía nam Hoa viên

		Trần Hưng Đạo

		Trần Thánh Tông

		500.000



		12

		Trần Thánh Tông

		Lý Thường Kiệt

		Lạc Long Quân

		700.000



		13

		Lạc Long Quân

		Trần Hưng Đạo

		Quang Trung

		500.000



		14

		Ngô Gia Tự

		Nguyễn Tất Thành

		Cống thoát nước ở phía nam NM nước đá

		850.000



		

		

		Cống thoát nước ở phía nam NM nước đá

		Phạm Ngũ Lão

		700.000



		

		

		Phạm Ngũ Lão

		Trần Huy Liệu

		600.000



		

		

		Trần Huy Liệu

		Nguyễn Văn Cừ

		500.000



		

		

		Nguyễn Văn Cừ

		Giáp đập Nông trường 720

		400.000



		15

		Nguyễn Bỉnh Khiêm

		Đầu đường

		Hết đường

		400.000



		16

		Cao Bá Quát

		Đầu đường

		Hết đường

		400.000



		17

		Nguyễn Thái Học

		Đầu đường

		Hết đường

		400.000



		18

		Nguyễn Tri Phương

		Đầu đường

		Hết đường

		300.000



		19

		Trần Huy Liệu

		Đầu đường

		Hết đường

		400.000



		20

		Khu dân cư khối 2A + 2B

		

		

		200.000



		21

		Khu dân cư khối 3A + 3B

		

		

		250.000



		22

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Hai Bà Trưng

		Lê Thị Hồng Gấm

		400.000



		

		

		Lê Thị Hồng Gấm

		Hết đường

		350.000



		23

		Nguyễn Trãi

		Hai Bà Trưng

		Lê Thị Hồng Gấm

		1.500.000



		

		

		Lê Thị Hồng Gấm

		Đinh Núp

		1.000.000



		

		

		Đinh Núp

		Hết đường

		500.000



		24

		Mai Hắc Đế

		Nguyễn Tất Thành

		Lê Thị Hồng Gấm

		1.500.000



		

		

		Lê Thị Hồng Gấm

		Hết đường

		600.000



		25

		Y Ngông

		Nguyễn Tất Thành

		Đinh Núp

		800.000



		

		

		Đinh Núp

		Hết đường

		500.000



		26

		Mạc Đĩnh Chi

		Nguyễn Tất Thành

		Lê Thị Hồng Gấm

		700.000



		

		

		Lê Thị Hồng Gấm

		Hết đường

		500.000



		27

		Lê Thị Hồng Gấm

		Hoàng Văn Thụ

		Nguyễn Trãi

		500.000



		

		

		Nguyễn Trãi

		Mạc Đĩnh Chi

		850.000



		

		

		Mạc Đĩnh Chi

		Trần Phú

		700.000



		

		

		Trần Phú

		Hết Hội trường khối 4

		400.000



		

		

		Hết Hội trường khối 4

		Hết đường

		200.000



		28

		Đinh Núp

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Nguyễn Trãi

		300.000



		

		

		Nguyễn Trãi

		Mai Hắc Đế

		600.000



		

		

		Mai Hắc Đế

		Hết đường

		500.000



		29

		Hồ Xuân Hương

		Trần Phú

		Hết trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm

		400.000



		

		

		Hết trường tiểu học Ngô Thì Nhậm

		Hết đường

		150.000



		30

		Lê Lợi

		Nguyễn Tất Thành

		Lê Thị Hồng Gấm

		850.000



		

		

		Lê Thị Hồng Gấm

		Hết đường

		500.000



		31

		Trần Quang Khải

		Trần Phú

		Hết Hội trường khối 4

		400.000



		

		

		Hết Hội trường khối 4

		Hết đường

		200.000



		32

		Nguyễn Du

		Đầu đường

		Hết đường

		200.000



		33

		Khu dân cư 6 buôn ĐBDT

		

		

		150.000



		34

		Khu dân cư Tổ dân phố 1, 4, 5

		

		

		150.000



		35

		Khu dân cư còn lại

		

		

		60.000



		II

		Thị trấn EaKnốp

		

		

		



		1

		Quốc lộ 26

		Ranh giới Ea Dar - Ea Knốp

		Km 62 + 700 (Đường vào Bãi vắng)

		300.000



		

		

		Km 62 + 700 (Đường vào Bãi vắng)

		Km 63

		500.000



		

		

		Km 63

		Km 63 + 400 ( Quán bà Mười)

		850.000



		

		

		Km 63 + 400 ( Quán bà Mười)

		Đường vào khối 3 (Nhà ông Hoan)

		1.500.000



		

		

		Đường vào khối 3 (Nhà ông Hoan)

		Đường vào Nhà máy Đường (Hết công viên 22-12 )

		2.000.000



		

		

		Đường vào Nhà máy Đuờng (Hết công viên 22-12)

		Km 64

		1.300.000



		

		

		Km 64

		Km 64 + 760 (Đường vào kho D.19 cũ)

		500.000



		

		

		Km 64 + 760 (Đường vào kho D.19 cũ)

		Ranh giới Ea Knốp - Ea Tih

		350.000



		2

		Đường bùng binh

		Ngã 3 Quốc lộ 26

		Đường đi Cư Jang

		700.000



		3

		Đường vào Cư Jang

		Km0 Ngã 3 Quốc lộ 26

		Đường bùng binh UBND thị trấn (Cổng TTVH 333)

		1.300.000



		

		

		Cổng trung tâm văn hoá 333

		Km 0 + 650 (Đường vào Nhà máy đường)

		850.000



		

		

		Km 0 + 650 (Đường vào Nhà máy đường)

		Đường vào cơ khí cũ

		250.000



		

		

		Đường vào cơ khí cũ

		Đập nước

		170.000



		

		

		Đập nước

		Hết T.tâm NT. 722 ( Ngã 3 đi N.trang 722)

		130.000



		

		

		Ngã 3 đi Nghĩa trang công ty 722

		Ranh giới Ea Knốp - EaPal

		100.000



		4

		Đường phía Đông chợ

		Km 0, Quốc lộ 26

		Đường phía Bắc chợ

		350.000



		5

		Đường phía Tây chợ

		Km 0, Quốc lộ 26

		Đường phía Bắc chợ

		350.000



		6

		Đường phía Bắc chợ

		Đường phía Đông chợ

		Đường phía Tây chợ

		170.000



		7

		Khu dân cư các khối còn lại trong thị trấn (trừ điểm 8 dưới)

		

		

		55.000



		8

		Khu dân cư còn lại

		

		

		40.000



		III

		Xã Ea Dar

		

		

		



		1

		Quốc lộ 26

		Km 54 + 700 ranh giới EaDar - EaKar

		Km 55 + 554 (Ngã tư hai buôn)

		900.000



		

		

		Km 55 + 554 (Ngã tư hai buôn)

		Ngã 3 đường vào vùng cà phê 30 ha

		600.000



		

		

		Ngã 3 đường vào vùng cà phê 30 ha

		Km 57

		500.000



		

		

		Km 57

		Ngã 3 đường đi thôn 4

		1.000.000



		

		

		Ngã 3 đường đi thôn 4

		Cổng trường Dân tộc nội trú

		1.000.000



		

		

		Cổng trường Dân tộc nội trú

		Đường phía Đông chợ

		1.200.000



		

		

		Đường phía Đông chợ

		Km 60 (Ngã 3 thôn Hữu Nghị)

		900.000



		

		

		Km 60 (Ngã 3 thôn Hữu Nghị)

		Ranh giới EaDar - EaKnốp

		450.000



		2

		Đường đi xã EaSô

		Quốc lộ 26

		Sông Krông Năng

		250.000



		3

		Khu dân cư thôn 3 + 4 + 9 + 13 + 16

		

		40.000



		4

		Khu dân cư thôn 5 + 7 + 14

		

		

		50.000



		5

		Khu vực còn lại

		

		

		30.000



		IV

		Xã Cư Ni

		

		

		



		1

		Đường đi NT 720

		Km 0 + 960 (Ranh giới xã Cư Ni – EaKar)

		Quỹ Tín dụng Cư Ni

		1.250.000



		

		

		Quỹ Tín dụng Cư Ni

		Ngã 4 cổng Nông trường 720

		1.250.000



		

		

		Ngã 4 cổng đoàn NT 720

		Km 2 + 850 ( Ngã 3-vào đội 8 NT 72

		1.250.000



		

		

		Km 2 + 850 (Ngã 3 vào đội 8 NT 720)

		Km 3 + 040 ( Ngã 3 vào xóm)

		400.000



		

		

		Km 3 + 040 (Ngã 4 vào xóm)

		Trạm điện hạ thế NT 721 (Km7 + 500

		250.000



		

		

		Trạm điện hạ thế NT 721 ( Km 7 + 500

		Đường vào Trạm Y tế NT 721

		400.000



		

		

		Đường vào Trạm Y tế NT 721

		Cầu EaÔ (Giáp xã EaÔ)

		85.000



		2

		Đường vào Đội 6

		Quang Trung (thị trấn EaKar)

		Hết đường

		600.000



		3

		Khu dân cư thôn 5 + 6

		

		

		50.000



		4

		Khu dân cư Quảng Cư 1 và 2

		

		30.000



		5

		Khu dân cư thôn 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4

		

		60.000



		6

		Khu dân cư Ea Sinh 1+2

		

		

		30.000



		7

		Khu vực còn lại

		

		

		24.000



		V

		Xã EaKmút

		

		

		



		1

		Quốc lộ 26

		Cầu 50

		Ngã 3 đường đi Ninh Thanh - EaKmút

		500.000



		

		

		Ngã 3 đường đi Ninh Thanh - EaKmút

		Ngã 3 đường đi Tứ Lộc

		1.000.000



		

		

		Ngã 3 đường đi Tứ Lộc

		Ngã 4 đường đi vào chợ EaBar

		1.250.000



		

		

		Ngã 4 đường đi vào chợ EaBar

		Nghĩa trang Liệt sỹ huyện

		1.000.000



		

		

		Nghĩa trang Liệt sỹ huyện

		Cầu 52

		1.000.000



		2

		Đường Liên thôn đi Ninh Thanh

		Quốc lộ 26

		Ngã 4 trạm xá Ea Kmút

		250.000



		

		

		Ngã 4 trạm xá Ea Kmút

		Hết UBND xã

		150.000



		3

		Khu dân cư Buôn Gà, thôn Cư Cúc, Đoàn  Kết

		

		50.000



		4

		Khu vực còn lại

		

		

		30.000



		VI

		Xã Cư Huê

		

		

		



		1

		Quốc lộ 26

		Cầu 50

		Ngã 3 đường đi Ninh Thanh - EaKmút

		500.000



		

		

		Ngã 3 đường đi Ninh Thanh - EaKmút

		Ngã 3 đường đi Tứ Lộc

		1.000.000



		

		

		Ngã 3 đường đi Tứ Lộc

		Ngã 4 đường đi vào chợ EaBar

		1.250.000



		

		

		Ngã 4 đường đi vào chợ EaBar

		Nghĩa trang Liệt sỹ huyện

		1.000.000



		

		

		Nghĩa trang Liệt sỹ huyện

		Cầu 52

		1.000.000



		2

		Đường Liên thôn đi Tứ Lộc

		Quốc lộ 26

		Hết Buôn Ea Bar

		350.000



		

		

		Hết Buôn Ea Bar

		Ngã 3 đi đập EaBưr

		150.000



		3

		Khu dân cư thôn Hợp Thành, Cư An, An Cư, Cư Nghĩa và các buôn ĐBDT

		

		50.000



		4

		Khu vực còn lại

		

		

		30.000



		VII

		Xã Ea Tih

		

		

		



		1

		Quốc lộ 26

		Ranh giới EaKnốp - EaTih

		Km 67 + 700 ( Nhà ông Bảy Tuấn)

		350.000



		

		

		Km 67 + 700 (Nhà ông Bảy Tuấn)

		Km 68 + 300

		550.000



		

		

		Km 68 + 300

		Km 69 + 400

		200.000



		

		

		Km 69 + 400

		Ranh giới Ea Kar - Ma Đ’rắk

		120.000



		2

		Đường Liên xã đi EaPa 1

		Km 0 Quốc lộ 26

		Hết trường Tô Hiệu

		200.000



		3

		Khu dân cư thôn trung tâm

		

		

		60.000



		4

		Khu dân cư ven đường Liên xã

		Trường Tô Hiệu

		Ranh giới EaPa 1

		60.000



		5

		Khu vực còn lại

		

		

		15.000



		VIII

		Xã EaÔ

		

		

		



		1

		Đường liên xã Cư Ni đi EaÔ

		Cầu EaÔ

		Ngã 3 Nông trường 716

		450.000



		2

		Đường liên xã EaÔ đi NT 718

		Ngã 3 Nông trường 716

		Ngã 3 cây xăng nông trường 716

		450.000



		

		

		Ngã 3 cây xăng nông trường 716

		Giáp xã Vụ Bổn

		80.000



		3

		Đường liên xã EaÔ đi EaPal

		Ngã 3 Nông trường 716

		Hết trạm xá EaÔ

		450.000



		

		

		Trạm xá xã EaÔ

		Ngã 3 đi lò gạch

		170.000



		4

		Khu dân cư Trung tâm xã

		

		

		60.000



		5

		Đường liên xã EaÔ - Cư Elang

		Ngã 3 cây xăng nông trường 716

		Cầu qua sông Krông Pak

		100.000



		6

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		VIII

		Xã Xuân Phú

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 3

		Giáp thị trấn EaKar

		UBND xã

		500.000



		

		

		UBND xã

		Đường đi vùng dự án cao su NT 720

		250.000



		

		

		Đường đi vùng dự án cao su NT 720

		Ranh giới EaKar - Krông Năng

		150.000



		2

		Đường đi vùng dự án cao su NT

		Tỉnh lộ 3

		Giáp sông Krông Năng

		170.000



		

		Đường liên xã

		Ngã 3 buôn Thung

		Hết Thôn 5

		120.000



		

		

		Hết Thôn 5

		Ngã 3 đường đi đập E Nuôi

		80.000



		3

		Khu dân cư thôn 3, 4, 5

		

		

		50.000



		4

		Khu dân cư nam sông Krông Năng

		

		30.000



		5

		Khu dân cư bắc sông Krông Năng

		

		15.000



		IX

		Xã EaPal

		

		

		



		1

		Đường liên xã EaKnốp

		Ranh giới EaKnốp - EaPal

		Trường Phan Chu Trinh

		100.000



		

		

		Trường Phan Chu Trinh

		Trạm xá Nông trường 714

		400.000



		

		

		Trạm xá Nông trường 714

		Ranh giới EaPal - Cư Jang

		85.000



		2

		Khu dân cư thôn 12, 13

		

		

		30.000



		3

		Khu vực còn lại

		

		

		20.000



		X

		Xã Cư Jang

		

		

		



		1

		Đường liên xã EaPal - Cư Jang

		Ranh giới EaPal - Cư Jang

		Cầu C13

		100.000



		

		

		Cầu C13

		Trạm xá xã

		150.000



		

		

		Trạm xá xã

		Cầu thôn 6

		300.000



		

		

		Cầu thôn 6

		Cầu thôn 9

		50.000



		2

		Khu dân cư thôn 6

		

		

		30.000



		3

		Khu vực còn lại

		

		

		15.000



		XI

		Xã EaSô

		

		

		



		1

		Đường liên xã EaSô - EaĐar

		Cầu sông Krông Năng

		Ngã 3 đi thôn 10

		200.000



		

		

		Ngã 3 đi thôn 10

		Trường La Văn Cầu

		150.000



		

		

		Trường La Văn Cầu

		Trạm xá xã

		250.000



		

		

		Trạm xá xã

		Ngã 3 đường đi thôn 1

		150.000



		

		

		Ngã 3 đường đi thôn 1

		Giáp cầu sông E Đá

		100.000



		2

		Khu vực còn lại

		

		

		15.000



		XII

		Xã Cư Bông

		

		

		



		1

		Đường Cư Jang đi buôn Trưng

		Cầu qua sông Krông Pắk

		Hết nhà ông Hoàn

		55.000



		

		

		Hết nhà ông Hoàn

		Hết Đài Tưởng niệm

		100.000



		

		

		Hết Đài Tưởng niệm

		Giáp buôn Trưng

		55.000



		2

		Đường liên thôn

		Ngã 3 nhà ông Hoàn

		Hết trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

		80.000



		3

		Khu vực còn lại

		

		

		15.000



		XIII

		Xã Cư Prông

		

		

		



		1

		Đường liên xã Eatyh - Cư Prông

		Giáp xã EaTyh

		Cầu 13

		50.000



		

		

		Cầu 13

		Hết thôn 15

		80.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		XIV

		Xã Cư Elang

		

		

		



		1

		Đường liên xã EaÔ - Cư Elang

		Giáp xã EaÔ

		Hết nhà ông Võ

		50.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		15.000





PHỤ LỤC II

GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, HÀNG NĂM, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn là đất để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, hộ cá thể tính bằng 70% so với giá đất ở tại vị trí gần kề được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này và không điều chỉnh (hệ số K) cho phần diện tích đất sâu từ 20m trở lên so với lộ giới; riêng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại Cụm công nghiệp Eađar: 250.000 đồng/m2. Đối với giá đất để quyết định đơn giá thuê đất của các đơn vị thuê đất, đã sử dụng đất trước ngày 31/12/2006 được xác định theo mức giá đất được quy định theo Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Ea Kar.


2. Giá đất nông nghiệp:


2.1. Giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm:


- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm tại các xã có mức giá theo bảng sau:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Đất trồng

Hạng đất

		Cây hàng năm

		Cây lâu năm



		

		Lúa nước 1 vụ

		Lúa nước 2 vụ

		Khác

		



		1

		5.500

		6.000

		4.800

		4.800



		2

		4.500

		5.000

		3.600

		3.600



		3

		3.700

		4.200

		2.400

		2.400



		4

		3.000

		3.500

		1.800

		1.800



		5

		2.300

		2.800

		1.500

		1.500



		6

		1.500

		2.000

		1.200

		-





- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm của các thôn, buôn thuộc thị trấn được tính bằng 1,5 lần so với mức giá trên.


- Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư đô thị nhưng không được quy hoạch là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác, đất vườn nằm xen kẽ khu vực đất ở tại nông thôn thì giá đất được tính bằng 2 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại thị trấn EaKar, Ea Knốp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy họach là đất phi nông nghiệp, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đã và đang triển khai thực hiện quy hoạch trong năm 2007 được tính bằng 4 lần so với giá đất nông nghiệp cùng hạng trên địa bàn.


- Hạng đất nông nghiệp dùng để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.


2.2. Giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Vị trí đất

		Đất thuận lợi

		Đất không thuận lợi



		Thị trấn

		3.000

		2.000



		Các xã

		2.000

		1.500





- Đất thuận lợi là đất có nước ngọt thường xuyên đối lưu, đất không thuận lợi là đất không có nước ngọt thường xuyên đối lưu.


- Đối với đất là ao, hồ nằm xen kẽ nằm trong khu vực đất ở tại đô thị và nông thôn nhưng không được cấp có thầm quyền cấp giấy chứng nhận đất ở thì giá đất được tính bằng 1,5 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định.


2.3. Giá đất lâm nghiệp:


		TT

		Loại đất

		Mức giá (đồng/m2)



		01

		Đất đỏ bazan

		3.000



		02

		Đất đen, đất nâu, đất nâu thẫm

		2.500



		03

		Đất xám

		2.000



		04

		Đất xói mòn trơ sỏi đá

		800



		05

		Đất khác

		1.800





- Đối với đất lâm nghiệp tại thị trấn được tính bằng 1,5 lần mức giá trên.


- Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


- Đất khác gồm: Đất gley, đất mới biến đổi, đất có tầng sét chất, cơ giới phân ly; đất nứt nẻ./.

PHỤ LỤC III

CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất mặt tiền của mỗi đường phố, đường trục chính trong phạm vi tính từ lộ giới vào sâu đến 20m, mức giá đất cụ thể như Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, từ mét thứ 21 đến mét thứ 50 tính bằng 70%, từ mét thứ 51 trở đi tính bằng 50% so với giá đất ở vị trí mặt tiền cùng thửa (kể cả đất ở vị trí hẻm).


2. Đối với những thửa đất tại vị trí ở các giao lộ với nhiều đường có mức giá đất khác nhau thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.


3. Đối với những thửa đất mặt tiền đường có một phần đất nằm khuất sau lô đất mặt tiền của chủ sử dụng khác thì phần diện tích bị che khuất này được tính bằng 0,7 mức giá đất mặt tiền cùng lô đất đó (chỉ được áp dụng đối với phần có diện tích đất bị che khuất bởi mặt tiền và có chiều rộng bị che khuất lớn hơn 2m).
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Giới hạn mặt tiền từ lộ giới vào sâu đến 20m, A là phần đất của chủ A có một phần đất bị che khuất bởi đất của chủ B.


Ghi chú:


d: Chiều rộng của phần đất bị che khuất phải lớn hơn 2m.


a1: Phần diện tích đất không bị che khuất được tính theo giá đất mặt tiền.


a2: Phần diện tích đất bị che khuất bởi phần đất mặt tiền của chủ khác.


4. Giá các lô đất nằm trong hẻm của đường phố thuộc đô thị:


Giá đất được xác định tùy thuộc vào chiều rộng hẻm, vị trí của hẻm và tính bằng hệ số so với đất mặt tiền đường có hẻm (trừ những hẻm đã có giá cụ thể). Hẻm được chia làm các loại sau:


a. Loại hẻm:


- Hẻm loại 1: Có chiều rộng từ 5m trở lên.


- Hẻm loại 2: Có chiều rộng từ 3m đến dưới 5m.


- Hẻm loại 3: Có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m.


- Hẻm loại 4: Có chiều rộng dưới 2m.


b. Cấp loại hẻm:


- Hẻm cấp 1: Là thửa đất có vị trí ở mặt tiền của hẻm chính.


- Hẻm cấp 2: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 1.


- Hẻm cấp 3: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 2.


Bảng hệ số của hẻm so với mặt tiền đường có hẻm:


		Loại hẻm


Cấp hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loại 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,40

		0,30

		0,25

		0,20



		Hẻm cấp 2

		0,25

		0,20

		0,15

		0,10



		Hẻm cấp 3

		0,15

		0,12

		0,10

		0,06





Trường hợp đường phố, đường giao thông là đường nhựa, bê tông có hẻm là đường đất thì mức giá của hẻm đường đất được tính bằng 0,8 mức giá trên.


c. Đối với các hẻm được tính theo hệ số trên có vị trí từ lộ giới vào sâu đến 50m, từ sau 50m đến 150m được nhân với hệ số 0,7; từ sau 150m đến 300m được nhân với hệ số 0,5; từ sau 300m trở đi được nhân với hệ số 0,4 so với mức giá đoạn hẻm sâu đến 50m (áp dụng đối với cả thửa đất của cùng một chủ sử dụng đất nằm trước và sau ở ranh giới trên theo mức giá cao hơn).


- Trường hợp một hẻm thông nhau với nhiều đường phố chính, giá các thửa đất tính theo vị trí hẻm của đường phố chính, nếu không xác định được thửa đất mang tên đường hẻm nào thì tính theo đường vào gần nhất và thuận lợi nhất.


- Trong trường hợp hẻm chính (hẻm cấp 1, 2, 3) đổi hướng nhưng không phân nhánh thì không được coi là hẻm phụ (hẻm cấp 2, 3, 4).
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d. Đối với các lô đất có vị trí ở hẻm nhưng có độ dốc lớn hơn 25o so với mặt đường chính thì giá đất được tính bằng 0,5 lần so với đất ở các hẻm cùng loại bình thường khác.


5. Các thửa đất ở góc đường (kể cả thửa đất không giao với đường khác) được nhân với hệ số điều chỉnh (lần) như sau:


		Đường giao 


Thửa đất ở trên đường

		Từ 20 m trở lên

		Dưới 20m



		Từ 20m trở lên

		1,20

		1,15



		Dưới 20m

		1,15

		1,10





6. Trường hợp giá trên một trục đường có giao lộ hoặc địa danh nhưng giá hai đoạn (hai bên) khác nhau, nếu giá chênh lệch giữa 02 đoạn lớn hơn 15% và đoạn đường có giá chênh lệch thấp hơn có chiều dài lớn hơn 100m thì đoạn có giá thấp trong khoảng 100m, 100m tiếp theo được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa 2 đoạn theo mức 80% và 50%.
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Theo quy định, giá đất trong Phụ lục I của đường Nguyễn Văn A từ đầu đường đến giao đường 1 có giá: 4.000.000 đồng/m2, từ đường 1 đến đường 2 có giá 2.500.000đồng/m2. Cách xác định giá của 100m tính từ giao lộ với đường 1 (trong đoạn từ đường 1 đến đường 2) của đường Nguyễn Văn A như sau: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 80% = 3.700.000 đồng/m2, đoạn 100m tiếp theo có mức giá: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 50% = 3.250.000 đồng/m2.


7. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động tăng từ 20% trở lên, giảm từ 10% trở lên so với mức giá đã được ban hành và biến động liên tục từ 60 ngày trở lên, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng lại mức giá, trình UBND tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp.


8. Đối với một số trường hợp cụ thể (vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trừ trường hợp bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ .v.v...): Căn cứ vào mức giá đã được quy định, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng mức giá, trình UBND tỉnh quyết định nhưng mức giá không thấp hơn mức giá đã được UBND tỉnh quy định (trừ vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá)./.
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1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
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6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003.


7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Krông Ana; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG ANA
(Kèm theo Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)

		TT

		Tên xã, thị trấn, tên đường

		Đoạn đường

		Mức giá (đồng/m2)



		

		

		Từ

		Đến

		



		I

		Thị trấn Buôn Trấp

		

		

		



		1

		Khu vực chợ

		Ngã 4 Buôn Trấp

		Cổng chợ Buôn Trấp (cổng chính)

		3.000.000



		

		

		Cổng chợ Buôn Trấp (cổng chính)

		Rẽ sang 2 bên đến hết chợ

		2.000.000



		

		

		Tỉnh lộ 2

		Hết chợ Buôn Trấp (phía cổng phụ 1)

		1.500.000



		

		

		Đường đi cầu phao Buôn Trấp

		Đầu chợ Buôn Trấp (phía cổng phụ 2)

		1.000.000



		2

		Tỉnh lộ 2

		Giáp xã EaBông

		Hết Bến xe khách

		200.000



		

		

		Hết Bến xe khách huyện

		Ngã 3 Hồ Sen

		400.000



		

		

		Ngã 3 Hồ Sen

		Hết trường THCS Buôn Trấp

		800.000



		

		

		Hết trường THCS Buôn Trấp

		Ngã 4 Buôn Trấp

		1.000.000



		

		

		Ngã 4 Buôn Trấp

		Ngã 3 Ngân hàng

		1.000.000



		

		

		Ngã 3 Ngân hàng

		Cầu Bệnh viện (giáp xã Bình Hoà)

		1.000.000



		3

		Nhánh tỉnh lộ 2

		Ngã 4 Buôn Trấp

		Đường vào cổng chợ 2 Buôn Trấp

		2.000.000



		

		

		Đường vào cổng chợ 2 Buôn Trấp

		Cống lương thực

		600.000



		

		

		Cống lương thực

		Hết Trường Dân tộc nội trú

		400.000



		

		

		Hết Trường Dân tộc nội trú

		Bờ sông Krông Ana

		300.000



		4

		Đường nội thị

		Ngã 3 Ngân hàng

		Ngã 3 phường 7

		1.000.000



		

		

		Ngã 3 phường 7

		Ngã 3 Hồ Sen

		700.000



		5

		Đường nội thị

		Ngã 3 sân bóng

		Đường ngang ra Bệnh viện huyện

		300.000



		

		

		Đường ngang ra Bệnh viện huyện

		Hết Nhà trẻ Đội 3 Nông trường 1

		200.000



		

		

		Hết Nhà trẻ Đội 3 Nông trường 1

		Ngã 3 buôn Châm

		120.000



		6

		Đường nội thị

		Tỉnh lộ 2

		Hết nhà văn hoá thôn Quỳnh Tân 3

		300.000



		

		

		Hết nhà văn hoá thôn Quỳnh Tân 3

		Ranh giới xã Đăng Adênh

		200.000



		7

		Đường nội thị

		Tỉnh lộ 2

		Hết Trạm Viễn thông

		600.000



		8

		Đường nội thị

		Ngã 3 cơ khí Hoàng Thịnh

		Trục đường hồ Sen

		150.000



		9

		Đường nội thị

		Ngã 3 nhà ông Quang Lự

		Trục đường hồ Sen

		150.000



		10

		Đường nội thị

		Ngã 3 nhà bà Thuận

		Trục đường hồ Sen

		150.000



		11

		Đường nội thị

		Ngã 3 Hạt Kiểm lâm

		Trục đường hồ Sen

		150.000



		12

		Đường nội thị

		Ngã 3 nhà hàng Hương Lan

		Đường từ ngã 3 Ngân hàng đi ngã 3 phường

		150.000



		13

		Đường nội thị

		Ngã 3 trường Tiểu học Trần Phú

		Đường từ ngã 3 Ngân hàng đi ngã 3 phường

		150.000



		14

		Đường nội thị

		Ngã 3 đại lý xe máy Thuận Hưng

		Đường từ ngã 3 Ngân hàng đi ngã 3 phuờng

		150.000



		15

		Đường nội thị

		Ngã 3 nhà ông Bình

		Đường từ ngã 3 Ngân hàng đi ngã 3 phường

		150.000



		16

		Đường nội thị

		Ngã 4 sau trường THCS Buôn Trấp

		Đường từ ngã 3 Ngân hàng đi ngã 3 phường

		150.000



		17

		Đường nội thị

		Ngã 3 sau trường THCS Buôn Trấp

		Đường từ ngã 3 Ngân hàng đi ngã 3 phường

		150.000



		18

		Đường nội thị

		Ngã 3 nhà bà Hà Len

		Đường từ ngã 3 Ngân hàng đi ngã 3 phường

		150.000



		19

		Các đường giao với Tỉnh lộ 2, nhánh Tỉnh lộ 2 có chỉ giới quy hoạch lớn hơn 5m (trừ các đường đã có ở phần trên)

		100.000



		20

		Khu vực còn lại

		

		

		50.000



		II

		Khu thương mại các xã

		

		

		



		1

		Khu vực chợ Đ'rây sáp

		

		

		400.000



		2

		Khu vực chợ Quỳnh Ngọc

		

		

		800.000



		3

		Khu vực chợ Tân Hoà Đông

		

		

		600.000



		4

		Khu vực chợ buôn Kram

		

		

		1.000.000



		5

		Khu vực chợ Trung Hòa

		

		

		1.500.000



		6

		Khu vực chợ 19/8

		

		

		1.000.000





		7

		Khu vực chợ EaH’nin

		

		

		800.000



		8

		Khu vực chợ Hòa Hiệp

		

		

		1.300.000



		III

		Xã Đ'rây Sáp

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 2

		Giáp thành phố Buôn Ma Thuột

		Giáp xã EaNa

		200.000



		2

		Đường đi buôn Kuốp 2

		Trụ sở Hợp tác xã Đ’rây Sáp

		Ngã 3 An Na

		120.000



		3

		Đường liên thôn

		Ngã 3 thôn An Na

		Giáp xã EaNa

		80.000



		4

		Tỉnh lộ 2 cũ

		Tỉnh lộ 2

		Tỉnh lộ 2

		150.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		IV

		Xã EaNa

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 2

		Giáp xã Đ'rây Sáp

		Giáp xã EaBông

		300.000



		2

		Đường liên xã

		Tỉnh lộ 2

		Giáp xã Đ'rây Sáp

		80.000



		3

		Đường liên thôn

		Ngã 3 tỉnh lộ 2

		Hết Trụ sở thôn 2

		100.000



		4

		Đường liên thôn

		Ngã 3 tỉnh lộ 2 chợ Quỳnh Ngọc

		Hết HTX Ouỳnh Ngọc

		150.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		V

		Xã EaBông

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 2

		Giáp xã EaNa

		Giáp thị trấn Buôn Trấp

		300.000



		2

		Tỉnh lộ 10

		Ngã 3 Công ty cà phê Krông Ana (Tỉnh

		Cầu Buôn Knul

		80.000



		

		

		Cầu Buôn Knul

		Cống thôn 10/3

		50.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		VI

		Xã Băng Adênh

		

		

		



		1

		Đường giao thông liên xã

		Giáp thị trấn Buôn Trấp

		Hết buôn K62

		100.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		VII

		Xã Dur Kmăl

		

		

		



		1

		Đường giao thông liên xã

		Ngã 3 cây Hương

		Trụ sở UBND xã Dur Kmăl

		100.000



		2

		Đường giao thông liên xã

		Ngã 3 buôn Dur

		Giáp đường đi xã Quảng Điền

		50.000



		3

		Đường giao thông liên xã

		Ngã 3 buôn Dur

		Chân đèo Buôn Triết

		40.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		VIII

		Xã Bình Hoà

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 2

		Cầu Bệnh viện (Giáp thị trấn Buôn Trấp)

		Hết Hợp tác xã Quảng Đà

		100.000



		

		

		Hết Hợp tác xã Quảng Đà

		Giáp xã Quảng Điền

		80.000



		2

		Đường vào Quảng Điền

		Cầu Bệnh viện

		Ngã 3 cây Cóc (cầy)

		80.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		IX

		Xã Quảng Điền

		

		

		



		1

		Đường giao thông liên xã

		Ngã 3 cây Cóc (cầy)

		Chợ Quảng Điền

		100.000



		2

		Đường giao thông liên xã

		Ngã 3 cây Cóc (cầy)

		Giáp ranh xã Bình Hoà

		100.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		X

		Xã EaTiêu

		

		

		



		1

		Quốc lộ 27 (trừ các khu vực chợ ở trên)

		Cầu buôn K'Ram (giáp thành phố Buôn Ma Thuột)

		Hết Nông trường cao su 19/8

		800.000



		

		

		Hết Nông trường cao su 19/8

		Giáp ranh xã D’rây Bhăng

		500.000



		2

		Đường vào xã EaTiêu

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Ngã 3 đi buôn Ciếc

		300.000



		

		

		Ngã 3 đi buôn Ciếc

		Hết Nông trường EaTiêu

		150.000



		

		

		Hết Nông trường EaTiêu

		Giáp xã EaKao (TP Buôn Ma Thuột)

		100.000



		3

		Đường liên thôn

		Ngã 3 Quốc lộ 27 (Nông trường cao su 19/8)

		Giáp xã Đ’rây B’hăng

		60.000



		4

		Đường liên thôn

		Chợ buôn Kram

		Đường đi Nông trường EaTiêu

		100.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		XI

		Xã Ea K'tur

		

		

		



		1

		Quốc lộ 27

		Cầu buôn K’Ram (giáp thành phố Buôn Ma Thuột)

		Hết xã EaK'tur

		800.000



		2

		Đường giao thông

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Vào nhà thờ Trung Hòa

		700.000



		3

		Đường Giao thông đi EaH'n

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Đầu trụ sở Công ty Cà phê EaSim

		200.000



		

		

		Đầu trụ sở Công ty Cà phê EaSim

		Đập EaSim

		250.000



		

		

		Đập EaSim

		Giáp xã Cư Êvi

		150.000



		4

		Đường giao thông liên xã

		Ngã 3 buôn P'rây 5

		Giáp xã Hòa Đông - huyện Krông Păk

		100.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		XII

		Xã EaBhốk

		

		

		



		1

		Quốc lộ 27

		Giáp xã EaKtur

		Giáp xã Đ'rây B’hăng

		500.000



		2

		Đường vào Việt Đức 3

		Ngã 3 EaKTur - QL 27

		Ngã 3 đường đi buôn Puk Rông

		300.000



		

		

		Ngã 3 đường đi buôn Puk Rông

		Giáp xã EaHu

		200.000



		3

		Đường đi UBND xã

		Ngã 3 Quốc lộ 27

		Hết trụ sở UBND xã EaBHốk

		200.000



		

		

		Hết trụ sở UBND xã EaBHốk

		Giáp xã EaHu

		120.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		



		XIII

		Xã Hoà Hiệp

		

		

		



		1

		Quốc lộ 27 (trừ khu vực chợ Hòa Hiệp)

		Giáp xã D'râyBhăng

		Hết Thôn Kim Phát

		500.000



		

		

		Hết Thôn Kim Phát

		Giáp huyện Krông Bông

		150.000



		

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		XIV

		Xã Day Bhăng

		

		

		



		1

		Quốc lộ 27

		Giáp xã EaTiêu, EaHTiốk

		Giáp xã Hoà Hiệp

		



		2

		Tỉnh lộ 10 -QL 27

		Ngã 4 EaBHôk - QL 27

		Hết lô 13 giáp đèo EaBông

		



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		



		XV

		Xã Cư Ewi

		

		

		



		1

		Đường trục chính

		Giáp xã EaK'tur

		Hết trụ sở Nông trường Chư Quynh

		



		

		

		Hết trụ sở Nông trường Chư Quynh

		Hết Chợ An Bình

		



		

		

		Hết Chợ An Bình

		Hết trụ sở UBND xã

		



		2

		Đường trục chính (trừ khu vực chợ EaH'nin)

		Ngã 3 đi Nông trường Chư Quynh

		Ngã 3 đi buôn Tách Ngà

		250.000



		3

		Đường trục chính

		Ngã 3 Nông trường Chư Quynh

		Giáp xã EaB’hốk

		60.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		XVI

		Xã Ea Hu

		

		

		



		1

		Đường trục chính

		Ngã 3 giáp xã Cư Ewi

		Ngã 3 chợ An Bình

		100.000



		

		

		Ngã 3 chợ An Bình

		Giáp xã EaBhốk

		60.000



		2

		Đường trục chính

		Cầu trắng (suối EaKtur)

		Ngã 3 giáp xã Cư Ewi

		60.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000





PHỤ LỤC II

GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, HÀNG NĂM, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn là đất để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, hộ cá thể tính bằng 70% so với giá đất ở tại vị trí gần kề được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này và không điều chỉnh (hệ số K) cho phần diện tích đất sâu từ 20m trở lên so với lộ giới. Đối với giá đất để quyết định đơn giá thuê đất của các đơn vị thuê đất, đã sử dụng đất trước ngày 31/12/2006 được xác định theo mức giá đất được quy định theo Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Krông Ana.


2. Giá đất nông nghiệp:


2.1. Giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm:


- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm tại các xã có mức giá theo bảng sau:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Đất trồng

Hạng đất

		Cây hàng năm

		Cây lâu năm



		

		Lúa nước 1 vụ

		Lúa nước 2 vụ

		Khác

		



		1

		5.500

		6.000

		4.800

		4.800



		2

		4.500

		5.000

		3.600

		3.600



		3

		3.700

		4.200

		2.400

		2.400



		4

		3.000

		3.500

		1.800

		1.800



		5

		2.300

		2.800

		1.500

		1.500



		6

		1.500

		2.000

		1.200

		-





- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm của các thôn, buôn thuộc thị trấn được tính bằng 1,5 lần so với mức giá trên.


- Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư đô thị nhưng không được quy hoạch là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác, đất vườn nằm xen kẽ khu vực đất ở tại nông thôn thì giá đất được tính bằng 2 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại thị trấn Buôn Trấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất phi nông nghiệp, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đã và đang triển khai thực hiện quy hoạch trong năm 2007 được tính bằng 4 lần so với giá đất nông nghiệp cùng hạng trên địa bàn.


- Hạng đất nông nghiệp dùng để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.


2.2. Giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Vị trí đất

		Đất thuận lợi

		Đất không thuận lợi



		Thị trấn

		3.000

		2.000



		Các xã

		2.000

		1.500





- Đất thuận lợi là đất có nước ngọt thường xuyên đối lưu, đất không thuận lợi là đất không có nước ngọt thường xuyên đối lưu.


- Đối với đất là ao, hồ nằm xen kẽ nằm trong khu vực đất ở tại đô thị và nông thôn nhưng không được cấp có thầm quyền cấp giấy chứng nhận đất ở thì giá đất được tính bằng 1,5 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định.


2.3. Giá đất lâm nghiệp:

		TT

		Loại đất

		Mức giá (đồng/m2)



		01

		Đất đỏ bazan

		3.000



		02

		Đất đen, đất nâu, đất nâu thẩm

		2.500



		03

		Đất xám

		2.000



		04

		Đất xói mòn trơ sỏi đá

		800



		05

		Đất khác

		1.800





- Đối với đất lâm nghiệp tại thị trấn được tính bằng 1,5 lần mức giá trên.


- Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


- Đất khác gồm: Đất gley, đất mới biến đổi, đất có tầng sét chất, cơ giới phân ly; đất nứt nẻ.


PHỤ LỤC III

CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất mặt tiền của mỗi đường phố, đường trục chính trong phạm vi tính từ lộ giới vào sâu đến 20m, mức giá đất cụ thể như Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, từ mét thứ 21 đến mét thứ 50 tính bằng 70%, từ mét thứ 51 trở đi tính bằng 50% so với giá đất ở vị trí mặt tiền cùng thửa (kể cả đất ở vị trí hẻm).


2. Đối với những thửa đất tại vị trí ở các giao lộ với nhiều đường có mức giá đất khác nhau thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.


3. Đối với những thửa đất mặt tiền đường có một phần đất nằm khuất sau lô đất mặt tiền của chủ sử dụng khác thì phần diện tích bị che khuất này được tính bằng 0,7 mức giá đất mặt tiền cùng lô đất đó (chỉ được áp dụng đối với phần có diện tích đất bị che khuất bởi mặt tiền và có chiều rộng bị che khuất lớn hơn 2m).
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Giới hạn mặt tiền từ lộ giới vào sâu đến 20m, A là phần đất của chủ A có một phần đất bị che khuất bởi đất của chủ B.


Ghi chú:


d: Chiều rộng của phần đất bị che khuất phải lớn hơn 2m.


a1: Phần diện tích đất không bị che khuất được tính theo giá đất mặt tiền.


a2: Phần diện tích đất bị che khuất bởi phần đất mặt tiền của chủ khác.


4. Giá các lô đất nằm trong hẻm của đường phố thuộc đô thị:


Giá đất được xác định tùy thuộc vào chiều rộng hẻm, vị trí của hẻm và tính bằng hệ số so với đất mặt tiền đường có hẻm (trừ những hẻm đã có giá cụ thể). Hẻm được chia làm các loại sau:


a. Loại hẻm:


- Hẻm loại 1: Có chiều rộng từ 5m trở lên.


- Hẻm loại 2: Có chiều rộng từ 3m đến dưới 5m.


- Hẻm loại 3: Có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m.


- Hẻm loại 4: Có chiều rộng dưới 2m.


b. Cấp loại hẻm:


- Hẻm cấp 1: Là thửa đất có vị trí ở mặt tiền của hẻm chính.


- Hẻm cấp 2: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 1.


- Hẻm cấp 3: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 2.


Bảng hệ số của hẻm so với mặt tiền đường có hẻm:


		Loại hẻm


Cấp hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loại 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,40

		0,30

		0,25

		0,20



		Hẻm cấp 2

		0,25

		0,20

		0,15

		0,10



		Hẻm cấp 3

		0,15

		0,12

		0,10

		0,06





Trường hợp đường phố, đường giao thông là đường nhựa, bê tông có hẻm là đường đất thì mức giá của hẻm đường đất được tính bằng 0,8 mức giá trên.


c. Đối với các hẻm được tính theo hệ số trên có vị trí từ lộ giới vào sâu đến 50m, từ sau 50m đến 150m được nhân với hệ số 0,7; từ sau 150m đến 300m được nhân với hệ số 0,5; từ sau 300m trở đi được nhân với hệ số 0,4 so với mức giá đoạn hẻm sâu đến 50m (áp dụng đối với cả thửa đất của cùng một chủ sử dụng đất nằm trước và sau ở ranh giới trên theo mức giá cao hơn).


- Trường hợp một hẻm thông nhau với nhiều đường phố chính, giá các thửa đất tính theo vị trí hẻm của đường phố chính, nếu không xác định được thửa đất mang tên đường hẻm nào thì tính theo đường vào gần nhất và thuận lợi nhất.


- Trong trường hợp hẻm chính (hẻm cấp 1, 2, 3) đổi hướng nhưng không phân nhánh thì không được coi là hẻm phụ (hẻm cấp 2, 3, 4).
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d. Đối với các lô đất có vị trí ở hẻm nhưng có độ dốc lớn hơn 25o so với mặt đường chính thì giá đất được tính bằng 0,5 lần so với đất ở các hẻm cùng loại bình thường khác.


5. Các thửa đất ở góc đường (kể cả thửa đất không giao với đường khác) được nhân với hệ số điều chỉnh (lần) như sau:


		Đường giao 


Thửa đất ở trên đường

		Từ 20 m trở lên

		Dưới 20m



		Từ 20m trở lên

		1,20

		1,15



		Dưới 20m

		1,15

		1,10





6. Trường hợp giá trên một trục đường có giao lộ hoặc địa danh nhưng giá hai đoạn (hai bên) khác nhau, nếu giá chênh lệch giữa 02 đoạn lớn hơn 15% và đoạn đường có giá chênh lệch thấp hơn có chiều dài lớn hơn 100m thì đoạn có giá thấp trong khoảng 100m, 100m tiếp theo được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa 2 đoạn theo mức 80% và 50%.
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Theo quy định, giá đất trong Phụ lục I của đường Nguyễn Văn A từ đầu đường đến giao đường 1 có giá: 4.000.000 đồng/m2, từ đường 1 đến đường 2 có giá 2.500.000đồng/m2. Cách xác định giá của 100m tính từ giao lộ với đường 1 (trong đoạn từ đường 1 đến đường 2) của đường Nguyễn Văn A như sau: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 80% = 3.700.000 đồng/m2, đoạn 100m tiếp theo có mức giá: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 50% = 3.250.000 đồng/m2.


7. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động tăng từ 20% trở lên, giảm từ 10% trở lên so với mức giá đã được ban hành và biến động liên tục từ 60 ngày trở lên, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng lại mức giá, trình UBND tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp.


8. Đối với một số trường hợp cụ thể (vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trừ trường hợp bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ .v.v...): Căn cứ vào mức giá đã được quy định, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng mức giá, trình UBND tỉnh quyết định nhưng mức giá không thấp hơn mức giá đã được UBND tỉnh quy định (trừ vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá)./.
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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA H’LEO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;


Căn cứ Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức giá đất tại các huyện, thành phố;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1846/TTr-STC ngày 27/12/2006,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành giá đất trên địa bàn huyện EaH’leo như 03 Phụ lục kèm theo.


Điều 2. Giá đất được quy định tại Điều 1 được sử dụng làm căn cứ:


1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003.


3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003.


4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dựng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003.


5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dựng đất theo quy định của pháp luật.


6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003.

7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện EaH’leo, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện EaH’leo./.

		Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy (để b/cáo);
- TT. HĐND tỉnh (nt);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Vụ Pháp chế, Cục quản lý giá – Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB – Bộ Tư pháp;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo ĐắkLắk, Đài PT&TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- TT Công báo, TT Tin học tỉnh;
- Các BP: NLN, TH, CN, NC;
- Lưu: VT, TM.

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lữ Ngọc Cư





PHỤ LỤC I

GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EAH’LEO
(Kèm theo Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


		TT

		Tên xã, thị trấn, tên đường

		Đoạn đường

		Mức giá (đồng/m2)



		

		

		Từ

		Đến

		



		I

		Thị trấn EaD’răng

		

		

		



		1

		A ma Trang Lơng

		Đầu đường

		Nguyễn Chí Thanh

		950.000



		

		

		Nguyễn Chí Thanh

		Hết đường

		1.100.000



		2

		Điện Biên Phủ (Tỉnh lộ 7B)

		Giải Phóng

		Trần Phú

		1.000.000



		

		

		Trần Phú

		Nguyễn Trãi

		1.900.000



		

		

		Nguyễn Trãi

		Hẻm nhỏ (nhà ông Bảy Chánh)

		800.000



		

		

		Nguyễn Trãi

		Giáp địa giới xã Dliê Yang

		650.000



		3

		Giải Phóng

		Km 643 – 200 (Ngã ba thủy điện)

		Km 641 + 400 (Xăng dầu Quyên Đua)

		500.000



		

		

		Km 641 + 400 (Xăng dầu Quyên Đua)

		Cầu EaKhăl

		650.000



		

		

		Cầu EaKhăl

		Phan Chu Trinh

		1.200.000



		

		

		Phan Chu Trinh

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		2.400.000



		

		

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		A Ma Trang Lơng

		1.400.000



		

		

		A Ma Trang Lơng

		Đường vào Nghĩa địa thị trấn

		1.200.000



		

		

		Đường vào Nghĩa địa thị trấn

		Hết Trạm Khí tượng thủy văn

		700.000



		

		

		Hết Trạm Khí tượng thủy văn

		Giáp địa giới xã Ea Răl

		850.000



		4

		Lê Duẩn

		Giải Phóng

		Quang Trung (Hết nhà ông Một)

		700.000



		5

		Lê Thị Hồng Gấm

		Đầu đường

		Hết đường

		1.100.000



		6

		Lý Tự Trọng

		Điện Biên Phủ

		A Ma Trang Lơng

		850.000



		

		

		A Ma Trang Lơng

		Nguyễn Chí Thanh

		500.000



		

		

		A Ma Trang Lơng

		Giải phóng (ông Nhị Cây cảnh)

		400.000



		7

		Lý Thường Kiệt

		Đầu đường

		Hết đường

		1.000.000



		8

		Mạc Thị Bưởi

		Đầu đường

		Hết đường

		500.000



		9

		Ngô Gia Tự

		Đầu đường

		Y Jút

		500.000



		

		

		Y Jút

		Hết đường

		400.000



		10

		Nguyễn Chí Thanh

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Quang Trung

		1.050.000



		

		

		Quang Trung

		A Ma Trang Lơng

		1.150.000



		

		

		A Ma Trang Lơng

		Lý Tự Trọng (nhà anh Hào)

		800.000



		

		

		Lý Tự Trọng (nhà anh Hào)

		Giáp ranh buôn Lếch - Lê - Đá

		500.000



		11

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Đầu đường

		Hết đường

		1.600.000



		12

		Nguyễn Trãi

		Đầu đường

		Giáp suối EaDrăng

		550.000



		13

		Nguyễn Văn Trỗi

		Đầu đường

		Giáp ranh giới xã EaKhal

		450.000



		14

		Nguyễn Văn Cừ

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		Phan Chu Trinh

		500.000



		

		

		Phan Chu Trinh

		Giáp xã EaKhăl (đường dây 500KV)

		300.000



		15

		Phạm Hồng Thái

		Đầu đường

		Hết đường

		400.000



		16

		Phan Chu Trinh

		Đầu đường

		Hết đường

		500.000



		17

		Quang Trung

		Trần Phú

		Điện Biên Phủ

		550.000



		

		

		Điện Biên Phủ

		A Ma Trang Lơng

		650.000



		18

		Trần Phú

		Điện Biên Phủ

		Quang Trung

		2.300.000



		

		

		Quang Trung

		Lê Thị Hồng Gấm

		2.100.000



		19

		Trần Quốc Toản

		Đầu đường

		Hết đường

		800.000



		20

		Trường Chinh

		Điện Biên Phủ

		A Ma Trang Lơng

		900.000



		

		

		A Ma Trang Lơng

		Giáp buôn Lếch

		500.000



		

		

		Giáp buôn Lếch

		Hết đường

		250.000



		21

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		Giải phóng

		Nguyễn Văn Cừ

		900.000



		

		

		Nguyễn Văn Cừ

		Giáp ranh giới EaKhal (Nhà máy cao su

		800.000



		22

		Y Jút

		Đầu đường

		Hết đường

		550.000



		23

		Đường đi buôn Lê, buôn Lếch

		

		

		



		

		

		Điện Biên Phủ

		Trường Chinh

		250.000



		

		

		Trường Chinh

		Ranh giới buôn Lếch

		150.000





		

		

		Ranh giới buôn Lếch

		Ranh giới buôn Lê Đá

		200.000



		

		

		Ranh giới buôn Lê Đá

		Giải phóng

		200.000



		24

		Các đường trong thị trấn theo quy hoạch > 3,5m

		

		240.000



		25

		Đường quanh khu vực chợ thị trấn

		

		2.000.000



		26

		Khu vực còn lại

		

		

		150.000



		II

		Xã EaKhăl

		

		



		1

		Quốc lộ 14

		Từ ngã 3 Thuỷ điện

		+300m về phía EaNam(N.ông Sáu)

		250.000



		

		

		+300m về phía EaNam(N.ông Sáu)

		Giáp địa giới xã Ea Nam

		150.000



		2

		Đường liên xã

		UBND xã Eakhăl

		Giáp địa giới thị trấn Eađrăng

		150.000



		

		

		UBND xã Eakhăl

		Ngã 3 (Nhà bà Mão)

		100.000



		

		

		Ngã 3 (Nhà bà Mão)

		Cầu lò Gạch (gần nhà ông Dũng)

		70.000



		3

		Khu vực Cư K'tây

		Hội trường thôn 12

		Hết vườn nhà ông Kim

		100.000



		

		

		Hết vườn nhà ông Kim

		Hết trường Tiểu học Cư K'tây

		250.000



		

		

		Hết trường Tiểu học Cư K’tây

		Cầu ông Thinh

		100.000



		4

		Đường giao thông >3,5m

		

		

		50.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		III

		Xã Ea Nam

		

		

		



		1

		Quốc lộ 14

		Từ chợ xã Ea Nam

		+ 500m về 2 phía

		600.000



		

		

		Từ chợ xã Ea Nam + 500m

		Giáp địa giới xã EaKhăl

		300.000



		2

		Đường đi thôn 3

		Ngã 3 Quốc lộ 14

		Đi thôn 3 (+ 500m)

		90.000



		

		

		Ngã 3 QL 14 đi thôn 3 (+500m)

		+500m

		60.000



		3

		Đường đi buôn B'Riêng

		Ngã 3 Quốc lộ 14

		+2.500 m

		100.000



		

		

		+2,500 m

		Hết nhà Hội trường thôn 5

		200.000



		4

		Đường giao thông > 3,5m

		

		

		50.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		IV

		Xã EaRăl

		

		

		



		1

		Quốc lộ 14

		Từ UBND xã Ca Răl (Hướng cầu 110)

		Cây xăng Ông Sáu Hùng

		500.000



		

		

		Cây xăng Ông Sáu Hùng

		Ngã 3 (Eawy,Cư mốt-Quốc lộ 14),400

		800.000



		

		Quốc lộ 14

		Từ UBND xã Ea Răl (Hướng BMT)

		Chợ 86 (Giáp đường dây 500Kv)

		500.000



		

		

		Chợ 86 (Giáp đường dây 500Kv)

		Hết vườn nhà ông Quyền

		450.000



		

		

		Hết vườn nhà ông Quyền

		Giáp địa giới thị trấn Eađrăng

		600.000



		2

		Quốc lộ 14 (khu vực còn lại)

		

		

		300.000



		3

		Đường vào xã Eawy, Cư mốt

		Ngã 3 QL 14

		Dốc heo ( Cư mốt)

		200.000



		4.

		Đường vào Buôn Tùng Thăng

		Ngã 3 QL 14

		Cầu đá tràn

		160.000



		5

		Khu dân cư có đường >3,5m

		

		

		75.000



		6

		Khu dân cư còn lại

		

		

		50.000



		V

		Xã EaH’leo

		

		

		



		1

		Quốc lộ 14

		UBND xã Eah’leo (hướng cầu 110)

		Ngã 3 vào Buôn Dang (Nhà ông Đoàn)

		375.000



		2

		Quốc lộ 14

		UBND xã Eah'leo (Hướng Buôn Ma Thuột)

		Ngã 3 vào suối Eah’leo

		300.000



		3

		Quốc lộ 14

		Xí nghiệp gỗ Thanh Nguyên

		Cầu 110

		170.000



		4

		Quốc lộ 14

		Đầu thôn 6

		Hết Hội trường thôn 8

		200.000



		5

		Quốc lộ 14 (khu vực còn lại)

		

		

		150.000



		6

		Khu dân cư có đường >3,5m

		

		

		50.000



		7

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		VI

		Xã Cư Mốt

		

		

		



		1

		Đường liên xã

		Từ UBND xã Cư Mốt (hướng 92)

		Giáp đất nhà Ông Khanh

		200.000



		

		

		Từ UBND xã Cư Mốt (hướng Eawy)

		Ngã 4 trạm xá xã

		250.000



		

		

		Ngã 4 trạm xá xã

		Giáp đất nhà ông Thái

		200.000



		

		

		Giáp đất nhà ông Thái (Hướng Eawy)

		Giáp địa giới xã Ea Wy

		100.000



		

		

		Giáp đất nhà ông Khanh (Hướng 92)

		Hết địa giới xã Cư mốt

		100.000



		2

		Đường liên thôn

		Ngã 3 xưởng cưa

		Ngã 3 nhà Ông Tài

		70.000



		

		

		Ngã 3 cây sung

		Ngã 4 trụ sở thôn 6a

		70.000



		

		

		Ngã 3 chợ Cư mốt

		Cầu qua thôn 4

		70.000



		3

		Đường liên thôn > 3,5m

		

		

		50.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		VII

		Xã Ea Wy

		

		

		



		1

		Đường liên xã

		Ngã 3 chợ Eawy (đi về Cư mốt)

		Ngã 3 cây xoài

		400.000



		

		

		Ngã 3 cây xoài

		Cầu bằng lăng

		150.000



		

		

		Ngã 3 cây xoài

		Hết nhà ông Hà Văn Thiên

		220.000



		

		

		Hết nhà ông Hà Văn Thiên

		Giáp địa giới xã Cư mốt

		200.000



		

		

		Ngã 3 chợ Eawy

		Cầu Eawy

		420.000



		2

		Đường liên thôn

		Ngã 3 chợ Eawy

		Cầu sắt

		375.000



		

		

		Cầu sắt

		Ngã 3 Bảy Đạo

		180.000



		

		

		Ngã 3 Bảy Đạo

		Sân kho lương thực cũ (1000m)

		120.000



		

		

		Sân kho lương thực cũ (1000m)

		Tỉnh lộ 19b

		80.000



		3

		Đường liên thôn

		Đầu thôn 7b

		Đầu thôn 1a

		100.000



		4

		Đường liên thôn > 3,5m

		

		

		60.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		

		

		

		Từ chân dốc Ba na(Dốc Út liên)

		



		VII

		Xã Dliê Yang

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 15

		Giáp địa giới Thị trấn Eađrăng

		Hết vườn nhà ông Nguyễn Đối

		550.000



		

		

		Hết vườn nhà ông Nguyễn Đối

		Từ chân dốc Ba na(Dốc Út liên)

		450.000



		

		

		Từ chân dốc Ba na(Dốc Út liên)

		Ngã 3 Easol - Eahiao

		120.000



		2

		Tỉnh lộ 15 (còn lại)

		Ngã 3 Easol - Eahiao

		Giáp địa giới Xã Eahiao

		80.000



		3

		Đường giao thông

		Ngã 3 tỉnh lộ 7 (hướng buôn Sec)

		Cầu Buôn Sec

		300.000



		4

		Khu dân cư có đường > 3,5m

		

		

		50.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		30.000



		IX

		Xã EaSol

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 15

		Từ UBND xã Easol về 2 phía

		Mỗi phía dài 500m

		350.000



		

		

		UBND xã + 500m (hướng B. cham)

		+ 500m

		200.000



		

		

		UBND xã + 500m (hướng DliêYang)

		+ 500m

		200.000



		

		

		T. tâm quy hoạch trường cấp 3

		+ mỗi phía dài 500m

		100.000



		2

		Tỉnh lộ 15 (còn lại)

		

		

		90.000



		3

		Đường liên xã

		Ngã 3 Tý Xuyên (hướng Eahiao)

		Trường tiểu học Nơ trang Gưr

		70.000



		

		

		Trường tiểu học Nơ trang Gưr

		BuônKri

		70.000



		4

		Khu dân cư có đường > 3,5m

		

		

		30.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		X

		Xã EaHiao

		

		

		



		1

		Khu trung tâm chợ

		Ngã 4 chợ Eahiao đi 4 phía

		+ 150m

		300.000



		2

		Trục đường 1

		Ngã 4 chợ +150m

		Hết UBND xã Eahiao

		220.000



		

		

		Hết UBND xã Eahiao

		Ngã 3 Buôn Bir (đi xã Easol)

		80.000



		

		

		Ngã 3 Buôn Bir (đi xã Easol)

		Cầu Buôn Krái

		50.000



		

		

		Cầu Buôn Krái

		Trường TH Lê Lai

		50.000



		3

		Trục đường 2

		Ngã 4 chợ +150m

		Cầu thôn 5A

		100.000



		4

		Trục đường 3

		Ngã 4 chợ +150m

		Ngã 3 đồi cà chít ( nhà ông Kỳ)

		100.000



		

		

		Ngã 3 đồi cà chít ( nhà ông Kỳ)

		Giáp địa giới xã DliêYang

		50.000



		5

		Khu dân cư có đường > 3,5m

		

		

		20.000



		6

		Khu dân cư còn lại

		

		

		15.000



		XI

		Xã Cư Amung

		

		

		



		1

		Đường liên xã

		UBND xã đi về 2 phía

		+ 200m

		150.000



		

		

		UBND xã +200m

		Cầu xã Eawy

		120.000



		

		

		UBND xã +200m

		Hết trường TH Lê Đình Chinh

		120.000



		

		

		Hết trường TH Lê Đình Chinh

		Hết Buôn Tơ Roa

		100.000



		2

		Đường liên xã

		Cầu bằng lăng

		Giáp địa giới xã Cư mốt

		80.000



		3

		Đường liên thôn

		Ngã 3 Sơn Kiểm

		Sình Hà Dưng

		60.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000





PHỤ LỤC II

ĐẤT SẢN XUẤT KD PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, HÀNG NĂM, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 75/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn là đất để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, hộ cá thể tính bằng 70% so với giá đất ở tại vị trí gần kề được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này và không điều chỉnh (hệ số K) cho phần diện tích đất sâu từ 20m trở lên so với lộ giới. Đối với giá đất để quyết định đơn giá thuê đất của các đơn vị thuê đất, đã sử dụng đất trước ngày 31/12/2006 được xác định theo mức giá đất được quy định tại Quyết định số: 21/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện EaH’leo.


2. Giá đất nông nghiệp


2.1. Giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm:


- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm tại các xã có mức giá theo bảng sau:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Đất trồng

Hạng đất 

		Cây hàng năm

		Cây lâu năm



		

		Lúa nước 1 vụ

		Lúa nước 2 vụ

		Khác

		



		1

		5.500

		6.000

		4.800

		4.800



		2

		4.500

		5.000

		3.600

		3.600



		3

		3.700

		4.200

		2.400

		2.400



		4

		3.000

		3.500

		1.800

		1.800



		5

		2.300

		2.800

		1.500

		1.500



		6

		1.500

		2.000

		1.200

		-





- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm của các thôn, buôn thuộc thị trấn được tính bằng 1,5 lần so với mức giá trên.


- Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư đô thị nhưng không được quy hoạch là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác, đất vườn nằm xen kẽ khu vực đất ở tại nông thôn thì giá đất được tính bằng 2 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại thị trấn EaĐ’răng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất phi nông nghiệp, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đã và đang triển khai thực hiện quy hoạch trong năm 2007 được tính bằng 4 lần so với giá đất nông nghiệp cùng hạng trên địa bàn.


- Hạng đất nông nghiệp dùng để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.


2.2. Giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Vị trí đất

		Đất thuận lợi

		Đất không thuận lợi



		Thị trấn

		3.000

		2.000



		Các xã

		2.000

		1.500





- Đất thuận lợi là đất có nước ngọt thường xuyên đối lưu, đất không thuận lợi là đất không có nước ngọt thường xuyên đối lưu.


- Đối với đất là ao, hồ nằm xen kẽ nằm trong khu vực đất ở tại đô thị và nông thôn nhưng không được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đất ở thì giá đất được tính bằng 1,5 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định.


2.3. Giá đất lâm nghiệp:

		TT

		Loại đất

		Mức giá (đồng/m2)



		01

		Đất đỏ bazan

		3.000



		02

		Đất đen, đất nâu, đất nâu thẫm

		2.500



		03

		Đất xám

		2.000



		04

		Đất xói mòn trơ sỏi đá

		800



		05

		Đất khác

		1.800





- Đối với đất lâm nghiệp tại thị trấn được tính bằng 1,5 lần mức giá trên.


- Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


- Đất khác gồm: Đất gley, đất mới biến đổi, đất có tầng sét chất, cơ giới phân ly; đất nứt nẻ.

PHỤ LỤC III

CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất mặt tiền của mỗi đường phố, đường trục chính trong phạm vi tính từ lộ giới vào sâu đến 20m, mức giá đất cụ thể như Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, từ mét thứ 21 đến mét thứ 50 tính bằng 70%, từ mét thứ 51 trở đi tính bằng 50% so với giá đất ở vị trí mặt tiền cùng thửa (kể cả đất ở vị trí hẻm).


2. Đối với những thửa đất tại vị trí ở các giao lộ với nhiều đường có mức giá đất khác nhau thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.


3. Đối với những thửa đất mặt tiền đường có một phần đất nằm khuất sau lô đất mặt tiền của chủ sử dụng khác thì phần diện tích bị che khuất này được tính bằng 0,7 mức giá đất mặt tiền cùng lô đất đó (chỉ được áp dụng đối với phần có diện tích đất bị che khuất bởi mặt tiền và có chiều rộng bị che khuất lớn hơn 2m).
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Giới hạn mặt tiền từ lộ giới vào sâu đến 20m, A là phần đất của chủ A có một phần đất bị che khuất bởi đất của chủ B.


Ghi chú:


d: Chiều rộng của phần đất bị che khuất phải lớn hơn 2m.


a1: Phần diện tích đất không bị che khuất được tính theo giá đất mặt tiền.


a2: Phần diện tích đất bị che khuất bởi phần đất mặt tiền của chủ khác.


4. Giá các lô đất nằm trong hẻm của đường phố thuộc đô thị:


Giá đất được xác định tùy thuộc vào chiều rộng hẻm, vị trí của hẻm và tính bằng hệ số so với đất mặt tiền đường có hẻm (trừ những hẻm đã có giá cụ thể). Hẻm được chia làm các loại sau:

a. Loại hẻm:


- Hẻm loại 1: Có chiều rộng từ 5m trở lên.


- Hẻm loại 2: Có chiều rộng từ 3m đến dưới 5m.


- Hẻm loại 3: Có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m.


- Hẻm loại 4: Có chiều rộng dưới 2m.


b. Cấp loại hẻm:


- Hẻm cấp 1: Là thửa đất có vị trí ở mặt tiền của hẻm chính.


- Hẻm cấp 2: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 1.


- Hẻm cấp 3: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 2.


Bảng hệ số của hẻm so với mặt tiền đường có hẻm:

		Loại hẻm


Cấp hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loại 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,40

		0,30

		0,25

		0,20



		Hẻm cấp 2

		0,25

		0,20

		0,15

		0,10



		Hẻm cấp 3

		0,15

		0,12

		0,10

		0,06





Trường hợp đường phố, đường giao thông là đường nhựa, bê tông có hẻm là đường đất thì mức giá của hẻm đường đất được tính bằng 0,8 mức giá trên.


c. Đối với các hẻm được tính theo hệ số trên có vị trí từ lộ giới vào sâu đến 50m, từ sau 50m đến 150m được nhân với hệ số 0,7; từ sau 150m đến 300m được nhân với hệ số 0,5; từ sau 300m trở đi được nhân với hệ số 0,4 so với mức giá đoạn hẻm sâu đến 50m (áp dụng đối với cả thửa đất của cùng một chủ sử dụng đất nằm trước và sau ở ranh giới trên theo mức giá cao hơn).


- Trường hợp một hẻm thông nhau với nhiều đường phố chính, giá các thửa đất tính theo vị trí hẻm của đường phố chính, nếu không xác định được thửa đất mang tên đường hẻm nào thì tính theo đường vào gần nhất và thuận lợi nhất.


- Trong trường hợp hẻm chính (hẻm cấp 1, 2, 3) đổi hướng nhưng không phân nhánh thì không được coi là hẻm phụ (hẻm cấp 2, 3, 4).
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d. Đối với các lô đất có vị trí ở hẻm nhưng có độ dốc lớn hơn 25o so với mặt đường chính thì giá đất được tính bằng 0,5 lần so với đất ở các hẻm cùng loại bình thường khác.


5. Các thửa đất ở góc đường (kể cả thửa đất không giao với đường khác) được nhân với hệ số điều chỉnh (lần) như sau:

		Đường giao 

Thửa đất ở trên đường

		Từ 20 m trở lên

		Dưới 20m



		Từ 20m trở lên

		1,20

		1,15



		Dưới 20m

		1,15

		1,10





6. Trường hợp giá trên một trục đường có giao lộ hoặc địa danh nhưng giá hai đoạn (hai bên) khác nhau, nếu giá chênh lệch giữa 02 đoạn lớn hơn 15% và đoạn đường có giá chênh lệch thấp hơn có chiều dài lớn hơn 100m thì đoạn có giá thấp trong khoảng 100m, 100m tiếp theo được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa 2 đoạn theo mức 80% và 50%.
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Theo quy định, giá đất trong Phụ lục I của đường Nguyễn Văn A từ đầu đường đến giao đường 1 có giá: 4.000.000 đồng/m2, từ đường 1 đến đường 2 có giá 2.500.000đồng/m2. Cách xác định giá của 100m tính từ giao lộ với đường 1 (trong đoạn từ đường 1 đến đường 2) của đường Nguyễn Văn A như sau: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 80% = 3.700.000 đồng/m2, đoạn 100m tiếp theo có mức giá: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 50% = 3.250.000 đồng/m2.


7. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động tăng từ 20% trở lên, giảm từ 10% trở lên so với mức giá đã được ban hành và biến động liên tục từ 60 ngày trở lên, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng lại mức giá, trình UBND tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp.


8. Đối với một số trường hợp cụ thể (vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trừ trường hợp bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ .v.v...): Căn cứ vào mức giá đã được quy định, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng mức giá, trình UBND tỉnh quyết định nhưng mức giá không thấp hơn mức giá đã được UBND tỉnh quy định (trừ vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá)./.
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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BUÔN ĐÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;


Căn cứ Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức giá đất tại các huyện, thành phố;


Xét nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1846/TTr-STC ngày 27/12/2006,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá đất trên địa bàn huyện Buôn Đôn như 03 Phụ lục kèm theo.


Điều 2. Giá đất được quy định tại Điều 1 được sử dụng làm căn cứ:


1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003.


3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003.


4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003.


5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003.


7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Quyết định này thay thế Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

		Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh uỷ (để b/cáo);
- TT HĐND tỉnh (nt);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính 
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- TT Công báo, TT Tin học tỉnh;
- Các BP: NLN, TH, CN, NC;
- Lưu VT, TM.

		TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lữ Ngọc Cư





PHỤ LỤC I

GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BUÔN ĐÔN
(Kèm theo Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


		TT

		Tên xã, thị trấn, tên đường

		Đoạn đường

		Mức giá (đồng/m2)



		

		

		Từ

		Đến

		



		I

		Khu quy hoạch trung tâm huyện 

		

		



		1

		Tỉnh lộ 1

		Ngã 3 nhà ông Thao

		Hết Ngã 3 Nghĩa trang Liệt sỹ

		210.000



		

		

		Hết Ngã 3 Nghĩa trang Liệt sỹ

		Hết Ngã 4 Viện Kiểm sát

		280.000



		

		

		Hết Ngã 4 Viện Kiểm sát,

		Ngã 4 Bưu điện

		500.000



		

		

		Ngã 4 Bưu điện

		Ngã 4 Đài Truyền thanh

		500.000



		

		

		Ngã 4 Đài Truyền thanh

		Ngã 4 Chi nhánh điện Buôn Đôn - EaSúp

		300.000



		

		

		Ngã 4 Chi nhánh điện Buôn Đôn - EaSúp

		Ngã 4 Hạt Kiểm lâm

		210.000



		

		

		Ngã 4 Hạt Kiểm lâm

		Hết dốc 50

		140.000



		2

		Các đường ngang

		Ngã 4 Đài Truyền thanh

		Hết đường nhựa (đường đi đồi cày)

		240.000



		

		

		Hết đường nhựa (đường đi đồi cày)

		Đồi cày

		100.000



		

		

		Ngã 4 Đài Truyền thanh

		Ngã 3 trường Hồ Tùng Mậu

		240.000



		

		

		Ngã 3 trường Hồ Tùng Mậu

		Cổng Trung tâm Y tế

		150.000



		

		

		Cổng Trung tâm Y tế

		Hết đường nhựa

		100.000



		

		

		Hết đường nhựa

		Giáp sông Sêrêpốk

		70.000



		

		

		Ngã 4 Thư viện

		Ngã 3 đường bao phía Đông (vào TT Chính trị)

		150.000



		

		

		Ngã 4 Thư viện

		Ngã 3 đường bao phía Tây

		150.000



		

		

		Ngã 3 Tỉnh lộ 1

		Hết đường ngang (lô A7.2)

		250.000



		

		

		Hết đường ngang (lô A7.2)

		Giáp quy hoạch huyện phía Tây

		100.000



		

		

		Tỉnh lộ 1

		Hết lô A7

		600.000



		

		

		Đường dọc đường lô A7

		

		250.000



		

		

		Tỉnh lộ

		Ngã 3 lô A6

		600.000



		

		

		Ngã 3 lô A6

		Hết quy hoạch phía Tây

		250.000



		

		

		Đường dọc lô A6

		

		250.000



		

		

		Tỉnh lộ 1

		Hết trụ sở phòng Tài chính KH

		150.000



		

		

		Ngã 4 Bưu đỉện

		Ngã 3 Dân số

		150.000



		

		

		Ngã 3 Dân số

		Hết quy hoạch phía Đông

		150.000



		

		

		Ngã 3 Dân số

		Đường ngang lô B2

		90.000



		

		

		Đường bao phía Đông

		

		70.000



		

		

		Ngã 3 Dân số (lô A1, A4).

		Đường Nghĩa trang Liệt sỹ

		100.000



		

		

		Tỉnh lộ 1

		Nghĩa trang Liệt sỹ

		250.000



		3

		Các đường ngang lô B1, B2

		

		150.000



		4

		Các đường ngang lô A2, A3

		

		150.000



		5

		Các đường dọc lô A2, A3

		

		100.000



		6

		Các khu dân cư có trục đường >= 3,5m

		

		60.000



		7

		Các khu dân cư còn lại

		

		

		40.000



		II

		Xã EaNuôl

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 1

		Ranh giới xã với TP Buôn Ma Thuột

		Ranh giới xã với TP Buôn Ma Thuột + 500m

		350.000



		

		

		Ranh giới xã với TP Buôn Ma Thuột +

		Cầu buôn Niêng

		300.000



		

		

		Cầu buôn Niêng

		Ngã 3 mỏ đá Lâm Phong

		170.000



		

		

		Ngã 3 mỏ đá Lâm Phong

		Cầu M'thar

		100.000



		

		

		Cầu M'thar

		Cổng trường Bùi Thị Xuân

		100.000



		

		

		Cổng trường Bùi Thị Xuân

		Ngã 3 cây xăng

		200.000



		

		

		Ngã 3 cây xăng

		Giáp ranh xã Tân Hoà

		110.000



		2

		Đường ngang

		Ngã 3 Đại Đồng

		Nghĩa địa Đại Đồng

		150.000



		

		

		Nghĩa địa Đại Đồng

		Giáp ranh huyện CưJút (ĐắkNông)

		100.000



		3

		Các khu dân cư có trục đường >= 3,5m

		

		60.000



		4

		Các khu dân cư còn lại

		

		

		40.000



		III

		Xã EaBar

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 5

		Giáp ranh xã CuôcK'Nia

		Trường Lê Văn Tám

		140.000



		

		

		Trường Lê Văn Tám

		Ngã 4 chợ cũ

		300.000



		

		

		Ngã 4 chợ cũ

		Cửa hàng xe Hon da Toàn

		600.000



		

		

		Cửa hàng xe Hon da Toàn

		Cổng UBND xã

		420.000



		

		

		Cổng UBND xã

		Cổng thôn 8

		350.000



		

		

		Cổng thôn 8

		Nhà ông Hạnh thôn 6

		300.000



		

		

		Nhà ông Hạnh thôn 6

		Nhà bà Trai thôn 5

		420.000



		

		

		Nhà bà Trai thôn 5

		Rẫy ông Mỹ (Châu Sơn)

		210.000



		

		

		Rẫy ông Mỹ (Châu Sơn)

		Đầu dốc cầu Tiết Canh

		150.000



		

		

		Đầu dốc cầu Tiết Canh

		Ngã 3 Đài tưởng niệm

		100.000



		

		

		Ngã 3 Đài tưởng niệm

		Nhà ông Ma Oan

		150.000



		

		

		Nhà ông Ma Oan

		Giáp ranh thành phố Buôn Ma Thuột

		140.000



		2

		Đường ngang

		Ngã 4 chợ cũ

		Nhà ông Bơi

		200.000



		

		

		Nhà ông Bơi

		Ngã 4 chợ cũ

		140.000



		

		

		Ngã 4 chợ cũ

		Cửa hàng nông sản Thanh Bình

		300.000



		

		

		Cửa hàng nông sản Thanh Bình

		Nhà bà Liên

		100.000



		

		

		Nhà bà Liên

		Ngã tư nhà bà Diện

		150.000



		

		

		Ngã tư nhà bà Diện

		Nhà ông Hiếu

		210.000



		

		

		Nhà ông Hiếu

		Giáp ranh xã EaM’nang

		80.000



		

		

		Nhà bà Diện

		Cầu cây Sung

		140.000



		

		

		Cầu cây Sung

		Giáp ranh Cuôc K'nia

		70.000



		3

		Đường giao thông

		Ngã 3 ông Nhiễu

		Nhà ông La (Đường lô 2)

		210.000



		4

		Các khu dân cư có trục đường >= 3,5m

		

		40.000



		5

		Các khu dân cư còn lại

		

		

		24.000



		IV

		Xã Cuôc K'nia

		

		

		



		1

		Các đường giao thông nông thôn

		Giáp ranh xã Tân Hoà

		Ngã 3 thôn 3

		170.000



		

		

		Ngã 3 thôn 3

		Ngã 3 ông Hạnh

		210.000



		

		

		Ngã 3 ông Hạnh

		Giáp ranh xã EaBar

		150.000



		

		

		Ngã 3 thôn 3

		Đập cây Sung

		80.000



		

		

		Đập cây Sung

		Giáp ranh EaM'nang (huyện CưM'gar)

		70.000



		

		

		Ngã 3 EaM'nang

		Xã EaBar

		50.000



		

		

		Ngã 3 thôn 6

		Giáp thôn 17 xã EaBar

		140.000



		

		

		Ngã 3 thôn 9

		Giáp đường đi xã EaBar

		60.000



		2

		Các khu dân cư có trục đường >= 3,5m

		

		40.000



		3

		Các khu dân cư còn lại

		

		

		24.000



		V

		Xã Tân Hoà

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 1

		Giáp ranh xã EaNuôl (cầu suối cạn)

		Ngã 3 ông Khéo thôn 9

		110.000



		

		

		Ngã 3 ông Khéo thôn 9

		Ngã 4 ông Toàn (hết thôn 9)

		250.000



		

		

		Thôn 10

		Giáp ranh thôn 11

		320.000



		

		

		Giáp ranh thôn 11

		Hết thôn 12

		160.000



		

		

		Thôn 13

		

		180.000



		

		

		Giáp thôn 13

		Ngã 3 ông Thao (khu QH huyện)

		210.000



		2

		Đường dọc lô E, F, D

		

		

		60.000



		3

		Các đường ngang

		Ngã 3 Tân Tiến

		Ngã 3 nhà ông Dũng (Huy)

		280.000



		

		

		Ngã 3 nhà ông Dũng (Huy)

		Ngã 3 ông Đang

		250.000



		

		

		Ngã 3 ông Đang

		Ngã 3 ông Báo (thôn 4)

		150.000



		

		

		Ngã 3 ông Báo (thôn 4)

		Ngã 3 Cao Thành Sơn

		210.000



		

		

		Ngã 3 Cao Thành Sơn

		Giáp xã Cuôc K'nia

		140.000



		

		

		Tỉnh lộ 1 (Ngã 3 nhà bà Lợi)

		Cổng chợ

		60.000



		

		

		Tỉnh lộ 1 (Ngã 3 Bưu điện VH xã)

		Vào lô F

		60.000



		4

		Các khu dân cư có trục đường >= 3,5m

		

		50.000



		4

		Các khu dân cư còn lại

		

		

		24.000



		VI

		Xã EaVel

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 1

		Dốc 50

		Nhà ông Trung

		110.000



		

		

		Nhà ông Trung

		Cống thuỷ lợi

		180.000



		

		

		Cống thủy lợi

		Cầu Eatul

		140.000



		

		

		Cầu Eatul

		Trạm điện 15KVA

		110.000



		

		

		Trạm điện 15KVA

		Nhà ông Nội

		80.000



		

		

		Nhà ông Nội

		Nhà ông Bảy

		140.000



		

		

		Nhà ông Bảy

		Cầu 33

		140.000



		2

		Đường ngang

		Tỉnh lộ 1

		Đường vào thôn 8 + 100m

		70.000



		

		

		Đường vào thôn 8 + 100m

		Đập dâng Nà Xô

		50.000



		

		

		Tỉnh lộ 1

		Thôn 9 (Đỉnh dốc)

		70.000



		

		

		Đỉnh dốc 500m

		Đỉnh dốc 500m + 2.500m

		50.000



		

		

		Từ 3000m

		4.500m

		60.000



		

		

		Đường buôn Tul B

		Vào thôn 9

		50.000



		

		

		Đường Tỉnh lộ 1

		Đến 500m (đường vào NàWel)

		60.000



		

		

		Từ 500m

		Cống Nà Wel

		50.000



		

		

		Cống Nà Wel

		Giáp sông Sêrêpốk

		60.000



		3

		Các đường buôn Tul A

		

		

		70.000



		4

		Các đường buôn Tul B

		

		

		70.000



		5

		Các khu dân cư có trục đường >= 3,5m

		

		40.000



		6

		Các khu dân cư còn lại

		

		

		24.000



		VII

		Xã EaHuar

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 1

		Cầu 33

		Cầu 34

		140.000



		

		

		Cầu 34

		Cầu 35

		140.000



		

		

		Cầu 35

		Giáp ranh xã Krông Na

		110.000



		2

		Đường ngang

		Tỉnh lộ 1

		Cầu Nà Xược

		60.000



		

		

		Cầu Nà Xược

		Cuối thôn 7

		50.000



		

		

		Cuối thôn 7

		Giáp CưM'gar

		40.000



		

		

		Tỉnh lộ 1

		Buôn Rếch A

		70.000



		

		

		Buôn Rếch A

		Thác 7 nhánh

		60.000



		

		

		Tỉnh lộ 1

		Buôn Rếch B

		40.000



		3

		Các khu dân cư có trục đường >= 3,5m

		

		40.000



		4

		Các khu dân cư còn lại

		

		

		24.000



		VIII

		Xã Krông Na

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 1

		Giáp ranh xã EaHuar

		Ngã 4 xưởng chế biến gỗ

		110.000



		

		

		Ngã 4 xưởng chế biến gỗ

		Cây xăng

		140.000



		

		

		Cây xăng

		Ngã 3 đường vào buôn Trí

		150.000



		

		

		Ngã 3 đường vào buôn Trí

		Ngã 4 Bản Đôn

		110.000



		

		

		Ngã 4 Bản Đôn

		Đập Đắk Minh

		80.000



		

		

		Đập Đắk Minh

		Giáp ranh huyện EaSúp

		40.000



		2

		Đường ngang

		Tỉnh lộ 1

		Ngã 3 Khăm Thưng

		100.000



		

		

		Ngã 3 Khăm Thưng

		Cầu Buôn Trí

		140.000



		

		

		Cầu Buôn Trí

		Ngã 4 Bản Đôn

		80.000



		

		

		Quán cà phê vầng trăng

		Nhà Bun Koong Lào

		40.000



		

		

		Nhà Bun Koong Lào

		Hết buôn Trí B

		40.000



		

		

		Ngã 4 Bản Đôn

		Buôn EaMar

		40.000



		

		

		Tỉnh lộ 1

		Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia YookĐôn

		40.000



		

		

		Tỉnh lộ 1

		Khu du lịch hồ ĐắkMinh

		50.000



		

		

		Tỉnh lộ 1

		Buôn Đ'răng Phốk

		40.000



		3

		Đất khu dân cư còn lại

		

		

		24.000





PHỤ LỤC II

GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KD PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, HÀNG NĂM, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại địa bàn huyện là đất để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, hộ cá thể tính bằng 70% so với giá đất ở tại vị trí gần kề được quy định tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Quyết định này và không điều chỉnh (hệ số K) cho phần diện tích đất sâu từ 20m trở lên so với lộ giới. Đối với giá đất để quyết định đơn giá thuê đất của các đơn vị thuê đất, đã sử dụng đất trước ngày 31/12/2006 được xác định theo mức giá đất được quy định theo Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Buôn Đôn.


2. Giá đất nông nghiệp


2.1. Giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Đất trồng


Hạng

		Cây hàng năm

		Cây lâu năm



		

		Lúa nước 1 vụ

		Lúa nước 2 vụ

		Khác

		



		1

		5.500

		6.000

		4.400

		4.400



		2

		4.500

		5.000

		3.300

		3.300



		3

		3.700

		4.200

		2.200

		2.200



		4

		3.000

		3.500

		1.700

		1.700



		5

		2.300

		2.800

		1.400

		1.400



		6

		1.500

		2.000

		1.100

		-





- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm của các thôn, buôn thuộc khu vực quy họach Trung tâm huyện được tính bằng 1,5 lần so với mức giá trên.


- Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu vực đất ở tại nông thôn thì giá đất được tính bằng 2 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại khu vực quy hoạch Trung tâm huyện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất phi nông nghiệp, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đã và triển khai thực hiện quy họach trong năm 2007 được tính bằng 4 lần so với giá đất nông nghiệp cùng hạng trên địa bàn.


- Hạng đất nông nghiệp dùng để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp.


2.2. Giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Vị trí đất

		Đất thuận lợi

		Đất không thuận lợi



		Thị trấn

		3.000

		2.000



		Các xã

		2.000

		1.500





- Đất thuận lợi là đất có nước ngọt thường xuyên đối lưu, đất không thuận lợi là đất không có nước ngọt thường xuyên đối lưu.

- Đối với đất là ao, hồ nằm xen kẽ nằm trong khu vực đất ở tại nông thôn nhưng không được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đất ở thì giá đất được tính bằng 1,5 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định.


2.3. Giá đất lâm nghiệp:


		TT

		Loại đất

		Mức giá (đồng/m2)



		01

		Đất đỏ bazan

		3.000



		02

		Đất đen, đất nâu, đất nâu thẩm

		2.500



		03

		Đất xám

		2.000



		04

		Đất xói mòn trơ sỏi đá

		800



		05

		Đất khác

		1.800





- Đối với đất lâm nghiệp tại thị trấn được tính bằng 1,5 lần mức giá trên.


- Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


- Đất khác gồm: Đất gley; Đất mới biến đổi; Đất có tầng sét chất, cơ giới phân ly; Đất nứt nẻ.


Trường hợp đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm, hàng năm, đất có mặt nước nuôi trong thủy sản, đất lâm nghiệp) có chênh lệch so với giá đất thành phố Buôn Ma Thuột thì được tính thêm 50% phần chênh lệch đối với các thửa đất cùng hạng nằm trong phạm vi cách địa giới thành phố Buôn Ma Thuột 1.000 m.

PHỤ LỤC III


CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)

1. Giá đất mặt tiền của mỗi đường phố, đường trục chính trong phạm vi tính từ lộ giới vào sâu đến 20m, mức giá đất cụ thể như Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, từ mét thứ 21 đến mét thứ 50 tính bằng 70%, từ mét thứ 51 trở đi tính bằng 50% so với giá đất ở vị trí mặt tiền cùng thửa (kể cả đất ở vị trí hẻm).


2. Đối với những thửa đất tại vị trí ở các giao lộ với nhiều đường có mức giá đất khác nhau thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.


3. Đối với những thửa đất mặt tiền đường có một phần đất nằm khuất sau lô đất mặt tiền của chủ sử dụng khác thì phần diện tích bị che khuất này được tính bằng 0,7 mức giá đất mặt tiền cùng lô đất đó (chỉ được áp dụng đối với phần có diện tích đất bị che khuất bởi mặt tiền và có chiều rộng bị che khuất lớn hơn 2m).
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Giới hạn mặt tiền từ lộ giới vào sâu đến 20m, A là phần đất của chủ A có một phần đất bị che khuất bởi đất của chủ B.


Ghi chú:


d: Chiều rộng của phần đất bị che khuất phải lớn hơn 2m.


a1: Phần diện tích đất không bị che khuất được tính theo giá đất mặt tiền.


a2: Phần diện tích đất bị che khuất bởi phần đất mặt tiền của chủ khác.


4. Giá các lô đất nằm trong hẻm của đường phố thuộc đô thị:


Giá đất được xác định tùy thuộc vào chiều rộng hẻm, vị trí của hẻm và tính bằng hệ số so với đất mặt tiền đường có hẻm (trừ những hẻm đã có giá cụ thể). Hẻm được chia làm các loại sau:

a. Loại hẻm:


- Hẻm loại 1: Có chiều rộng từ 5m trở lên.


- Hẻm loại 2: Có chiều rộng từ 3m đến dưới 5m.


- Hẻm loại 3: Có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m.


- Hẻm loại 4: Có chiều rộng dưới 2m.


b. Cấp loại hẻm:


- Hẻm cấp 1: Là thửa đất có vị trí ở mặt tiền của hẻm chính.


- Hẻm cấp 2: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 1.


- Hẻm cấp 3: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 2.


Bảng hệ số của hẻm so với mặt tiền đường có hẻm:


		Loại hẻm


Cấp hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loạỉ 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,40

		0,30

		0,25

		0,20



		Hẻm cấp 2

		0,25

		0,20

		0,15

		0,10



		Hẻm cấp 3

		0,15

		0,12

		0,10

		0,06





Trường hợp đường phố, đường giao thông là đường nhựa, bê tông có hẻm là đường đất thì mức giá của hẻm đường đất được tính bằng 0,8 mức giá trên.


c. Đối với các hẻm được tính theo hệ số trên có vị trí từ lộ giới vào sâu đến 50m, từ sau 50m đến 150m được nhân với hệ số 0,7; từ sau 150m đến 300m được nhân với hệ số 0,5; từ sau 300m trở đi được nhân với hệ số 0,4 so với mức giá đoạn hẻm sâu đến 50m (áp dụng đối với cả thửa đất của cùng một chủ sử dụng đất nằm trước và sau ở ranh giới trên theo mức giá cao hơn).

- Trường hợp một hẻm thông nhau với nhiều đường phố chính, giá các thửa đất tính theo vị trí hẻm của đường phố chính, nếu không xác định được thửa đất mang tên đường hẻm nào thì tính theo đường vào gần nhất và thuận lợi nhất.


- Trong trường hợp hẻm chính (hẻm cấp 1, 2, 3) đổi hướng nhưng không phân nhánh thì không được coi là hẻm phụ (hẻm cấp 2, 3, 4).
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d. Đối với các lô đất có vị trí ở hẻm nhưng có độ dốc lớn hơn 250 so với mặt đường chính thì giá đất được tính bằng 0,5 lần so với đất ở các hẻm cùng loại bình thường khác.


5. Các thửa đất ở góc đường (kể cả thửa đất không giao với đường khác) được nhân với hệ số điều chỉnh (lần) như sau:


		Đường giao


Thửa đất ở trên đường

		Từ 20 m trở lên

		Dưới 20m



		Từ 20m trở lên

		1,20

		1,15



		Dưới 20m

		1,15

		1,10





6. Trường hợp giá trên một trục đường có giao lộ hoặc địa danh nhưng giá hai đoạn (hai bên) khác nhau, nếu giá chênh lệch giữa 02 đoạn lớn hơn 15% và đoạn đường có giá chênh lệch thấp hơn có chiều dài lớn hơn 100m thì đoạn có giá thấp trong khoảng 100m, 100m tiếp theo được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa 2 đoạn theo mức 80% và 50%.
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Theo quy định, giá đất trong Phụ lục I của đường Nguyễn Văn A từ đầu đường đến giao đường 1 có giá: 4.000.000 đồng/m2, từ đường 1 đến đường 2 có giá 2.500.000 đồng/m2. Cách xác định giá của 100m tính từ giao lộ với đường 1 (trong đoạn từ đường 1 đến đường 2) của đường Nguyễn Văn A như sau: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 80% = 3.700 000 đồng/m2, đoạn 100m tiếp theo có mức giá: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 50% = 3.250.000 đồng/m2.

7. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động tăng từ 20% trở lên, giảm từ 10% trở lên so với mức giá đã được ban hành và biến động liên tục từ 60 ngày trở lên, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng lại mức giá, trình UBND tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp.


8. Đối với một số trường hợp cụ thể (vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bản nhà thuộc sở hữu nhà nước trừ trường hợp bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ .v.v...): Căn cứ vào mức giá đã được quy định, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng mức giá, trình UBND tỉnh quyết định nhưng mức giá không thấp hơn mức giá đã được UBND tỉnh quy định (trừ vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá).
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QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ M'GAR

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ; Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;


Căn cứ Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND ngày 14/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức giá đất tại các huyện, thành phố;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1846/TTr-STC ngày 27/12/2006,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành giá đất trên địa bàn huyện Cư M'gar như 03 Phụ lục kèm theo.


Điều 2. Giá đất được quy định tại Điều 1 được sử dụng làm căn cứ:


1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003.


3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003.


4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003.


5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ khi chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.


6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003.


7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar; các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Quyết định này thay thế Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Cư M'gar.
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- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp; 
- Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- TT Công báo, TT Tin học tỉnh;
- Các BP: NLN, TH, CN, NC;
- Lưu VT, TM.
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PHỤ LỤC I

GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CƯ M'GAR
(Kèm theo Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


		TT

		Tên xã, thị trấn, tên đường

		Đoạn đường

		Mức giá (đồng/m2)



		

		

		Từ

		Đến

		



		I

		Thị trấn Quảng Phú

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 8

		Ranh giới xã Quảng Tiến

		Ngã 4 đi EaM'nang

		1.500.000



		

		

		Ngã 4 đi EaM'nang

		Km9+525 (Ngã 4 đi Quảng Hiệp) 

		2.000.000



		

		

		Km9+525 (Ngã 4 đi Quảng Hiệp) 

		Ranh giới khối 7 và khối 8

		1.500.000



		

		

		Ranh giới khối 7 và khối 8

		Ranh giới xã EaKpam

		600.000



		2

		Đường Quảng Phú - EaMnang

		Tỉnh lộ 8

		Đến nghĩa địa

		600.000



		

		

		Đến nghĩa địa

		Giáp ranh giới xã Quảng Tiến

		200.000



		3

		Đường vành đai

		Ngã 3 nhà ông Uẩn

		Đường Trần Kiên

		600.000



		

		

		Đường Trần Kiên

		Ranh giới khối 7 và khối 8

		500.000



		4

		Các đường nối Tỉnh lộ 8 vào đường vành đai (trừ khu vực đã có)

		

		600.000



		5

		Điểm dân cư khối 3, 4, 7

		Phía Tây đường ngang thứ 1 (kể cả các thửa đất tiếp giáp đường ngang thứ 1)

		200.000



		

		

		Phía Đông đường ngang thứ 1 (trừ các thửa đất tiếp giáp đường ngang thứ 1)

		100.000



		6

		Điểm dân cư khối 6

		

		

		200.000



		7

		Đường đi xã Quảng Hiệp

		Tỉnh lộ 8

		Ranh giới xã Cư M'gar

		800.000



		8

		Khu dân cư khới 5 (trừ các thửa đất dọc đường số 4)

		

		

		200.000



		9

		Khu dân cư khối 1

		Các thửa đất từ Tỉnh lộ 8 vào đường ngang thứ 2

		300.000



		

		

		Khu vực còn lại

		

		200.000



		10

		Khu dân cư khối 8

		Trừ các thửa đất dọc Tỉnh lộ 8

		

		100.000



		11

		Khu vực chợ

		

		

		



		

		Đường số 1

		Tỉnh lộ 8

		Vào đường thứ 4

		2.000.000



		

		Đường số 2

		Tỉnh lộ 8

		Vào đường thứ 4

		2.000.000



		

		Đường số 3

		Tỉnh lộ 8

		Vào đường thứ 4

		2.000.000



		

		Đường số 4

		Khu dân cư khối 1

		Vào đường thứ 1

		500.000



		

		

		Đường số 1

		Đường số 3

		1.000.000



		

		

		Đường số 3

		Ngã 3 đường đi Quảng Hiệp

		1.000.000



		

		Đường số 5

		Đường số 1

		Đường số 3

		2.000.000



		

		

		Hai đầu còn lại

		

		1.000.000



		

		Đường số 6

		Đầu đường 

		

		1.000.000



		

		Đường số 7

		Đầu đường

		

		1.000.000



		

		Đường số 8

		Tỉnh lộ 8

		Đường số 5

		600.000



		

		Đường số 9

		Tỉnh lộ 8

		Đường số 6

		1.000.000



		

		Đường số 10

		Tỉnh lộ 8

		Đường số 6

		1.000.000



		

		Đường số 11 (đường phía bắc Bệnh viện huyện)

		Tỉnh lộ 8

		Đường số 4

		1.000.000



		

		Đường số 12

		Đường số 3

		Đường số 4

		600.000



		

		Khu vực trong chợ

		Bao gồm cả chợ A & B

		

		1.500.000



		II

		Thị trấn EaPốk

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 8

		Giáp ranh xã Cư Suê

		Ngã 3 buôn Pốk

		300.000



		

		

		Ngã 3 đi Buôn Pốk

		Ngã 3 đi buôn Mấp

		800.000



		

		

		Ngã 3 đi buôn Mấp

		Ranh giới phía Tây Quảng Tiến

		400.000



		2

		Đường vào Buôn Lang, Buôn Mấp, thôn An Bình

		Ngã 3 tỉnh lộ 8

		Đường ngang thứ nhất

		200.000



		

		

		Đường ngang thứ nhất

		Hết buôn Mấp

		100.000



		

		

		Hết buôn Mấp

		Cuối đường

		80.000



		3

		Đường ngang - Tỉnh lộ 8

		Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có)

		Vào đường ngang thứ 1 <=100m

		200.000



		4

		Khu dân cư các buôn Sút, Buôn Pốt, Buôn Lang, Buôn Mấp, thôn An Bình, thôn 4, thôn 5

		30.000



		5

		Khu vực chợ EaPôk

		Các thửa đất mặt tiền quay vào chợ

		

		500.000



		

		

		Khu vực còn lại

		

		150.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		

		

		60.000



		III

		Xã Quảng Tiến

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 8

		Ranh giới thị trấn EaPốk

		Cầu EaTul

		400.000



		

		

		Cầu EaTul

		Ranh giới thị trấn Quảng Phú

		1.200.000



		2

		Đường Quảng Tiến đi EaD'rơng

		Ngã 3 tỉnh lộ 8

		Km1+00

		200.000



		3

		Các đường ngang phía Tây

		Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có)

		Vào đường ngang thứ 2

		150.000



		4

		Các đường ngang phía Đông

		Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có)

		Vào đường ngang thứ 1

		150.000



		5

		Khu dân cư còn lại

		Khu dân cư còn lại (trừ khu vực đã có)

		

		80.000



		IV

		Xã Cư Suê

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 8

		Giáp ranh phường Tân Lợi - BMT

		Hết vườn nhà ông Y Đức

		800.000



		

		

		Hết vườn nhà ông Y Đức

		Ngã 3 đi thôn Bình An

		500.000



		

		

		Ngã 3 đi thôn Bình An

		Giáp ranh EaPốk

		300.000



		2

		Đường nhánh tỉnh lộ 8 >= 6m

		Tỉnh lộ 8 (trừ khu vực đã có)

		Vào sâu 100m

		100.000



		3

		Đường Liên xã

		Ngã 3 Trung tâm xã

		Các phía + 300m

		50.000



		

		

		Khu vực còn lại

		

		30.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		V

		Xã EaM’Nang

		

		

		



		1

		Đường Liên xã

		Trung tâm xã

		Các phía + 1.000m

		70.000



		

		

		Khu vực còn lại

		

		50.000



		2

		Khu dân cư còn lại các thôn 1a, 1b, 2a, 2b, thôn 3

		

		20.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		VI

		Xã EaDrơng

		

		

		



		1

		Quốc lộ 14

		Ranh giới Cuôr Đăng

		Ranh giới huyện Krông Buk

		300.000



		2

		Đường Liên xã

		Giáp giới xã Cuôr Đăng

		Hết Nhà máy chế biến cao su

		200.000



		

		

		Hết Nhà máy chế biến cao su

		Giáp ranh xã Quảng Tiến

		50.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		VII

		Xã Cuôr Đăng

		

		

		



		1

		Quốc lộ 14

		Ranh giới TP Buôn Ma Thuột

		Ranh giới TP Buôn Ma Thuột + 1km

		500.000



		

		

		Ranh giới TP Buôn Ma Thuột + 1km

		Cách ngã 3 đi EaD'rơng + 500m (về phía Buôn Ma Thuột)

		350.000



		

		

		Cách ngã 3 đi EaD'rơng + 500m (về phía Buôn Ma Thuột

		Giáp ranh giới xã EaD'rơng

		600.000



		2

		Đường Liên xã

		Ngã 3 đi Eadrông

		Giáp ranh giới xã EaD'rơng

		250.000



		

		

		Ngã 3 đi Công ty Cà phê Thắng Lợi

		Giáp ranh huyện Krông Pắk

		50.000



		3

		Khu vực chợ Cuôr Đăng

		Các thửa đất trong chợ

		

		200.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		VIII

		Xã Cư M’gar

		

		

		



		1

		Đường Liên xã (Quảng Hiệp)

		Giáp ranh thị trấn Quảng Phú

		Cầu số 1

		250.000



		

		

		Cầu số 1

		Cầu số 2

		100.000



		

		

		Cầu số 2

		Giáp ranh giới xã Quảng Hiệp

		50.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		IX

		Xã Quảng Hiệp

		

		

		



		1

		Đường Liên xã (đi xã Cư M’gar)

		Trụ sở UBND xã

		Về 2 phía + 300m

		200.000



		

		

		Trụ sở UBND xã + 300m (về phía Cư

		Giáp ranh giới xã Cư M'gar

		50.000



		

		

		Khu vực còn lại

		

		40.000



		2

		Đường Liên xã (đi xã EaM’róh)

		Ngã 3 (trụ sở UBND xã Quảng Hiệp)

		+ 300m

		200.000



		

		

		+ 300m

		Giáp ranh giới xã EaM'roh

		40.000



		3

		Khu vực chợ Quảng Hiệp

		Trừ khu vực đã có

		

		150.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		X

		Xã EaM'roh

		

		

		



		1

		Đường Liên xã

		

		

		30.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		Khu vực còn lại

		

		20.000



		XI

		Xã EaKiết

		

		

		



		1

		Đường Liên xã

		Ngã 4 (UBND xã)

		Ngã 4 đi xã EaM'roh

		200.000



		

		

		Ngã 4 (UBND xã)

		Về các phía + 200m (trừ đi huyện EaSúp)

		150.000



		

		

		Khu vực còn lại

		

		40.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		XII

		Xã EaTar

		

		

		



		1

		Đường Liên xã

		Trụ sở Bưu điện xã

		Về 2 phía + 500m

		150.000



		

		

		Trụ sở Bưu điện xã + 500m

		Giáp ranh giới xã EaH'Ding

		100.000



		

		

		Trụ sở Bưu điện xã + 500m

		Giáp ranh giới xã EaKuêh

		30.000



		2

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		XIII

		Xã EaH’Đing

		

		

		



		1

		Đường Liên xã

		Ngã 3 buôn EaSang

		Các phía + 150m

		200.000



		

		

		Các phía + 150m

		Các phía + 500m

		150.000



		

		

		Ngã 3 buôn EaSang + 500m

		EaTar

		100.000



		

		

		Ngã 3 buôn EaSang + 500m

		Cầu EaH’đing

		100.000



		

		

		Khu vực còn lại

		

		50.000



		2

		Khu vực chợ Trung tâm cụm xã

		Các thửa đất trong chợ

		

		100.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		XIV

		Xã EaKpam

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 8

		Ranh giới Quảng Phú

		Ngã 4 chợ 1/5

		500.000



		

		

		Ngã 4 chợ 1/5

		Hết trụ sở UBND xã

		600.000



		

		

		Hết trụ sở UBND xã

		Ngã 3 đi EaTul

		300.000



		

		

		Ngã 3 đi EaTul

		Giáp EaTul

		100.000



		2

		Đường liên xã đi EaH'Ding

		Tỉnh lộ 8

		Giáp xã EaH’Ding

		100.000



		3

		Đường đi buôn B'ling

		Tỉnh lộ 8

		Hết buôn Bling

		40.000



		4

		Đường ngang

		Tỉnh lộ 8

		Vào 1 Km thuộc thôn 1, 2, 3, 8

		40.000



		5

		Khu chợ 1/5

		Các thửa đất quay mặt tiền vào chợ 1/5

		

		200.000



		6

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		XV

		Xã EaTul

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 8

		Giáp xã EaKpam

		Giáp xã Cư Đliê M’nông

		100.000



		2

		Đường Liên xã

		Ngã 3 Nông trường EaTul

		Giáp huyện Krông Buk

		30.000



		3

		Khu vực chợ EaTul

		Trong khuôn viên chợ

		

		100.000



		4

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		XVI

		Xã CưĐ’Liê M’nông

		

		

		



		1

		Tỉnh lộ 8

		Giáp EaTul

		Ngã 3 vào UBND xã

		100.000



		

		

		Ngã 3 vào UBND xã

		Giáp EaNgai (Krông Buk)

		150.000



		2

		Đường Liên xã

		Trụ sở UBND xã

		Các phía + 500m

		150.000



		3

		Khu dân cư còn lại

		

		

		20.000



		XVII

		Xã EaKuêh

		

		

		



		1

		Đường liên xã

		Đập buôn Win

		Hết trường Trần Quang Diệu

		30.000



		2

		Khu vực dân cư còn lại

		

		

		20.000





PHỤ LỤC II

GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, HÀNG NĂM, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn là đất để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, hộ cá thể tính bằng 70% so với giá đất ở tại vị trí gần kề được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này và không điều chỉnh (hệ số K) cho phần diện tích đất sâu từ 20m trở lên so với lộ giới. Đối với giá đất để quyết định đơn giá thuê đất của các đơn vị thuê đất, đã sử dụng đất trước ngày 31/12/2006 được xác định theo mức giá đất được quy định tại Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn huyện Cư M'gar.


2. Giá đất nông nghiệp:


2.1. Giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm:

- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm tại các xã có mức giá theo bảng sau:

Đơn vị tính: Đồng/m2

		Đất trồng


Hạng đất

		Cây hàng năm

		Cây lâu năm



		

		Lúa nước 1 vụ

		Lúa nước 2 vụ

		Khác

		



		1

		5.500

		6.000

		4.800

		4.800



		2

		4.500

		5.000

		3.600

		3.600



		3

		3.700

		4.200

		2.400

		2.400



		4

		3.000

		3.500

		1.800

		1.800



		5

		2.300

		2.800

		1.500

		1.500



		6

		1.500

		2.000

		1.200

		-





- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm của các thôn, buôn thuộc thị trấn được tính bằng 1,5 lần so với mức giá trên.


- Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư đô thị nhưng không được quy hoạch là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác, đất vườn nằm xen kẽ khu vực đất ở tại nông thôn thì giá đất được tính bằng 2 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại thị trấn Quảng Phú, EaPốk đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất phi nông nghiệp, chưa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đã và đang triển khai thực hiện quy hoạch trong năm 2007 được tính bằng 4 lần so với giá đất nông nghiệp cùng hạng trên địa bàn.


- Hạng đất nông nghiệp dùng để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp.


2.2. Giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Vị trí đất

		Đất thuận lợi

		Đất không thuận lợi



		Thị trấn

		3.000

		2.000



		Các xã

		2.000

		1.500





- Đất thuận lợi là đất có nước ngọt thường xuyên đối lưu, đất không thuận lợi là đất không có nước ngọt thường xuyên đối lưu.


- Đối với đất là ao, hồ nằm xen kẽ nằm trong khu vực đất ở tại đô thị và nông thôn nhưng không được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đất ở thì giá đất được tính bằng 1,5 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định.


2.3. Giá đất lâm nghiệp:


		TT

		Loại đất

		Mức giá (đồng/m2)



		01

		Đất đỏ bazan

		3.000



		02

		Đất đen, đất nâu, đất nâu thẫm

		2.500



		03

		Đất xám

		2.000



		04

		Đất xói mòn trơ sỏi đá

		800



		05

		Đất khác

		1.800





- Đối với đất lâm nghiệp tại thị trấn được tính bằng 1,5 lần mức giá trên.

- Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


- Đất khác gồm: Đất gley, đất mới biến đổi, đất có tầng sét chất, cơ giới phân ly; đất nứt nẻ.

PHỤ LỤC III

CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất mặt tiền của mỗi đường phố, đường trục chính trong phạm vi tính từ lộ giới vào sâu đến 20m, mức giá đất cụ thể như Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, từ mét thứ 21 đến mét thứ 50 tính bằng 70%, từ mét thứ 51 trở đi tính bằng 50% so với giá đất ở vị trí mặt tiền cùng thửa (kể cả đất ở vị trí hẻm).


2. Đối với những thửa đất tại vị trí ở các giao lộ với nhiều đường có mức giá đất khác nhau thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.


3. Đối với những thửa đất mặt tiền đường có một phần đất nằm khuất sau lô đất mặt tiền của chủ sử dụng khác thì phần diện tích bị che khuất này được tính bằng 0,7 mức giá đất mặt tiền cùng lô đất đó (chỉ được áp dụng đối với phần có diện tích đất bị che khuất bởi mặt tiền và có chiều rộng bị che khuất lớn hơn 2m).
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Giới hạn mặt tiền từ lộ giới vào sâu đến 20m, A là phần đất của chủ A có một phần đất bị che khuất bởi đất của chủ B.


Ghi chú:


d: Chiều rộng của phần đất bị che khuất phải lớn hơn 2m.


a1: Phần diện tích đất không bị che khuất được tính theo giá đất mặt tiền.


a2: Phần diện tích đất bị che khuất bởi phần đất mặt tiền của chủ khác.


4. Giá các lô đất nằm trong hẻm của đường phố thuộc đô thị:


Giá đất được xác định tùy thuộc vào chiều rộng hẻm, vị trí của hẻm và tính bằng hệ số so với đất mặt tiền đường có hẻm (trừ những hẻm đã có giá cụ thể). Hẻm được chia làm các loại sau:

a. Loại hẻm:


- Hẻm loại 1: Có chiều rộng từ 5m trở lên.


- Hẻm loại 2: Có chiều rộng từ 3m đến dưới 5m.


- Hẻm loại 3: Có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m.


- Hẻm loại 4: Có chiều rộng dưới 2m.


b. Cấp loại hẻm:


- Hẻm cấp 1: Là thửa đất có vị trí ở mặt tiền của hẻm chính.


- Hẻm cấp 2: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 1.


- Hẻm cấp 3: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 2.


Bảng hệ số của hẻm so với mặt tiền đường có hẻm:


		Loại hẻm


Cấp hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loại 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,40

		0,30

		0,25

		0,20



		Hẻm cấp 2

		0,25

		0,20

		0,15

		0,10



		Hẻm cấp 3

		0,15

		0,12

		0,10

		0,06





Trường hợp đường phố, đường giao thông là đường nhựa, bê tông có hẻm là đường đất thì mức giá của hẻm đường đất được tính bằng 0,8 mức giá trên.


c. Đối với các hẻm được tính theo hệ số trên có vị trí từ lộ giới vào sâu đến 50m, từ sau 50m đến 150m được nhân với hệ số 0,7; từ sau 150m đến 300m được nhân với hệ số 0,5; từ sau 300m trở đi được nhân với hệ số 0,4 so với mức giá đoạn hẻm sâu đến 50m (áp dụng đối với cả thửa đất của cùng một chủ sử dụng đất nằm trước và sau ở ranh giới trên theo mức giá cao hơn).

- Trường hợp một hẻm thông nhau với nhiều đường phố chính, giá các thửa đất tính theo vị trí hẻm của đường phố chính, nếu không xác định được thửa đất mang tên đường hẻm nào thì tính theo đường vào gần nhất và thuận lợi nhất.


- Trong trường hợp hẻm chính (hẻm cấp 1, 2, 3) đổi hướng nhưng không phân nhánh thì không được coi là hẻm phụ (hẻm cấp 2, 3, 4).
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d. Đối với các lô đất có vị trí ở hẻm nhưng có độ dốc lớn hơn 250 so với mặt đường chính thì giá đất được tính bằng 0,5 lần so với đất ở các hẻm cùng loại bình thường khác.


5. Các thửa đất ở góc đường (kể cả thửa đất không giao với đường khác) được nhân với hệ số điều chỉnh (lần) như sau:


		Đường giao


Thửa đất ở trên đường

		Từ 20 m trở lên

		Dưới 20m



		Từ 20m trở lên

		1,20

		1,15



		Dưới 20m

		1,15

		1,10





6. Trường hợp giá trên một trục đường có giao lộ hoặc địa danh nhưng giá hai đoạn (hai bên) khác nhau, nếu giá chênh lệch giữa 02 đoạn lớn hơn 15% và đoạn đường có giá chênh lệch thấp hơn có chiều dài lớn hơn 100m thì đoạn có giá thấp trong khoảng 100m, 100m tiếp theo được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa 2 đoạn theo mức 80% và 50%.
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Theo quy định, giá đất trong Phụ lục I của đường Nguyễn Văn A từ đầu đường đến giao đường 1 có giá: 4.000.000 đồng/m2, từ đường 1 đến đường 2 có giá 2.500.000đồng/m2. Cách xác định giá của 100m tính từ giao lộ với đường 1 (trong đoạn từ đường 1 đến đường 2) của đường Nguyễn Văn A như sau: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 80% = 3.700.000 đồng/m2, đoạn 100m tiếp theo có mức giá: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 50% = 3.250.000 đồng/m2.


7. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động tăng từ 20% trở lên, giảm từ 10% trở lên so với mức giá đã được ban hành và biến động liên tục từ 60 ngày trở lên, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng lại mức giá, trình UBND tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp.


8. Đối với một số trường hợp cụ thể (vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trừ trường hợp bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ .v.v...). Căn cứ vào mức giá đã được quy định, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện xây dựng mức giá, trình UBND tỉnh quyết định nhưng mức giá không thấp hơn mức giá đã được UBND tỉnh quy định (trừ vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá).
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PHỤ LỤC I

GIÁ ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT
(Kèm theo Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)

		TT

		Tên xã, thị trấn, tên đường

		Đoạn đường

		Mức giá (đồng/m2)



		

		

		Từ

		Đến

		



		1

		A Dừa

		Lê Duẩn

		Hết đường

		1.100.000



		2

		A Mí Đoan

		Đầu đường

		Hết đường

		700.000



		3

		A Tranh

		Y Nuê

		Lê Chân

		600.000



		4

		Ama Jhao

		Nguyễn Tất Thành

		Đinh Núp

		2.500.000



		

		

		Đinh Núp

		Hội trường khối 2, P.Tân Lập

		1.800.000



		

		

		Hội trường khối 2, P.Tân Lập

		Hùng Vương (nối dài)

		1.300.000



		5

		Ama Khê

		Nguyễn Tất Thành

		Hùng Vương

		3.000.000



		

		

		Hùng Vương

		Đường vào Hội trường Khu phố 10

		1.800.000



		

		

		Đường vào Hội trường Khu phố 10

		Hết đường

		1.000.000



		6

		Ama Quang

		Đầu đường

		Hết đường

		700.000



		7

		Ama Sa

		Đầu đường

		Hết đường

		700.000



		8

		An Dương Vương

		Trương Công Định

		Hết đường

		1.200.000



		9

		Bà Huyện Thanh Quan

		Lê Duẩn

		Săm B’răm

		1.100.000



		10

		Âu Cơ

		Lê Duẩn

		Hết đường

		700.000



		11

		Bà Triệu

		Lê Thánh Tông

		Nguyễn Tất Thành

		7.000.000



		

		

		Nguyễn Tất Thành

		Hùng Vương

		6.000.000



		

		

		Hùng Vương

		Nguyễn Công Trứ

		4.500.000



		12

		Bế Văn Đàn

		Lê Duẩn

		Mai Hắc Đế

		900.000



		13

		Bùi Hữu Nghĩa

		Bế Văn Đàn

		Hết đường

		800.000



		14

		Bùi Huy Bích

		Thăng Long

		Đinh Tiên Hoàng

		900.000



		15

		Bùi Thị Xuân

		Nguyễn Tất Thành

		Ama Khê

		1.000.000



		16

		Cao Đạt

		Nguyễn Tất Thành

		Hết đường

		1.500.000



		17

		Cao Bá Quát

		Trần Văn Phụ

		Trân Nhật Duật

		1.200.000



		18

		Cao Thắng

		Lê Quý Đôn

		Nguyễn Hữu Thọ

		2.000.000



		19

		Cao Xuán Huy

		Trần Khánh Dư

		Trần Nhật Duật

		2.000.000



		20

		Cống Quỳnh

		Ngô Gia Tự

		Chu Văn An

		800.000



		21

		Chu Mạnh Trinh

		Mai Hắc Đế

		Hết đường

		800.000



		22

		Chu Văn An

		Nguyễn Tất Thành

		Tôn Đức Thắng

		2.000.000



		

		

		Tôn Đức Thắng

		Lê Thánh Tông

		1.500.000



		23

		Cù Chính Lan

		Đinh Tiên Hoàng

		Hết đường

		700.000



		24

		Dương Vân Nga

		Mai Hắc Đế

		Y Ngông

		900.000



		25

		Dã Tượng

		Nguyễn Chí Thanh

		Hết đường

		600.000



		26

		Đường vào XN chế biến gỗ - Công ty Lâm sản

		Nguyễn Thị Định

		Cổng XN chế biến lâm sản

		700.000



		27

		Đào Duy Từ

		Phan Bội Châu

		Trần Phú

		2.200.000



		

		

		Trần Phú

		Nguyễn Thị Minh Khai

		1.700.000



		

		

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Hết đường

		1.100.000



		28

		Đào Tân

		Trần Văn Phụ

		Trần Nhật Duật

		1.200.000



		29

		Đặng Nguyên Cẩn

		Đinh Tiên Hoàng

		Hết đường

		700.000



		30

		Đặng Tất

		Nguyễn Chí Thanh

		Hết đường

		600.000



		31

		Đặng Thái Thân

		Mai Hắc Đế

		Trường THCS Đoàn Thị Điểm

		1.200.000



		

		

		Trường THCS Đoàn Thị Điểm

		Giải Phóng

		600.000



		32

		Đặng Trần Côn

		Mai Hắc Đế

		Dương Vân Nga

		900.000



		33

		Điểu Căn Cải

		Lê Duẩn

		Hết đường

		1.100.000



		34

		Điện Biên Phủ

		Nguyễn Công Trứ

		Quang Trung

		8.000.000



		

		

		Phan Bội Châu

		Hoàng Diệu

		10.000.000



		

		

		Hoàng Diệu

		Trần Phú

		6.000.000



		

		

		Trần Phú

		Nguyễn Thị Minh Khai

		4.000.000



		

		

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Hết đường (giáp suối Ea N'uôl)

		1.500.000



		35

		Đinh Công Tráng

		Quang Trung

		Ngã 3 (kề vườn nhà ông Châu)

		900.000



		

		

		Ngã 3 (kề vườn nhà ông Châu)

		Nơ Trang Gưl

		700.000



		36

		Đinh Núp

		Ama Khê

		Y Ni KSơr

		800.000



		37

		Đinh Tiên Hoàng

		Nguyễn Tất Thành

		Nguyễn Công Trứ

		4.000.000



		

		

		Nguyễn Công Trứ

		Phạm Hồng Thái

		6.000.000



		

		

		Phạm Hồng Thái

		Thăng Long (gần Cầu chui)

		4.000.000



		

		

		Thăng Long (gần Cầu chui)

		Lê Duẩn

		3.000.000



		38

		Đinh Văn Gió

		AMaJhao

		Sang 2 phía đường AMaJhao

		700.000



		39

		Đoàn Thị Điểm

		Lý Thường Kiệt

		Tịnh xá Ngọc Quang

		600.000



		

		

		Tịnh xá Ngọc Quang

		Hết đường (giáp suối Ea N'uôl)

		400.000



		40

		Đường giao thông (đường Giải Phóng cũ)

		Phan Chu Trinh

		Hết địa bàn phường Tân Lợi

		400.000



		

		

		Hết địa bàn phường Tân Lợi

		Hết địa bàn xã Cư Êbua

		300.000



		

		

		Hết địa bàn xã Cư Êbua

		Tỉnh lộ 1

		400.000



		41

		Đường nhựa (song song đường Ngô Quyền)

		Trần Khánh Dư

		Hết đường

		2.000.000



		42

		Đường giao thông (đường 19/5 cũ)

		Trần Quý Cáp

		Hết buôn M’Duc

		500.000



		43

		Đường giao thông vào Tổ dân phố 7 - phường Tân An

		Nguyễn Chí Thanh

		Hết làng văn hóa dân tộc

		800.000



		

		

		Hết làng văn hóa dân tộc

		Hết địa bàn phường Tân An

		500.000



		44

		Giải Phóng

		Lê Duẩn

		Đặng Thái Thân

		1.600.000



		

		

		Đặng Thái Thân

		Y Ngông

		1.200.000



		45

		Giáp Hải

		Hải Triều

		Nguyễn Đình Chiểu

		1.900.000



		46

		Hai Bà Trưng

		Nơ Trang Long

		Quang Trung

		12.000.000



		

		

		Quang Trung

		Phan Bội Châu

		9.000.000



		

		

		Phan Bội Châu

		Hoàng Diệu

		8.000.000



		

		

		Hoàng Diệu

		Trần Phú

		8.000.000



		

		

		Trần Phú

		Nguyễn Thị Minh Khai

		5.000.000



		

		

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Nguyễn Văn Trỗi

		4.000.000



		47

		Hà Huy Tập

		Phan Chu Trinh

		Lê Thánh Tông

		3.000.000



		48

		Hải Thượng Lãn Ông

		Lê Thánh Tông

		Giáp Hải

		2.000.000



		49

		Hải Triều

		Lê Thánh Tông

		Giáp Hải

		2.000.000



		50

		Hàm Nghi

		Phan Bội Châu

		Lê Công Kiều

		1.000.000



		51

		Hàn Mặc Tử

		Lê Quý Đôn

		Nguyễn Hữu Thọ

		2.000.000



		52

		Hàn Thuyên

		Trần Phú

		Nguyễn Trung Trực

		700.000



		53

		Hồ Tùng Mậu

		Lê Hồng Phong

		Hết trường Lạc Long Quân

		1.200.000



		

		

		Hết trường Lạc Long Quân

		Y Ngông

		1.500.000



		54

		Hồ Xuân Hương

		Phan Bội Châu

		Quang Trung

		1.800.000



		55

		Hoàng Diệu

		Lê Thánh Tông

		Phan Chu Trinh

		5.500.000



		

		

		Phan Chu Trinh

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		9.000.000



		

		

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		Nguyễn Trãi

		7.000.000



		

		

		Nguyễn Trãi

		Ngô Mây

		6.000.000



		

		

		Ngô Mây

		Trương Công Định

		4.000.000



		56

		Hoàng Hoa Thám

		Quang Trung

		Lương Thế Vinh

		800.000



		

		

		Lương Thế Vinh

		Y Ngông

		800.000



		57

		Hoàng Văn Thụ

		Lê Quý Đôn

		Nguyễn Hữu Thọ

		2.500.000



		58

		Hoàng Việt

		Trần Quang Khải

		Hết đường

		2.000.000



		59

		Hùng Vương

		Ngã 6 Trung tâm

		Đinh Tiên Hoàng

		6.000.000



		

		

		Đinh Tiên Hoàng

		Bà Triệu

		5.000.000



		

		

		Bà Triệu

		Trần Hưng Đạo

		4.000.000



		

		

		Trần Hưng Đạo

		Ngã 3 Nguyễn Công Trứ

		3.000.000



		

		

		Ngã 3 Nguyễn Công Trứ

		Ama Khê

		1.500.000



		

		

		Ama Khê

		Ama Jhao

		1.000.000



		

		

		Ama Jhao

		Hết đường

		800.000



		60

		Huỳnh Thúc Kháng

		Trần Văn Phụ

		Trần Cao Vân

		1.400.000



		

		

		Trần Cao Vân

		Nguyễn Thái Học

		3.000.000



		

		

		Nguyễn Thái Học

		Trần Nhật Duật

		1.200.000



		61

		Huỳnh Văn Bánh

		Lê Công Kiều

		Nam Quốc Cang

		800.000



		62

		Khúc Thừa Dụ

		Lê Duẩn

		Săm B’răm

		1.100.000



		63

		Kim Đồng

		Nguyễn Tất Thành

		Phan Chu Trinh

		2.700.000



		64

		Kỳ Đồng

		Nguyễn Chí Thanh

		Hết đường

		600.000



		65

		Lê Đại Hành

		Trần Phú

		Nguyễn Văn Trỗi

		3.000.000



		66

		Lê Anh Xuân

		Trần Quang Khải

		Hết đường

		2.000.000



		67

		Lê Công Kiều

		Mạc Đĩnh Chi

		Mai Xuân Thưởng

		800.000



		68

		Lê Chân

		Lê Duẩn

		Y Nuê

		700.000



		69

		Lê Duẩn

		Ngã 6 Trung tâm

		Hết trường Ngô Quyền

		6.000.000



		

		

		Hết trường Ngô Quyền

		Y Ơn

		5.000.000



		

		

		Y Ơn

		Hết UBND phường Ea Tam

		4.000.000



		

		

		Hết UBND phường Ea Tam

		Nguyễn An Ninh

		4.500 000



		

		

		Nguyễn An Ninh

		Phan Huy Chú

		3.000.000



		70

		Lê Hồng Phong

		Y Ngông

		Phan Đình Giót

		6.000.000



		

		

		Phan Đình Giót

		Nguyễn Công Trứ

		8.000.000



		

		

		Nguyễn Công Trứ

		Phan Bội Châu

		14.000.000



		

		

		Phan Bội Châu

		Hoàng Diệu

		11.000.000



		

		

		Hoàng Diệu

		Trần Phú

		8.000.000



		

		

		Trần Phú

		Nguyễn Thị Minh Khai

		4.000.000



		

		

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Hết đường

		1.800.000



		71

		Lê Lai

		Trương Công Định

		Phan Đình Phùng

		1.100.000



		72

		Lê Lợi

		Trần Khánh Dư

		Tản Đà

		2.000.000



		73

		Lê Minh Xuân

		AMaJhao

		Sang 2 phía đường AMaJhao

		700.000





		74

		Lê Quý Đôn

		Nguyễn Chí Thanh

		Hết trường Nguyễn Công Trứ

		3.000.000



		

		

		Hết trường Nguyễn Công Trứ

		Lê Thánh Tông

		2.000.000



		75

		Lê Thánh Tông

		Phan Bội Châu

		Trần Hưng Đạo

		9.000.000



		

		

		Trần Hưng Đạo

		Nguyễn Đình Chiểu

		6.000.000



		

		

		Nguyễn Đình Chiểu

		Lê Thị Hồng Gấm

		5.000.000



		

		

		Lê Thị Hồng Gấm

		Nguyễn Hữu Thọ

		4.000.000



		

		

		Nguyễn Hữu Thọ

		Hết đường

		2.000.000



		76

		Lê Thị Hồng Gấm

		Nguyễn Tất Thành

		Ngô Quyền

		4.000.000



		

		

		Ngô Quyền

		Phan Chu Trinh

		3.500.000



		

		

		Phan Chu Trinh

		Nguyễn Khuyến

		2.300.000



		

		

		Nguyễn Khuyến

		Hết trường mẫu giáo khối 9

		1.900.000



		

		

		Hết trường mẫu giáo khối 9

		Giải Phóng

		1.500.000



		

		

		Giải Phóng

		Giáp ranh xã Cư Ebua

		800.000



		77

		Lê Thị Riêng

		Lê Duẩn

		Hết đường

		1.100.000



		78

		Lê Văn Hưu

		Ôi Ất

		Phùng Hưng

		700.000



		79

		Lê Văn Sỹ

		Lê Duẩn

		Nguyễn Viết Xuân

		900.000



		80

		Lương Thế Vinh

		Y Ngông

		Mai Xuân Thưởng

		900.000



		81

		Lạc Long Quân

		Lê Duẩn

		Hết đường

		700.000



		82

		Lý Chính Thắng

		Lê Quý Đôn

		Nguyễn Hữu Thọ

		1.500.000



		83

		Lý Nam Đế

		Nguyễn Tất Thành

		Lê Thánh Tông

		6.000.000



		84

		Lý Tự Trọng

		Nguyễn Tất Thành

		Ngô Quyền

		7.500.000



		

		

		Ngô Quyền

		Lê Thị Hồng Gấm

		6.000.000



		85

		Lý Thường Kiệt

		Nguyễn Công Trứ

		Nơ Trang Lơng

		11.000.000



		

		

		Nơ Trang Lơng

		Quang Trung

		14.000.000



		

		

		Quang Trung

		Phan Bội Châu

		12.000.000



		

		

		Phan Bội Châu

		Hoàng Diệu

		11.000.000



		

		

		Hoàng Diệu

		Trần Phú

		8.000.000



		

		

		Trần Phú

		Nguyễn Thị Minh Khai

		6.000.000



		

		

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Nguyễn Văn Trỗi

		4.000.000



		

		

		Nguyễn Văn Trỗi

		Đoàn Thị Điểm

		2.500.000



		86

		Lý Thái Tổ

		Phan Bội Châu

		Hà Huy Tập

		3.500.000



		87

		Mai Hắc Đế

		Y Ngông

		Nguyễn Viết Xuân

		4.000.000



		

		

		Nguyễn Viết Xuân

		Giải Phóng

		3.000.000



		88

		Mai Thị Lựu

		Y Wang

		Hết đường

		500.000



		89

		Mai Xuân Thưởng

		Phan Bội Châu

		Nơ Trang Gưl

		1.000.000



		

		

		Nơ Trang Gưl

		Y Ngông

		800.000



		90

		Mạc Đĩnh Chi

		Phan Bội Châu

		Nơ Trang Gưl

		1.400.000



		

		

		Nơ Trang Gưl

		Hết đường

		1.000.000



		91

		Mạc Thị Bưởi

		Quang Trung

		Phan Bội Châu

		2.500.000



		

		

		Phan Bội Châu

		Trần Phú

		3.000.000



		

		

		Trần Phú

		Nguyễn Thị Minh Khai

		2.000.000



		

		

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Hết đường (giáp suối EaN’uôl)

		1.500.000



		92

		Nơ Trang Gưh

		Quang Trung

		Nhà thờ Thánh Linh

		1.100.000



		

		

		Nhà thờ Thánh Linh

		Mai Xuân Thưởng

		600.000



		93

		Nơ Trang Lơng

		Ngã 6 Trung tâm

		Lê Hồng Phong

		15.000.000



		94

		Nam Quốc Cang

		Mạc Đĩnh Chi

		Mai Xuân Thưởng

		800.000



		95

		Nay Der

		AMaJhao

		Sang 2 phía đường AMaJhao

		700.000



		96

		Nay Thông

		Lê Duẩn

		SămPrăm

		1.100.000



		

		

		SămPrăm

		Hết đường

		600.000



		97

		Ngô Gia Tự

		Nguyễn Tất Thành

		Ngô Quyền

		4.500.000



		

		

		Ngô Quyền

		Hết đường

		2.700.000



		98

		Ngô Mây

		Phan Bội Châu

		Trần Phú

		1.900.000



		99

		Ngô Quyền

		Trần Hưng Đạo

		Lý Tự Trọng

		7.000.000



		

		

		Lý Tự Trọng

		Ngô Gia Tự

		8.000.000



		

		

		Ngô Gia Tự

		Chu Văn An

		4.000.000



		100

		Ngô Tất Tố

		Hùng Vương

		Nguyễn Công Trứ

		2.000.000



		101

		Ngô Thì Nhậm

		Lê Quý Đôn

		Nguyễn Hữu Thọ

		2.000.000



		102

		Nguyễn Đức Cảnh

		Hoàng Diệu

		Trần Phú

		3.500.000



		

		

		Trần Phú

		Nguyễn Văn Trỗi

		2.700.000



		103

		Nguyễn Đình Chiểu

		Nguyễn Tất Thành

		Phan Chu Trinh

		5.000.000



		

		

		Phan Chu Trinh

		Nguyễn Khuyến

		2.700.000



		104

		Nguyễn An Ninh

		Lê Duẩn

		Hết trường Trần Hưng Đạo

		1.100.000



		

		

		Hết trường Trần Hưng Đạo

		Cổng Trại giam (Hết đường)

		600.000



		105

		Nguyễn Bỉnh Khiêm

		Hoàng Diệu

		Nguyễn Thị Minh Khai

		2.000.000



		

		

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Hết đường

		1.500.000



		106

		Nguyễn Biểu

		Lê Quý Đôn

		Nguyễn Hữu Thọ

		2.000.000



		107

		Nguyễn Cư Trinh

		Phạm Hồng Thái

		Nhà thờ giáo xứ Trần Hưng Đạo

		500.000



		108

		Nguyễn Công Trứ

		Lê Hồng Phong

		Lê Duẩn

		6.000.000



		

		

		Lê Duẩn

		Đinh Tiên Hoàng

		4.000.000



		

		

		Đinh Tiên Hoàng

		Bà Triệu

		3.000.000



		

		

		Bà Triệu

		Hùng Vương

		2.500.000



		109

		Nguyễn Chánh

		Phan Chu Trinh

		Lê Thánh Tông

		3.000.000



		110

		Nguyễn Chí Thanh

		Chu Văn An

		UBND P. Tân An

		4.000.000



		

		

		UBND P. Tân An

		Trịnh Cấn

		3.500.000



		

		

		Trịnh Cấn

		Hết chợ Cà phê

		2.500.000



		

		

		Hết chợ Cà phê

		Hết địa bàn phường Tân An

		1.400.000



		111

		Nguyễn Du

		Nhà thờ Giáo xứ Trần Hưng Đạo

		Cầu Chui

		500.000



		

		

		Cầu Chui

		Lê Duẩn

		600.000



		112

		Nguyễn Gia Thiều

		Nguyễn Chí Thanh

		Hết đường

		600.000



		113

		Nguyễn Hữu Thọ

		Nguyễn Chí Thanh

		Lê Thánh Tông

		3.000.000



		114

		Nguyên Hồng

		Trần Khánh Dư

		Trần Nhật Duật

		2.000.000



		115

		Nguyễn Hiền

		Lê Thánh Tông

		Hết đường

		1.200.000



		116

		Nguyễn Huy Tưởng

		Lê Thánh Tông

		Hết đường

		1.400.000



		117

		Nguyễn Huy Tự

		Nguyễn Cư Trinh

		Hết đường

		400.000



		118

		Nguyễn Khuyến

		Lê Thị Hồng Gấm

		Nguyễn Đình Chiểu

		2.000.000



		119

		Nguyễn Kim

		Mai Hắc Đế

		Hết đường

		1.200.000



		120

		Nguyễn Lương Bằng

		Nguyễn Văn Cừ

		Cầu km 5

		1.200.000



		

		

		Cầu km 5

		Giáo xứ Hoà Bình

		600.000



		

		

		Giáo xứ Hoà Bình

		Nguyễn Thái Bình

		1.000.000



		

		

		Nguyễn Thái Bình

		Sân bay Buôn Ma Thuột

		800.000



		121

		Nguyễn Lâm

		Ama Khê

		Sang 2 phía đường AMaKhê

		500.000



		122

		Nguyễn Phi Khanh

		Lê Thánh Tông

		Nguyễn Thi

		1.200.000



		

		Nguyễn Tất Thành

		Ngã 6 Trung tâm

		Nguyễn Văn Cừ

		8.000.000



		124

		Nguyễn Thượng Hiền

		Lê Quý Đôn

		Nguyễn Hữu Thọ

		1.500.000



		

		Nguyễn Thái Bình

		Nguyễn Lương Bằng

		Đường vào buôn Com Leo

		1.200.000



		

		

		Đường vào buôn Com Leo

		Hết địa bàn xã Hòa Thắng

		800.000



		126

		Nguyễn Thái Học

		Phan Chu Trinh

		Huỳnh Thúc Kháng

		2.700.000



		

		

		Huỳnh Thúc Kháng

		Nguyễn Khuyến

		1.900.000



		127

		Nguyễn Thông

		Trần Văn Phụ

		Trần Nhật Duật

		2.000.000



		128

		Nguyễn Thị Định

		Phan Huy Chú

		Đường vào XN CB Lâm sản

		800.000



		

		

		Đường vào XN CB Lâm sản

		Cầu Duy Hòa

		1.200.000



		

		

		Cầu Duy Hòa

		Hết ngã 3 tỉnh lộ 2

		1.800.000



		

		

		Hết ngã 3 tỉnh lộ 2

		Trường Trần Cao Vân

		800.000



		

		

		Trường Trần Cao Vân

		Hết địa giới thành phố BMT

		500.000



		129

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Phan Chu Trinh

		Y Jút

		5.000.000



		

		

		Y Jút

		Phạm Ngũ Lão

		3.500.000



		130

		Nguyễn Thi

		Tản Đà

		Trần Cao Vân

		800.000



		131

		Nguyễn Thiết

		Nguyễn Cư Trinh

		Hết đường

		400.000



		132

		Nguyễn Tiểu La

		Lê Công Kiều

		Nam Quốc Cang

		700.000



		133

		Nguyễn Trường Tộ

		Y Wang

		Hết đường

		400.000



		134

		Nguyễn Trãi

		Phan Bội Châu

		Trần Phú

		3.000.000



		

		

		Trần Phú

		Nguyễn Thị Minh Khai

		2.000.000



		

		

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Hết đường (gần suối EaN’uôl)

		1.500.000



		135

		Nguyễn Tri Phương

		Phan Bội Châu

		Trần Phú

		1.500.000



		

		

		Trần Phú

		Hết đường (suối)

		1.000.000



		136

		Nguyễn Trung Trực

		Nguyễn Tri Phương

		Trương Công Định

		1.200.000



		

		

		Trương Công Định

		Hết đường

		1.000.000



		137

		Nguyễn Siêu

		Phan Bội Châu

		Phan Đình Phùng

		600.000



		138

		Nguyễn Văn Bé

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Nguyễn Văn Trỗi

		2.500.000



		139

		Nguyễn Văn Cừ

		Nguyễn Tất Thành

		UBND P. Tân Lập

		4.000.000



		

		

		UBND P. Tân Lập

		Cầu 37

		2.500.000



		

		

		Cầu 37

		Nguyễn Lương Bằng

		3.000.000



		

		

		Nguyễn Lương Bằng

		Hết khu dân cư Tân Phong

		1.500.000



		

		

		Hết khu dân cư Tân Phong

		Hết phường Tân Hoà

		1.000.000



		140

		Nguyễn Văn Trỗi

		Phan Chu Trinh

		Y Jút

		3.000.000



		141

		Nguyễn Viết Xuân

		Lê Duẩn

		Mai Hắc Đế

		2.500.000



		142

		Ôi Ất

		Lê Duẩn

		Hết đường

		1.000.000



		143

		Ông Ích Khiêm

		Lê Quý Đôn

		Nguyễn Hữu Thọ

		1.500.000



		144

		Phan Đăng Lưu

		Lê Quý Đôn

		Nguyễn Hữu Thọ

		1.500.000



		145

		Phan Đình Giót

		Lê Duẩn

		Lê Hồng Phong

		3.000.000



		146

		Phan Đình Phùng

		Phan Bội Châu

		An Dương Vương

		1.000.000



		

		

		An Dương Vương

		Hết đường

		600.000



		147

		Phan Bội Châu

		Nguyễn Tất Thành

		Y Jút

		9.000.000



		

		

		Y Jút

		Lê Hồng Phong

		13.000.000



		

		

		Lê Hồng Phong

		Mạc Thị Bưởi

		9.000.000



		

		

		Mạc Thị Bưởi

		Nguyễn Trãi

		7.000.000



		

		

		Nguyễn Trãi

		Nguyễn Tri Phương

		6.000.000



		

		

		Nguyễn Tri Phương

		Phan Đình Phùng

		5.000.000



		

		

		Phan Đình Phùng

		Mai Xuân Thưởng .

		2.500.000



		

		

		Mai Xuân Thưởng

		Cầu Buôn Ky

		1.300.000



		148

		Phan Chu Trinh

		Ngã 6 Trung tâm

		Trần Hưng Đạo

		7.500.000



		

		

		Trần Hưng Đạo

		Nguyễn Đình Chiểu

		5.000.000



		

		

		Nguyễn Đình Chiểu

		Trần Khánh Dư

		6.000.000



		

		

		Trần Khánh Dư

		Lê Thị Hồng Gấm

		7.000.000



		

		

		Lê Thị Hồng Gấm

		Giải Phóng

		3.000.000



		

		

		Giải Phóng

		Đường vào Nghĩa trang thành phố

		1.000.000



		

		

		Đường vào Nghĩa trang thành phố

		Hết địa giới TP .BMT

		800.000



		149

		Phan Huy Chú

		Lê Duẩn

		Hết UBND phường Khánh Xuân

		800.000



		

		

		Hết UBND phường Khánh Xuân

		Hết địa bàn phường Khánh Xuân

		500.000



		150

		Phan Kế Bính

		Lê Công Kiều

		Nam Quốc Cang

		700.000



		151

		Phan Kiệm

		Lê Duẩn

		Hết đường

		700.000



		152

		Phan Phù Tiên

		Mai Hắc Đế

		Hết đường

		1.200.000



		153

		Phan Văn Khỏe

		Lê Thánh Tông

		Phan Chu Trinh

		1.400.000



		154

		Phạm Hồng Thái

		Lê Duẩn

		Đinh Tiên Hoàng

		1.500.000



		

		

		Đinh Tiên Hoàng

		Hết đường

		1.200.000



		155

		Phạm Ngọc Thạch

		Lê Quý Đôn

		Nguyễn Hữu Thọ

		1.500.000



		156

		Phạm Ngũ Lão

		Hoàng Diệu

		Nguyễn Thị Minh Khai

		1.600.000



		

		

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Cầu ranh giới xã Cư Êbua

		1.400.000



		157

		Phạm Phú Thứ

		Nguyễn Chí Thanh

		Hết đường

		600.000



		158

		Pi Năng Tắc

		AMaJhao

		Sang 2 phía đường AMaJhao

		600.000



		159

		Phó Đức Chính

		Lê Công Kiều

		Nam Quốc Cang

		700.000



		160

		Phù Đổng

		Lê Quý Đôn

		Nguyễn Hữu Thọ

		2.000.000



		161

		Phùng Chí Kiên

		Phan Bội Châu

		Hoàng Diệu

		1.600.000



		

		

		Hoàng Diệu

		Trần Phú

		1.000.000



		162

		Phùng Hưng

		Lê Duẩn

		SămPrăm

		1.000.000



		

		

		SămPrăm

		Hết đường

		600.000



		163

		Quang Trung

		Phan Chu Trinh

		Lê Hồng Phong

		15.000.000



		

		

		Lê Hồng Phong

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		9.000.000



		

		

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		Mạc Thị Bưởi

		5.000.000



		

		

		Mạc Thị Bưởi

		Nơ Trang Gưl

		3.000.000



		

		

		Nơ Trang Gưl

		Mạc Đĩnh Chi

		1.500.000



		164

		Quốc lộ 14

		Ranh giới phường Tân An

		Hết cống Đạt Lý

		800.000



		

		

		Hết cống Đạt Lý

		Hết Nhà thờ Giáo xứ Nam Thiên

		1.500.000



		

		

		Hết Nhà thờ Giáo xứ Nam Thiên

		Hết UBND Xã Hoà Thuận

		800.000



		

		

		Hết UBND Xã Hòa Thuận

		Hết địa bàn TP.BMT

		500.000



		165

		Quốc lộ 26

		Hết địa bàn phường Tân Hòa

		Hết địa bàn TP.BMT

		700.000



		166

		Sư Vạn Hạnh

		Lê Thánh Tông

		Nguyễn Thi

		1.400.000



		167

		Sương Nguyệt Ánh

		Trần Quang Khải

		Nguyễn Đình Chiểu

		2.500.000



		168

		Săm B'Răm

		Ôi Ất

		Phan Huy Chú

		500.000



		169

		Sơn Khinh

		Nguyễn Tri Phương

		Hết đường

		500.000



		170

		Siu Bleh

		Y Nuê

		Lê Chân

		600.000



		171

		Tô Hiến Thành

		Trần Văn Phụ

		Trần Nhật Duật

		1.200.000



		172

		Tô Hiệu

		Tản Đà

		Lê Thị Hồng Gấm

		2.500.000



		173

		Tô Vĩnh Diện

		Mai Hắc Đế

		Hết đường

		1.200.000



		174

		Tản Đà

		Phan Chu Trinh

		Lê Thánh Tông

		2.500.000



		175

		Tán Thuật

		Đinh Tiên Hoàng

		Phạm Hồng Thái

		1.200.000



		176

		Tôn Đức Thắng

		Nguyễn Đình Chiểu

		Lê Thị Hồng Gấm

		5.000.000



		

		

		Lê Thị Hồng Gấm

		Lê Quý Đôn

		4.000.000



		

		

		Lê Quý Đôn

		Hết đường

		3.000.000



		177

		Tôn Thất Tùng

		Lê Duẩn

		Mai Hắc Đế

		2.300.000



		178

		Tống Duy Tân

		Trần Văn Phụ

		Trần Nhật Duật

		1.200.000



		179

		Tỉnh lộ 1

		Cầu Buôn Ky

		Hết địa bàn TP.BMT

		800.000



		180

		Tỉnh lộ 2

		Nguyễn Thị Định

		Mương thuỷ lợi

		600.000



		

		

		Mương thuỷ lợi

		Hết địa bàn Thành phố BMT

		300.000



		181

		Tỉnh lộ 5

		Cầu ranh giới xã Cư Êbua

		Ngã 3 đường vào thôn 3

		1.000.000



		

		

		Ngã 3 đường vào thôn 3

		Ngã 3 đường vào thôn 8

		500.000



		

		

		Ngã 3 đường vào thôn 8

		Giáp ranh giới huyện Buôn Đôn

		300.000



		182

		Thái Phiên

		Lê Quý Đôn

		Nguyễn Hữu Thọ

		1.500.000



		183

		Thăng Long

		Đinh Tiên Hoàng (gần cầu chui)

		Đinh Tiên Hoàng (gần cổng số 1)

		1.200.000



		184

		Thi Sách

		AmaKhê

		Sang 2 phía đường AMaKhê

		500.000



		185

		Thủ Khoa Huân

		Mai Xuân Thưởng

		Giải Phóng

		500.000



		

		

		Giải Phóng

		Phan Bội Châu

		300.000



		186

		Trương Công Định

		Phan Bội Châu

		Trần Phú

		1.800.000



		

		

		Trần Phú

		Hết đường

		1.000.000



		187

		Trương Hán Siêu

		Phan Bội Châu

		Trương Công Định

		1.200.000



		188

		Trần Bình Trọng

		Quang Trung

		Phan Bội Châu

		1.200.000



		

		

		Phan Bội Châu

		Trần Phú

		2.500.000



		

		

		Trần Phú

		Nguyễn Thị Minh Khai

		2.000.000



		

		

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Hết đường

		1.200.000



		189

		Trần Cao Vân

		Lê Thánh Tông

		Phan Chu Trinh

		1.000.000



		

		

		Phan Chu Trinh

		Huỳnh Thúc Kháng

		3.000.000



		

		

		Huỳnh Thúc Kháng

		Nguyễn Khuyến

		2.000.000



		190

		Trần Hữu Trang

		Trần Quang Khải

		Nguyễn Đình Chiểu

		2.500.000



		191

		Trần Hưng Đạo

		Phan Chu Trinh

		Nguyễn Tất Thành

		3.000.000



		

		

		Nguyễn Tất Thành

		Hùng Vương

		4.000.000



		192

		Trần Huy Liệu

		Mai Hắc Đế

		Y Ơn

		1.200.000



		193

		Trần Khánh Dư

		Trường Chinh

		Phan Chu Trinh

		4.000.000



		194

		Trần Khắc Chân

		Trần Phú

		Hoàng Diệu

		500.000



		195

		Trần Nguyên Hãn

		Thăng Long

		Đinh Tiên Hoàng

		700.000



		196

		Trần Nhật Duật

		Nguyễn Tất Thành

		Lê Thánh Tông

		6.000.000



		

		

		Lê Thánh Tông

		Phan Chu Trinh

		5.000.000



		

		

		Phan Chu Trinh

		Nguyễn Khuyến

		3.000.000



		

		

		Nguyễn Khuyến

		Hết đường

		1.500.000



		197

		Trần Phú

		Phan Chu Trinh

		Y Jút

		6.000.000



		

		

		Y Jút

		Nguyễn Trãi

		5.000.000



		

		

		Nguyễn Trãi

		Ngô Mây

		3.500.000



		

		

		Ngô Mây

		Trương Công Định

		1.500.000



		

		

		Trương Công Định

		Hết đường

		800.000



		198

		Trần Quang Khải

		Nguyễn Tất Thành

		Phan Chu Trinh

		4.000.000



		199

		Trần Quốc Thảo

		Lê Quý Đôn

		Nguyễn Hữu Thọ

		1.500.000



		200

		Trần Quốc Toản

		Trần Văn Phụ

		Trần Nhật Duật

		1.200.000



		201

		Trần Quý Cáp

		Y Nuê

		Cổng Nhà máy điện EaTam

		700.000



		

		

		Cổng Nhà máy điện EaTam

		Nguyễn Văn Cừ

		500.000



		202

		Trần Văn Phụ

		Phan Chu Trinh

		Nguyễn Thông

		2.800.000



		

		

		Nguyễn Thông

		Nguyễn Khuyến

		2.000.000



		

		

		Nguyễn Khuyến

		Hết đường

		500.000



		203

		Trịnh Văn Cấn

		Nguyễn Chí Thanh

		Hết đường

		800.000



		204

		Trường Chinh

		Bà Triệu

		Hết đường

		6.000.000



		205

		Tuệ Tĩnh

		Lê Duẩn

		Hết đường

		700.000



		206

		Tú Xương

		Trường Chinh

		Ngô Quyền

		4.000.000



		

		

		Ngô Quyền

		Lê Thánh Tông

		3.000.000



		207

		Văn Cao

		Trần Nhật Duật

		Hết đường

		1.200.000



		208

		Võ Thị Sáu

		Nguyễn Văn Cừ

		Hết đường

		800.000



		209

		Xô Viết Nghệ Tĩnh

		Cầu suối đốc học

		Quang Trung

		2.000.000



		

		

		Quang Trung

		Hoàng Diệu

		4.000.000



		

		

		Hoàng Diệu

		Trần Phú

		3.000.000



		

		

		Trần Phú

		Nguyễn Thị Minh Khai

		2.000.000



		

		

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Hết đường

		1.200.000



		210

		Y Ơn

		Lê Duẩn

		Cổng Công ty CP ô tô vận tải

		1.200.000



		211

		Y Bhin

		AMaJhao .

		Sang 2 phía đường AMaJhao

		600.000



		212

		Y Bih Aleô

		Trần Hưng Đạo

		Lý Nam Đế

		4.000.000



		

		

		Trần Quang Khải

		Lê Thị Hồng Gấm

		4.000.000



		213

		Y Dôn

		Y Nuê

		Âu Cơ

		600.000



		214

		Y Jút

		Nguyễn Công Trứ

		Nơ Trang Long

		13.000.000



		

		

		Nơ Trang Long

		Phan Bội Châu

		15.000.000



		

		

		Phan Bội Châu

		Hoàng Diệu

		13.000.000



		

		

		Hoàng Diệu

		Trần Phú

		10.000.000



		

		

		Trần Phú

		Nguyễn Thị Minh Khai

		8.000.000



		

		

		Nguyễn Thị Minh Khai

		Nguyễn Văn Trỗi

		4.000.000



		

		

		Nguyễn Văn Trỗi

		Hết đường (gần suối EaN’uôl)

		1.500.000



		215

		Y Khu

		AMaJhao

		Sang 2 phía đường AMaJhao

		700.000



		216

		Y Ngông

		Lê Duẩn

		Lương Thế Vinh

		2.300.000



		

		

		Lương Thế Vinh

		Dương Vân Nga

		2.000.000



		

		

		Dương Vân Nga

		Mai Xuân Thưởng

		1.200.000



		217

		Y Ni K’Sơ

		Ama Jhao

		Pi Năng Tắc

		800.000



		

		

		Phi Năng Tắc

		Hùng Vương

		500.000



		218

		Y Nuê

		Lê Duẩn

		Cầu

		1.000.000



		

		

		Cầu

		Hết đường

		700.000



		219

		Y P’lo Ê Ban

		Ama Khê

		Hết đường

		600.000



		220

		Y Som Niê

		Ama Jhao

		Sang 2 phía đường AMaJhao

		800.000



		221

		Y Thuyên K’Ơr

		Y Ni K' Sơr

		Sang 2 phía đường AMaJhao

		800.000



		222

		Y Wang

		Lê Duẩn

		Mai Thị Lựu

		2.000.000



		

		

		Mai Thị Lựu

		Cầu Ea Kniê

		1.200.000



		

		

		Cầu Ea Kniê

		Đập Ea Kao

		500.000



		223

		Yết Kiêu

		Nguyễn Tri Phương

		Hết đường

		500.000



		224

		Hẻm đường Lê Hồng Phong (phía suối Đốc Học)

		Các hẻm từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường Quang Trung

		



		

		Hẻm lớn hơn 5m

		

		700.000



		

		Hẻm từ 3 đến 5m

		

		500.000



		

		Hẻm dưới 3m

		

		300.000



		225

		Hẻm đường Nguyễn Văn Cừ (về phía bên trái)

		Các hẻm của đường Nguyễn Văn Cừ (từ bùng binh km3 đến cầu 37)

		



		

		Hẻm lớn hơn 5m

		

		600.000



		

		Hẻm từ 3 đến 5m

		

		400.000



		

		Hẻm dưới 3m

		

		200.000



		226

		Hẻm đường Lê Duẩn (về phía bên trái)

		Các hẻm của đường Lê Duẩn (trong khoảng từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Cầu trắng)

		



		

		Hẻm lớn hơn 5m

		

		600.000



		

		Hẻm từ 3 đến 5m

		

		400.000



		

		Hẻm dưới 3m

		

		200.000



		227

		Hẻm đường Đinh Tiên Hoàng (về phía bên trái)

		Các hẻm của đường Đinh Tiên Hoàng (trong khoảng từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Lê Duẩn)

		



		

		Hẻm lớn hơn 5m

		

		600.000



		

		Hẻm từ 3 đến 5m

		

		400.000



		

		Hẻm dưới 3m

		

		200.000



		228

		Hẻm đường Hồ Tùng Mậu (về phía bên phải)

		Các hẻm của đường Hồ Tùng Mậu (trong khoảng từ đường Lê Hồng Phong đến trường Lạc Long Quân)

		



		

		Hẻm lớn hơn 5m

		

		600.000



		

		Hẻm từ 3 đến 5m

		

		400.000



		

		Hẻm dưới 3m

		

		200.000



		229

		Hẻm đường Quang Trung (về phía bên trái)

		Các hẻm của đường Quang Trung (trong khoảng từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đường Đinh Công Tráng)

		



		

		Hẻm lớn hơn 5m

		

		600.000



		

		Hẻm từ 3 đến 5m

		

		400.000



		

		Hẻm dưới 3m

		

		200.000



		230

		Đường giao thông

		Mai Xuân Thưởng

		Tỉnh lộ I

		800.000



		231

		Đường giao thông

		Quốc lộ 14

		Hết buôn Đ'rây H'linh

		400.000



		

		

		Hết buôn Đ'rây H’linh

		Tỉnh lộ I

		200.000



		232

		Đường giao thông qua xã EaTu

		Nguyễn Chí Thanh

		Quốc lộ 26

		400.000



		233

		Khu tái định cư phường Thành Nhất

		

		



		

		Đường dọc giao với đường Phan Bội Châu

		

		800.000



		

		Đường ngang song song đường Phan Bội Châu

		

		500.000



		234

		Khu dân cư Tân Phong

		

		

		



		

		Đường ngang giao với đường Nguyễn Văn Cừ

		900.000



		

		Đường dọc phía trong song song đường Nguyễn Văn Cừ

		600.000



		235

		Khu dân cư khối 1, Tân Lợi

		

		

		



		

		Đường quy hoạch 14m

		

		

		1.500.000



		

		Đường quy hoạch 18m

		

		

		2.000.000



		236

		Đất khu dân cư thuộc các phường (ngoài các đường đã được xác định trên)

		

		



		a

		Mặt tiền các đường trục chính (đường rộng 6m trở lên):

		

		300.000



		b

		Các đường không phải trục chính (đường rộng dưới 6m):

		

		200.000



		237

		Đất khu dân cư thuộc các xã (ngoài khu vực có tên đường đã xác định bảng giá ở trên)

		



		a

		Mặt đường trục chính (đường rộng từ 8 mét trở lên):

		

		200.000



		b

		Các đường không phải trục chính (đường rộng dưới 8 mét):

		

		150.000



		c

		Khu dân cư còn lại không nằm cạnh đường giao thông

		

		70.000





PHỤ LỤC II

GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, HÀNG NĂM, ĐẤT LÂM NGHIỆP, ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 71/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)


1. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị và nông thôn là đất để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, hộ cá thể tính bằng 70% so với giá đất ở tại vị trí liền kề được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này và không điều chỉnh (hệ số K) cho phần diện tích đất sâu từ mét thứ 21 trở đi so với lộ giới, riêng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại Khu công nghiệp Hòa Phú: 400.000 đồng/m2, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Buôn Ma Thuột: 550.000 đồng/m2. Đối với giá đất để quyết định đơn giá thuê đất của các đơn vị thuê đất, đã sử dụng đất trước ngày 31/12/2006 được xác định theo mức giá đất được quy định theo Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 22/03/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.


2. Giá đất nông nghiệp:


2.1. Giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm:


- Giá đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm tại các xã có mức giá theo bảng sau:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Đất trồng 

Hạng đất

		Cây hàng năm

		Cây lâu năm



		

		Lúa nước 1 vụ

		Lúa nước 2 vụ

		Khác

		



		1

		5.500

		6.000

		6.000

		6.000



		2

		4.500

		5.000

		5.000

		5.000



		3

		3.700

		4.200

		4.200

		4.200



		4

		3.000

		3.500

		3.500

		3.500



		5

		2.300

		2.800

		2.800

		2.800



		6

		1.500

		2.000

		2.000

		-





- Giá đất của 13 phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột được tính bằng 1,5 lần so với mức giá trên.


- Đối với đất nông nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư đô thị nhưng không được quy hoạch là đất ở hoặc đất phi nông nghiệp khác, đất vườn nằm xen kẽ khu vực đất ở tại nông thôn thì giá đất được tính bằng 2 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng. Giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, cây hàng năm tại 13 phường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch là đất phi nông nghiệp nhưng chưa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, đã và đang triển khai thực hiện quy hoạch trong năm 2007 được tính bằng 4 lần so với giá đất nông nghiệp cùng hạng trên địa bàn.


- Hạng đất nông nghiệp dùng để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp.


2.2. Giá đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản:


Đơn vị tính: Đồng/m2

		Vị trí đất

		Đất thuận lợi

		Đất không thuận lợi



		Các phường

		5.000

		4.000



		Các xã

		4.000

		3.000





- Đất thuận lợi là đất có nước ngọt thường xuyên đối lưu, đất không thuận lợi là đất không có nước ngọt thường xuyên đối lưu.


- Đối với đất là ao, hồ nằm xen kẽ nằm trong khu vực đất ở tại đô thị và nông thôn nhưng không được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đất ở thì giá đất được tính bằng 1,5 lần so với mức giá đất trồng cây lâu năm hạng cao nhất cùng vùng do UBND tỉnh quy định.


2.3. Giá đất lâm nghiệp:

		TT

		Loại đất

		Mức giá (đồng/m2)



		01

		Đất đỏ bazan

		3.000



		02

		Đất đen, đất nâu, đất nâu thẩm

		2.500



		03

		Đất xám

		2.000



		04

		Đất xói mòn trơ sỏi đá

		800



		05

		Đất khác

		1.800





- Đối với đất lâm nghiệp nằm trong các phường được tính bằng 1,5 lần mức giá trên.


- Đất lâm nghiệp gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.


- Đất khác gồm: Đất gley, đất mới biến đổi, đất có tầng sét chất, cơ giới phân ly, đất nứt nẻ.

PHỤ LỤC III

CÁCH XÁC ĐỊNH GIÁ CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)

1. Giá đất mặt tiền của mỗi đường phố, đường trục chính trong phạm vi tính từ lộ giới vào sâu đến 20m, mức giá đất cụ thể như Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này, từ mét thứ 21 đến mét thứ 50 tính bằng 70%, từ mét thứ 51 trở đi tính bằng 50% so với giá đất ở vị trí mặt tiền cùng thửa (kể cả đất ở vị trí hẻm).


2. Đối với những thửa đất tại vị trí ở các giao lộ với nhiều đường có mức giá đất khác nhau thì xác định giá theo đường có mức giá cao nhất.


3. Đối với những thửa đất mặt tiền đường có một phần đất nằm khuất sau lô đất mặt tiền của chủ sử dụng khác thì phần diện tích bị che khuất này được tính bằng 0,7 mức giá đất mặt tiền cùng lô đất đó (chỉ được áp dụng đối với phần có dịện tích đất bị che khuất bởi mặt tiền và có chiều rộng bị che khuất lớn hơn 2m).
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Giới hạn mặt tiền từ lộ giới vào sâu đến 20m, A là phần đất của chủ A có một phần đất bị che khuất bởi đất của chủ B.


Ghi chú:


d: Chiều rộng của phần đất bị che khuất phải lớn hơn 2m.


a1: Phần diện tích đất không bị che khuất được tính theo giá đất mặt tiền.


a2: Phần diện tích đất bị che khuất bởi phần đất mặt tiền của chủ khác.


4. Giá các lô đất nằm trong hẻm của đường phố thuộc đô thị:


4.1. Giá đất được xác định tùy thuộc vào chiều rộng của hẻm, vị trí của hẻm và tính bằng hệ số so với giá đất mặt tiền đường có hẻm (trừ những hẻm đã có giá cụ thể). Hẻm được chia làm các loại sau:


a. Loại hẻm:


- Hẻm loại 1: Có chiều rộng từ 5m trở lên.


- Hẻm loại 2: Có chiều rộng từ 3m đến dưới 5m.


- Hẻm loại 3: Có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m.


- Hẻm loại 4: Có chiều rộng dưới 2m.


b. Cấp loại hẻm:


- Hẻm cấp 1: Là thửa đất có vị trí ở mặt tiền của hẻm chính.


- Hẻm cấp 2: Là thửa đất có vị trí hẻm của cấp 1.


- Hẻm cấp 3: Là thửa đất có vị trí hẻm của hẻm cấp 2.


4.2. Bảng hệ số của hẻm so với mặt tiền đường có hẻm như sau:


a. Đối với các con đường có mức giá đến 5.000.000đồng/m2, hệ số để xác định giá đất như sau:

		Cấp hẻm 

Loại hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loại 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,40

		0,30

		0,25

		0,20



		Hẻm cấp 2

		0,25

		0,20

		0,15

		0,10



		Hẻm cấp 3

		0,15

		0,12

		0,10

		0,06





b. Đối với các con đường có mức giá từ trên 5.000.000đồng/m2 đến 10.000.000đồng/m2, hệ số xác định giá đất của các hẻm của các con đường này có giá trị đến 5.000.000đồng/m2 được tính như điểm a nêu trên, phần trên 5.000.000đồng/m2 được tính thêm phần chênh lệch theo hệ số sau:

		Cấp hẻm 

Loại hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loại 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,30

		0,25

		0,20

		0,16



		Hẻm cấp 2

		0,16

		0,14

		0,12

		0,10



		Hẻm cấp 3

		0,12

		0,10

		0,07

		0,05





c. Đối với các con đường có mức giá trên 10.000.000 đồng/m2 trở lên: Hệ số xác định giá đất của các hẻm của các con đường này có giá trị đến 5.000.000đồng/m2 được tính như điểm a trên, phần trên 5.000.000đồng/m2 đến 10.000.000đồng/m2 được tính như điểm b trên, phần trên 10.000.000 đồng/m2 được tính thêm phần chênh lệch theo hệ số sau:

		Cấp hẻm 

Loại hẻm

		Hẻm loại 1

		Hẻm loại 2

		Hẻm loại 3

		Hẻm loại 4



		Hẻm cấp 1

		0,20

		0,17

		0,14

		0,10



		Hẻm cấp 2

		0,12

		0,10

		0,08

		0,06



		Hẻm cấp 3

		0,10

		0,08

		0,06

		0,04





4.3. Trường hợp đường phố, đường giao thông là đường nhựa, bê tông có hẻm là đường đất thì mức giá của hẻm đường đất được tính bằng 0,8 lần mức giá tại Điểm 4.2 Phụ lục này.


4.4. Đối với các hẻm được tính theo hệ số quy định tại Điểm 4.2 Phụ lục này có vị trí từ lộ giới vào sâu đến 50m, từ sau 50m đến 150m được nhân với hệ số 0,7; từ sau 150m đến 300m được nhân với hệ số 0,5; từ sau 300m trở đi được nhân với hệ số 0,4 so với mức giá đoạn hẻm sâu vào đến 50m (áp dụng đối với cả thửa đất của cùng một chủ sử dụng đất nằm trước và sau ở ranh giới trên theo mức giá cao hơn).


4.5. Trường hợp một hẻm thông nhau với nhiều đường phố chính, giá các thửa đất tính theo vị trí hẻm của đường phố chính, nếu không xác định được thửa đất mang tên đường hẻm nào thì tính theo đường vào gần nhất và thuận lợi nhất.


4.6. Trong trường hợp hẻm chính (hẻm cấp I, II, III) đổi hướng nhưng không phân nhánh thì không được coi là hẻm phụ (hẻm cấp II, III, IV).
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4.7. Đối với các thửa đất ở vị trí hẻm nhưng có độ dốc lớn hơn 25o so với mặt đường chính thì giá đất được tính bằng 0,5 lần so với đất ở các hẻm cùng loại bình thường khác.


5. Giá của các thửa đất ở góc đường (kể cả thửa đất không có đường giao nhau) được nhân với hệ số điều chỉnh (lần) như sau:

		Đường giao


Thửa đất ở trên đường

		Từ 20 m trở lên

		Dưới 20m



		Từ 20m trở lên

		1,20

		1,15



		Dưới 20m

		1,15

		1,10





6. Trường hợp giá trên một trục đường có giao lộ hoặc địa danh nhưng giá hai đoạn (hai bên) khác nhau, nếu giá chênh lệch giữa 02 đoạn lớn hơn 15% và đoạn đường có giá chênh lệch thấp hơn có chiều dài lớn hơn 100m thì đoạn có giá thấp trong khoảng 100m, 100m tiếp theo được cộng thêm phần chênh lệch giá giữa 2 đoạn theo mức 80% và 50%.
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Theo quy định, giá đất ở trong Phụ lục I của đường Nguyễn Văn A từ đầu đường đến giao đường 1 có giá: 4.000.000 đồng/m2, từ đường 1 đến đường 2 có giá 2.500.000đồng/m2. Cách xác định giá của 100m tính từ giao lộ với đường 1 (trong đoạn từ đường 1 đến đường 2) của đường Nguyễn Văn A như sau: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 80% = 3.700.000 đồng/m2, đoạn 100m tiếp theo có mức giá: 2.500.000 + (4.000.000 - 2.500.000) x 50% = 3.250.000 đồng/m2.


7. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động tăng từ 20% hoặc giảm từ 10% trở lên so với mức giá đã được ban hành và biến động liên tục từ 60 ngày trở lên, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột xây dựng lại mức giá, trình UBND tỉnh quyết định hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để điều chỉnh cho phù hợp.


8. Đối với một số trường hợp cụ thể (vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá, giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất hoặc thuê đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trừ trường hợp bán nhà cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ .v.v): Căn cứ vào mức giá đã được quy định, Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột xây dựng lại mức giá, trình UBND tỉnh quyết định nhưng mức giá không được thấp hơn mức giá đã được UBND tỉnh quy định (trừ vị trí đất chưa được UBND tỉnh quy định giá).


